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LẬU HOẶC Ọ 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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1 Định nghĩa - Tam Minh là øì - Kinh 
TIKANNA - Tăng I, 291 


TIKANNA - 7äng L, 29 

1-6 

1. Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn ... Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn TiIkanna, trước mặt Thế Tôn, tán thán các 
bậc Bà-la-môn có đầy đủ ba minh. 

- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có ba minh. 
Phải, các Bà-la-môn có ba minh. Cho đến như thế 
nào, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh 
của các Bà-la-môn? 

- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không bị một vết nhơ nào, không 
bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh, 
nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các 
cô truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của các vị đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
các vị Bà-la-môn diễn tả ba minh các vị Bà-la-môn. 
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- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn 
tả ba minh của các Bà-la-môn. Thật là khác ba minh 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba mình 
trong giới luật của bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn 
giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba mình 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 
2. -Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Tikanna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 
ác, bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. 
Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và 
an trú Thiên thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, vị ây chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


, VỊ ây dân tâm, hướng tâm 
đên túc mạng minh. VỊ ây nhớ đên các đời sông quá 
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khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp nhiều hoại và thành kiếp. VỊ ấy nhớ răng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." Như 
vậy, vị ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với 
các nét đại cương và các nét chỉ tiết. Đây là mình thứ 
nhất đã đạt được, vô mình diệt, mình khởi, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh, đổi với vị an trú không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cần. 


như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và cái chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 
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Các chúng sanh này làm những ác hạnh vẻ thân, ngữ, 
ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cối thiện, cõi trời, cõi đời này. 
Như vậy, vị ây với Thiên nhãn, thây sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Đáy là mình thứ hai đã đạt được, vô mình diệt, mình 
khởi, bóng tối diệt, ảnh sáng sanh, đổi với vị an trú 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là Khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của Khổ", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc”. 
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VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác nữa". Đây là mình thứ ba đã 
đạt được, vô mình diệt, mình khởi, bóng tôi diệt, ánh 
sáng sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hành cho Trời Người, 
Bác “Đoạn tận tất cả", 
Đây đủ cả ba mình 

An trú không mê vọng, 
Đức Phát, bác Giác Ngộ, 
Bác chứng thân tối hậu, 
Chúng lễ Gotama. 


Ai biết được đời trước, 
Tháy Thiên giới, đọa giới, 
VỊ áy là đạo sĩ, 
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Đoạn sanh, đạt thắng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chưng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 

Không như thường được gỌI. 
Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
- Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của 
các Bà-la-môn! “Thật khác là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có được 
ba minh của các Bà-la-môn không sánh bằng một 
phân mười sáu của vị chứng ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
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2 Định nghĩa - Tam Minh là øì - Kinh 
VERANUJÀ - Tăng III, 518 


VERANJÀ -7ăng II, 518 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 
không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời”. 


Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như vậy: "Tôn giả 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 
mời ghế ngôi các Bà-la-môn 81à yêu, tuôi lớn trưởng 
lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 
đây đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thể giới 
chư Thiên, trong thể giới Ác ma, trong thể giới Phạm 
thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 
đứng dậy hay mời ghế ngôi. Này Bà-la- -môn, nêu 
Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 
đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh nổ thể nói như sau: 
_Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la- môn, 
các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 
Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đút từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 
nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 


3. “Tôn giả Gotama thiêu tài sản " 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thiếu tài sản "Này Bà-la-môn, các 
sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 
chánh có thê nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 
sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, 7a nói không hành động về 
thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 
hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, 74a fuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la- 
môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, a1 nói về ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán " 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói _— Sau: 
"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này 
Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
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môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Nhưng 
Ong nói không phải với ý nghĩa này. 


§. "Tôn giả Gotama là người khổ hạnh". 


Này Bà- la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la- 
môn, Ta fuyên bố răng cần phải khổ hạnh các pháp 
ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
Ta tuyên bố răng người ấy là người khổ hạnh. Này 
Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập tha1". 
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai”. Này 
Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 
trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai, Ta 
tuyên bồ rằng người ấy chủ trương không nhập thai. 
Này Bà-la-môn, Nh# Lai đã đoạn tận khả năng nhập 
thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 
không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


Vĩ như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 
năm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào frong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 
đâu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 
cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 
trẻ nhất? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là 
con trưởng trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 
sanh bị vô minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị 
bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đắng Giác ở đời. Này 
Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 
biêng nhác. Ta trú niệm, không có thât niệm, thân 
được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhât 
tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự 


lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến . Ta nhớ đến 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, g1aO cấp 
như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh mới, Ta chứng 
được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây /à sự xuất 
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sanh thứ nhát của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 
vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến 


Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 
thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 
lành, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 
"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khô tập", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến Khô diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc diệt". Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của 
ta thoát khỏi lậu dục, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
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thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sông nào khác nữa". 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 
được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
(rứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotamal 
Tối thắng là Tôn giả Gotama! 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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3 10 sức mạnh của bậc Alahán - Kinh 
NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng IV, 474 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 474 
(bậc Alahán — 10 sức mạnh) 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 


- Này Sàripufta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức 
mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tán nơi ta”. 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh 
ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự 
đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi ta". Thế nào là mười? 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, đã khéo như thật thây với chánh trí tuệ, các 
hành là vô thường. Bạch thê Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận 
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các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, 
tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là 
sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa 
trên sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
đã được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hồ than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với 
chánh trí tuệ, các dục được ví như hồ than hừng. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về 
viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất 
ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các 
lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... được đoạn tận nơi 
ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bồn niệm xứ. Bạch Thế tôn, 
Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập 
Bốn niệm xứ. Bạch Thế tôn đây là sức mạnh của Tý- 


LẬU HOẶC 33 


kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đã được đoạn tận 
nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc khéo tu tập Bôn chánh cân... 


..tu tập khéo tu tập Bốn như ý túc... 
.. tu tập, khéo tu tập Năm căn... 
..†u tập, khéo tu tập Năm lực... 


.. tu tập, khéo tu tập Bảy giác ch1ị... 


..†u tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 
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4 — 3 canh, chứng 3 Minh - Kinh SỢ HÃI 
VÀ KHIẾP ĐẢM - 4 Trung L, 41 


KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabherava suttam) 
— Bài kinh sô 4— 7rung L, 4l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ 
Thể Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì 
lòng tin Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả 
Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn 
giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, 
Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này 
chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
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môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện 
nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã 
giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tân 
cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó 
khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời 
sống độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn 
tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham 
nhẫn những trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! 
Thật khó khăn, đời sông viên ly! Thật khó thưởng 
thức đời sông độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối 
loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng 
ngộ chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như 
sau: "Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời sông 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ răng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo 
chưa chứng Thiền định!" Này Bà-la-môn, rỗi Ta suy 


LẬU HOẶC 36 


nghĩ: “Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xử xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. 
Ta là một trong những bậc Thánh, với thân nghiệp 
thanh tịnh, 4”Ng tại các trú xử xa vắng, trong rừng 
nút hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát thần 
nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, 
có khẩu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có 7z27:g sống 
không thanh tịnh sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sông không thanh tịnh, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có mạng sông 
không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Mạng sống Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh 
tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
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hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng 
sông hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thây lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
tham dục, có ái dục cưởng hệt, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa 
văng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham 
dục, Ta là một trong những bậc Thánh, không có 
tham dục, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tâm sân hận ác ý, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có 
tâm sân hận ác ý. những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống 
tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có 
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từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, 
sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang 
vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 'Ta có từ tâm như 
vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào b¡ 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh 
không có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta 
tự quán sát Ta không có hôn trầm thụy miên như vậy, 
tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
dao động, tầm không an tịnh, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta 
không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một 
trong những bậc Thánh không có dao động, tâm 
được an tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm 
Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
nghỉ hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi 
hoặc, do dự, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ 
được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 
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nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khen mình, chê người sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước khen mình, chê người, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê 
người, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có 
khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta không có khen mình, không 
có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
run rấy, sợ hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run 
rây, sợ hãi, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ây 
chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi 
lên. Ta không có run Tây, sợ hãi, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông 
tóc dựng ngược, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong 
những bậc Thánh, không có lông tóc dựng ngược 
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như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có ham muôn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là 
một trong những bậc Thánh ít dục, sông tại các trú 
xỨ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta là người ít dục như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biếng nhác, kém tỉnh tắn, sông tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước biếng nhác, kém tinh tấn, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng 
nhác, kém tinh tắn, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
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rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tân. Ta là một 
trong những bậc Thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tỉnh tấn 
như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có thất 
niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta 
là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta được 
định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định 
tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành 
tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
liệt tuệ, đân độn, sông tại các trú xử xa . vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt 
tuệ, đần độn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành 
tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành 
tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 


nghĩ như sau: “?Trong những đêm được biết đến, 
được xác định, đếm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
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mông tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng 
Hgược, như tự miễu tại các thảo viên, tự miễu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối, để Ta có thể thấy 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những 
đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, 
đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, 
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các 
thảo viên, tự miễu tại các rừng núi, tự miếu tại các 
cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, 
một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi 
một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi; Ta 
khởi lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Szo 7a ở 
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không 
gì khác? Trong bắt cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta 
hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy". 


—. Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua 
lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không đứng, Ta không ngồi, Ta 
không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. 
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— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không 
ngồi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy trong khi Ta đang đứng. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không nằm, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang ngồi. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang nằm. 


Này Bà-la- -môn, có một số Sa- -mồn, Bà-la- -môn 
nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ răng đêm giống 
như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy sống trong si ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ 
rằng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách 
chơn chánh sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không 
có s1 ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, 
vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
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và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về 
Ta sẽ nói như sau: “Là vị hữu tình không có sỉ ám, 
sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muốn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. 


Này Bà-la-môn, Ta tính cần, tỉnh tấn, không 
lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân 
được khinh an, không có dao động, tâm được định 
tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các 
ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Diệt tầm, diệt 
tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khô, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
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đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh 
diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta tuệ trí răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 

sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
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tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta thăng tri như thật: "Đây là khổ", thăng 
trí như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ", thắng tri 
như thật: "Đây là khổ diệt", thắng tri như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", thăng tri như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây 
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là các lậu hoặc diệt”, thăng tri như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Ta đã thăng tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta 
sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thê có tư tưởng như 
sau: “Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa 
diệt trừ sân, chưa diệt trừ s1, nên sông tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
chớ có hiểu như vậy. Do Ta quán sát hai mục đích 
mà Ta sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả 
Gotama thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị 
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lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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5 _ 4 hạng người - Kinh TỰ HÀNH HẠ 
MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình. 

- _ Có hạng người tự hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khô mình, không hành khô 
người, không chuyên tâm hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ây không hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng, ... hay vị ây chỉ nhận ã ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể? 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. Vị ấy, 
MEN một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 


LẬU HOẶC 61 


dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến IRfWfAWfffff Vị áy biết như thật: "Đây là khổ": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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6  5hạng chiến sĩ- Kinh NGƯỜI CHIẾN 
SĨ 1 - Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm c, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", øwø vị ấy tự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI ve mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ây, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc": như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các Ty-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như váy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tể, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hãng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Iỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ, niệm không an trú, các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói: “Các dục vi ngof 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 


LẬU HOẶC 78 


nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào. trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
š 
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Vị ây ở đấy, thây nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiền giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thế Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hái như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Vị ấy khi mắt thây sắc, không nắm giữ tướng chung, 


không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân øì, 
vì nhãn căn không được chê ngự, khiên tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm s1ữ tướng chung, không nắm ø1ữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trông, ngồi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyên, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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gi 5 pháp đặt hy vọng đạt lậu tận - Kinh 
MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Ty-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh có hy 
vọng về quôc độ. 


2. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen, 

-_ Được cha mẹ thương yêu ưa thích, 

-_ Được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích; 

-_ Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung 
và chuôi gươm, vị ấy hoàn toàn được huấn 
luyện. 


VỊ ây suy nghĩ như sau: 


LẬU HOẶC 84 


-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 

vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? 

- Đôi với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh như nghề voi, ngựa xe, cung 
và chuôi gươm ta hoàn toàn được huấn luyện, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?” 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào quốc độ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn". 

-  Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình, hợp với tinh tắn. 

-_ Tỷ-kheo ấy không lừa đảo, dỗi gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các 
VỊ sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
hạnh. 

- Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu với các thiện pháp. 

-_ Tỷ-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sanh diệt các pháp. thành tựu sự thể nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt 
khổ đau. 


"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán,...Phật, Thê 
Tôn”. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc? 
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-_ Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như 
chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 
suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh, tại 
sao fa lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt 
các lậu hoặc? 

- Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
diệt các lậu hoặc? 

- Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh 
diệt của các pháp, thành tựu sự thê nhập thuộc 
bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 
đau, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc?” 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng và sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


MỤC ĐÍCH 2 - 557(c2 
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1. - Thành tựu năm ch phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đánh đặt hy 
vọng về phó vương. 


2. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nảo, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp tral, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen; 

-_ Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; 

- Được quân đội thương yêu, ưa thích; 

-_ Có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng 
suy nghĩ những vẫn đề quá khứ, tương lai, hiện 
tại. 


-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 
vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 


không đặt hy vọng vào địa vương phó vương? 
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-_ Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta được cha mẹ thương yêu, ưa thích, tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

- Ta được quân đội thương yêu, ưa thích; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có 
khả năng suy nghĩ những vẫn để quá khứ, 
tương laI, hiện tại; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương?”. 


Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
pháp đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ø¡ớ, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp; 

-_ Là bậc nghe nhiêu, giữ gìn điều được nghe, tích 
tập điều được nghe, đối với các pháp sơ thiện, 
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trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
đối với các pháp như vậy, được nghe nhiều, 
được thọ trì, đã được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh 
kiến; 

- Đối VỚI Bốn niệm Xứ, tâm khéo an trú; 

- _ VỊ ây sống tỉnh cần tỉnh tấn đoạn trừ các pháp 
bắt thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; 

-_ Có ízí iu¿, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự 
thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường đưa 
đến đoạn tận khổ đau. 


-_ "Ta có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 


bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhiệm, ta chấp nhận và học 
tập các thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? 

- Ta là người nghe nhiều, gìn giữ điều được 
nghe, tích tập điều được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, đối với các pháp như vậy, ta được 
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nghe nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc 
tụng, chuyên ý quán sát, khéo thê nhập nhờ 
chánh kiến; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta khéo an trú tâm ta vào Bồn niệm xứ; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc? 

-_ Ta sống tỉnh cần tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt 
thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thê nhập thuộc bậc Thánh vào con 
đường đưa đến đoạn tận khổ đau; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu 
hoặc?". 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc. 
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8 Cân phải chứng ngộ bằng trí tuệ - 
Kinh CHỨNG NGỘ - Tăng II, 167 
CHỨNG NGỘ - 7ăng II, 167 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải 
chứng ngộ. Thê nào là bồn? 


Này các Tỷ-kheo, 


-_ Có pháp cần phải chứng ngộ băng thân; 

-_ Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng niệm; 
-_ Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng mắt; 

-_ Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? 


-_ Tám giải thoát, cần phải chứng ngộ bằng thân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng niệm? 


- Đời sông trước, cân phải chứng ngộ băng 
niệm. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ bằng con mắt? 
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- Sanh tử của chúng sanh, cần phải chứng ngộ 
băng con mắt. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng trí tuệ ? 


-_ Sự đoạn diệt các lậu hoặc, cần phải chứng ngộ 
băng trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. 
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9 Cần phải chứng ngộ băng trí tuệ - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 


567 
KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


Túc mạng cân phải chứng ngộ bởi niệm. 
Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi nhãn. 


Tám giải thoát cần phải chứng ngộ bởi 
thân. 


Lậu tận cân phải chứng ngộ bởi Tuệ. 
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10 Giới, văn, biết đủ, định, lậu tận - Kinh 
NGƯỜI BÓN PHƯƠNG - Tăng II, 
527 


NGƯỜI BÓN PHƯƠNG - 7ăng II, 527 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là người bôn phương. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, đây đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, 

-_ Là bậc nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, 
tích tập điều đã được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì nhiều đã ghi nhớ nhờ đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến, 

-_ Biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
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-_ Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không 
phí sức. 

- Do đoạn diệt các lậu hoặc. vị ây ngay trong 
hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là vị bôn phương hướng. 
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Il Giới, văn, tấn, định, lậu tận - Kinh 
KHU RỪNG - Tăng II, 528 


KHU RỪNG - 7ăng II, 528 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
sử dụng sàng tọa (trú xứ) thuộc rừng núi cao nguyên 
xa văng. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, đây đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, 

-_ Là bậc nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, 
tích tập điêu đã được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì nhiều đã ghi nhớ nhờ đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến, 

-_ Vị ấy sống tỉnh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
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- _ Đối với bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không 
phí sức. 

- _ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 


kheo là vừa đủ đê sử dụng các sàng tọa thuộc rừng 
núi cao nguyên xa văng. 
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12 Định nghĩa - 3 lậu hoặc - Kinh Lậu 
Hoặc — Tương IV, 410 
Lậu Hoặc — 7ơng IV, 410 


1-2)... Ngôi một bên, du sĩ lambukhàdaka nói với 
Tôn giả SàrIputta: 


3) -- “Lạu hoặc, lậu hoặc”, này Hiên giả SdriDutia, 
được nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là lậu 
hoặc? 


-- Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả, dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Này Hiên giả, đây là ba lậu hoặc này. 


4) -- Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc đây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên 
đoạn tận các lậu hoặc ây. 


5) -- Này Hiên giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là 
øì đưa đên đoạn tận các lậu hoặc? 


-- Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, 
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_—..... 


6) -- Này Hiền giả, hiển thiện là con đường, hiển 
thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy. Thật 
là vừa đủ, này Hiền giả, để không phóng dật. 


LẬU HOẶC 100 


13 Định nghĩa - Kinh MỘT PHÁP MÔN 
QUYÉT TRẠCH - Tăng III, 209 


MỘT PHÁP MÔN QUYÉT TRẠCH - 7ðng IIL, 209 


1. - Này các Tỷý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thây 
pháp môn thê nhập. pháp môn pháp. Hãy nghe 
và tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 

như sau: 

2. -Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp môn thể 

nhập (quyết trạch), pháp môn pháp ? 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các đực, cần phải 
biệt duyên khởi các dục, cần phải biệt các dục sai 
biệt, cần phải biệt các dục dị thục, cần phải biệt 
các dục đoạn diệt, cân phải biệt con đường đưa 
đên các dục đoạn diệt. 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết cđ £ọ, cần phải 
biệt các cảm thọ duyên khởi, cân phải biệt các cảm 
thọ saI biệt, cần phải biệt các cảm thọ dị thục, cần 
phải biệt câc cảm thọ đoạn diệt, cân phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt. 


LẬU HOẶC 101 


- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các £zởng, cần 
phải biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các 
tưởng saIl biệt, cần phải biết các tưởng dỊ thục, cần 
phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con 
đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. 

-- Này các Tý-kheo, cần phải biết các /ệu oặc, cần 
phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải biết 
các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị 
thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 

= Này các Tý-kheo, cần phải biết nghiệp. cần phải 
biết duyên khởi các nghiệp, cân phải biết các 
nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, 
cân phải biết các nghiệp đoạn diệt, cân phải biết 
con đường đưa đến nghiệp đoạn dit. 

-- Này các Tý-kheo, cần phải biết kố, cần phải biết 
khô duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, 
cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. 

3. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải 
biết các dục duyên khởi, cần phải biết các dục sai 
biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
dục đoạn diệt, đã được nói như vậy. Và do duyên gì 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue ? 
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-_ Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này; 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do nhận 
thức... các hương do nhận thức... các vị do nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức... khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tý-kheo, dầu chúng không phải dục, chúng 
được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của 
bậc Thánh. 

- Các ft duy tham út, 

Là dục của con Hgười, 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục, 

- Các ft duy tham ải 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ an trú 

Như vậy ở trên đồi, 

Ở đây những bậc Trí, 

Nhiếp phục được lòng dục. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các duc duyên khởi ? 


- Xúc, này các Tỷ-kheo, là các dục duyên khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đục sai biệt ? 


- Này các Tỷ-kheo, ,„ dục 
trên các là khác, dục trên các là khác, 
dục trên các vị là khác, dục trên các là khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây là các dục sai biệt. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các due đị thục ? 
-- Này các Ty-kheo, 


các Tỷ-kheo, đây gọi là các dục dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue đoạn diêt ? 


- Này các Ty-kheo, 
Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các dục đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 

Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ 
biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục 
như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết 
con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi 
ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như 
là các dục đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục... cần phải 

biết con đường đưa đến dục đoạn diệt, đã được nói 

như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

5. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ, cân 

phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các 

cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, 
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cân phải biệt câc cảm thọ đoạn diệt, cần phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho ? 


¬_ Này các Ty-kheo, có 


6. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sanh 
khỏi? 
-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các cảm thọ sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sai biết ? 
- Này các Tỷ-kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật 
, Có các lạc thọ : CÓ 
các khổ thọ liên hệ đên vật chât, có các khô thọ 
không liên hệ đên vật chât; có các cảm thọ không 
khô không lạc liên hệ đên vật chât, có các cảm thọ 
không khô không lạc không liên hệ đên vật chât. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đị thuc ? 
- Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đoan 
? 
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- Này các Tỷ-kheo, 
. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Tức là chánh tri 
kiến... chánh định. 

Và khi nào, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết 
các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi 
như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết 
các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ 
đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm 
hạnh thể nháp này như là các cảm thọ đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần 
phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, 
đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 


7. Này các Tý-kheo, cần phải biết các tưởng... cần 
phải biệt con đường đưa đên các tưởng đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng ? 

Này các Tỷ-kheo, 


§. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi ? 
-_ Này các Tỷ-kheo, Xúc là các tưởng sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng sai biết ? 
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-- Này các Tý-kheo, các tưởng trong các sắc là khác, 
các tưởng trong các tiếng là khác, các tưởng trong 
các hương là khác, các tưởng trong các vị là khác, 
các tưởng trong các xúc là khác, các tưởng trong 
các pháp là khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
tưởng saI biỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng dị thục ? 


- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các Tưởng 
là kết quả của thói quen, khi nào người ta biết 
sự vật như thế nào, như thế nào, người ta nói sự 
vật ấy như sau, như sau: "Như vậy tôi tưởng". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là các tưởng dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng đoạn diệt ? 


- Xúc đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là tưởng đoạn 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 

Khi nào này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, 
rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng 
đị thục như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, 
rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như 
vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập 
này như là các tưởng đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải 
biệt con đường đưa đên các tưởng đoạn diệt, đã được 
nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như 
vậy. 


9. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... 
cân phải biệt con đường đưa đên các lậu hoặc đoạn 
diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc 2 


~. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc sanh 
l4 
- Này các Tý-kheo, Vô minh là các lậu hoặc sanh 
khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc sai biết ? 
- Này các Tỷ-kheo, có các lậu hoặc đưa đên địa 
,„ có các lậu hoặc đưa đên „ CÓ CáC 
lậu hoặc đưa đên , có các lậu hoặc đưa đên 
thê giới , có các lậu hoặc đưa đên thê 
ĐIỚI . Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc saI biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc dị thuc? 
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- Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc đoan 


ẩ 


- Này các Tỷ-kheo, Vô minh đoạn diệt là các lậu 


-- Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các lậu hoặc đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... 
chánh định. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 

lậu hoặc là như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi 

như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết 
các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc 
đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu 
hoặc đoạn diệt như vậy, kh¡ ấy, vỉ ấy được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn 

H112 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc....cần 

phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, 

đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được 
nói như vậy. 
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11. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... 
cân phải biệt con đường đưa đên các nghiệp đoạn 
diệt được nói như vậy. Do duyên gì được nói như 
vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các aghiêp 2 

- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là 


` 
ˆ 


nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về 
lời, về ý. 


12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh 
: 


-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các nghiệp sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp sai biệt ? 
Này các Tỷ-kheo, 

- Có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài Người, 
-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư Thiên. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các nghiệp sai biỆt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp dị thục ? 


- Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rẵng có ba loại 
nghiệp dỊ thục: Ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, 
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hay ở một đời sau nữa. Này các Tỷ-kheo, đây là 
các nghiệp dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp đoan diễt 2 

- Này các Ty-kheo, Xúc đoạn diệt là nghiệp đoạn 
diệt. 

- Đây là 


Đó là chánh tri kiến... chánh 
định. 
Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như 
vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các 
nghiệp dị thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt 
như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn 
diệt như vậy, khi ấy, vị ấy rõ biết Phạm hạnh thể 
nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải 
rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói 
như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết Khô, cần phải 
biết khổ sanh khởi, cần phải biết khô sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần 
phải biết con đường đưa đến khô đoạn diệt, đã được 
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nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như 

vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Khổ? 

-- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, 
sâu bị khô não là khô, câu không được là khô, tóm 
lại năm thủ uân là khô. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sanh khởi ? 


- Ái, này các Tỷ-kheo, là khô sanh khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sai biết ? 

-- Này các Tỷ-kheo có khô lớn, có khô nhỏ, có khô 
chậm biên, có khô mau biên. Này các Tỷ-kheo, 
đây là khô sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ dị thuc ? 

- Này các Tý-kheo, ở đây có hạng người bị khổ 
chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sâu, bi thảm, than 
van, đập ngực, khóc lóc, đi đên bât tỉnh. Do bị khô 
chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên 
ngoài xem có aI biệt được một câu, hai câu thân 
chú đê đoạn diệt khô này. 


-_ Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng khổ đem lại 
kêt quả mê loạn. đem lại kêt quả tìm kiêm. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là khô dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khô đoan điêt ? 
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-_ Ái đoạn diệt, này các Ty-kheo, là khổ đoạn diệt. 
Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn 
diệt. Đó là chánh kiến... chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử rõ biết khô 

như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khô 

sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết 
khô đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến 
khô đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ây được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. 

Này các Tý-kheo, cân phải biết khổ, cần phải biết 

khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải 

biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp 

môn pháp. 
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14 Định nghĩa - Pháp môn nhiễm dục 
lậu và không nhiễm dục lậu - Kinh 
Dục Lậu — Tương IV, 298 


Dục Lậu — 7zơng IV, 298 


1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 


2) Lúc bây giờ có một hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. 


3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. Bạch Thể Tôn, mong Thể Tôn hãy 
sử dụng ngôi nhà ấy đâu tiên, rồi sau các người 
Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy, sẽ đưa 
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đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 
Sakka ở Kapllivatthu. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi đi đến hội 
đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội 
đường với những tắm đệm, cho bày biện các chỗ 
ngôi, cho sắp đặt ghèẻ nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải 
đệm. Các chỗ ngồi đã được bày biện. Một ghè nước 
đã được đặt sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 
Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi 
vào hội đường và ngôi dựa vào cây cột ở giữa, mặt 
hướng về phía Đông. Chúng Tý-kheo, sau khi rửa 
chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào bức 
tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế 
Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau 
khi rửa chân, bước vào hội đường, ngôi dựa vào bức 
tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 
Tôn phía trước mặt. 
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7) Rồi Thế Tôn, 


. Rôi Thê 
Tôn giải tán họ với câu: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 
Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liền gọi Tôn giả 
Mahà Mogøsalàna: 


-- Này Mogsalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 
buôn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại 
cho chúng Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn 
năm xuống. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 
9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàii (Tăng-già-lê) gấp 


bôn lại, và năm xuông phía hông bên phải, trong 
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dáng năm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý đên lúc thức dậy. 


10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ- 
kheo: 


-- Này chư Hiên. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Ty-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Mogsalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


-- Này chư Hiên, tôi sẽ giảng cho chư Hiền vẻ pháp 
môn nhiêm dục lậu, và pháp môn không nhiễm 
dục lậu. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


11) -- Và này chư Hiển, thể nào là nhiễm dục lậu? 


Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ây không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được trừ diệt không có dư tàn. 


.. Khi lưỡi nêm vị... 


.. Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét 
bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an 
trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây. Chính ở đây, các ác 
bắt thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không 
có dư tàn. 


12) Này chư Hiện, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục 
lậu đôi với các sắc do mặt nhận thức... đổi Với các 
vị do lưỡi nhận thức... đổi với các pháp do ý nhận 
thức. 


.. Nếu Màra có đến vị Ấy, 
ngang qua lưỡi, Màra năm ì được cơ hội, Màra nắm 
được đôi tượng... . Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua 
ý, Màra năm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng. 


13) Cũng vậy, này chư Hiện, như một cái nhà lợp 
bằng cây lau hay cỏ, héo khô, Không có nhựa, xưa 
đến ba bốn năm. Nếu từ phương Đông có người đến, 
với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ năm được cơ hội, 
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sẽ năm được đối tượng. Nếu một người từ phương 
Tây đến... Nều một người từ phương Bắc đến... Nếu 
một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ 
phương dưới đến... Nếu một người từ phương trên 
đến, hay một người bắt cứ từ ở đâu đến, với bó ẩuốc 
chảy đỏ, ngọn lửa năm được cơ hội, ngọn lửa năm 
được đối fƯỌnG. 


Cũng vậy, này chư Hiện, nếu Tý-kheo sông như vậy. 
Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua mắt, Màra năm 
được cơ hội, Màra năm được đối tượng... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến. VỊ 
ây, ngang qua ý, Màra năm được cơ hội, Màra nắm 
được đối tượng. 


14) Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc. Các tiếng chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng. Các hương chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương. Cúc vị chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị. Các xúc chỉnh phục vị Tỷ- 
kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc. Các 
pháp chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo 
chính phục các pháp. 


Này chư Hiển, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chỉnh 
phục, bị Hêng chỉnh phục, bị hương chỉnh phục, bị vị 
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chính phục, bị xúc chỉnh phục, bị pháp chỉnh phục, 
không phải không bị chỉnh phục. Chỉnh phục vị ấy là 
các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, 
đây sơ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 
lai là già chết. Như vậy, này ehw Hiễn, là nhiễm dục 


15) Và này chư Hiên, thể nào là không nhiễm dục 
lạu? 


Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 
không khả ái, sông an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


... Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết các pháp, vị ấy không 
thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


Này chư Hiên, đáy gọi là vị Tỷ-kheo không bị nhiêm 
dục lậu đói với các sắc do mất nhận thức... đổi với 
các vị do lưỡi nhận thức... đôi với các pháp do ý nhận 
thực... 
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Tỷ-kheo sống như vây, này chư Hiển, nếu Màra có 
đến vi ấy. ngang qua mặt, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không năm được đổi tương... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không năm được 
cơ hội, Màra không năm được đối tượng... Nếu Maàra 
có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không nắm được đối tượng. 


16) Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn 
hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, 
vừa mới xoa trét, nếu có người từ phương Đông lại 
với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được 
cơ hội, không năm được đối tượng... từ phương Tây 
đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 
phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bắt cứ 
phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
không năm được cơ hội, không năm được đối fƯỌnG. 


17) Sống như vậy, này chư Hiển, Tý-kheo chỉnh 
phục các sắc, không phải các sắc chỉnh phục Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng, không phải các 
tiếng chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương, không phải các hương chỉnh phục Tỷ-kheo. 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị, không phải các vị chính 
phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc, không 
phải các xúc chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh 
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phục các pháp, không phải các pháp chỉnh phục Tỷ- 
kheo. 


Này chư Hiển, đây gọi là Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc, chỉnh phục các tiếng, chỉnh phục các hương, 
chỉnh phục các vị, chỉnh phục các xúc, chỉnh phục 
các pháp, không phải bị chỉnh phục. Chính vị ấy 
chỉnh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô,_ đưa 
đến tái sanh, đây sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục 
tương lai là già chết. 


18) Rồi Thế Tôn ngôi dậy và gọi Tôn giả Màha 
Mogøsalàna: 


-- Lành thay, lành thay, này Mogøgalàna! Lành thay, 
này Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về 
pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc 
Đạo Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấ ầy hoan hý, tín thọ 
lời Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết. 
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15 Định nghĩa - Thế nào là Đoạn tận lậu 
hoặc - Kinh Một Tỷ Kheo Khác 2 — 
Tương V, 18 


Một Tỷ Kheo Khác 2 — Tương V, 18 

1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


--"Nhiễp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ” 
bạch Thể Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với 
gì, bạch Thể Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục 
sản, nhiếp phục sỉ? 


-- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục 
tham, nhiêp phục sân, nhiêp phục sỉ, cũng được gọi 
là đoạn tân các lậu hoặc. 


4) Khi được nói vậy, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
-- "Bất tử, bất tử", bạch Thế Tôn, được gọi là như 


vậy. Thế nào là bất tử, bạch Thể Tôn? Thể nào là con 
đường đưa đên bát tử? 
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- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, này Tỷ- 
kheo, được gọi là ' 
- Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con 
, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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16 Định nghĩa - Tu đúng cách và Tu 
không đúng cách - Kinh SỰ TU TẬP — 
Tăng HIL, 454 


SỰ TU TẠP —7ðăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái 87 - Không Có fu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, nảy các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái áy khởi lên ý muốn: "Mong răng 


những con gà con của ta, với chán móng và đỉnh đáu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, được 
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sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây. 
con gà mái nắm ấp ,Ấp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đẫn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
tu tập, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ "; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập 
cái gì? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bồn chánh 
cần, có tu tập Bốn như ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bầ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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I7 10 chánh đạo đưa đến lậu tận - Kinh 
CÁC LẬU HOẶC - Tăng IV, 563 


CÁC LẬU HOẶC - 7ăng IV, 563 
1. Có mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 


được làm cho sung mãn, đưa đên các lậu hoặc được 
đoạn diệt. Thê nào là mười? 


2: 


Mười pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên các lậu hoặc được đoạn 
diệt. 
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I8 22 duyên đưa đến Trí về đoạn diệt các 
lậu hoặc - Kinh Duyên — Tương II, 58 


Duyên — Tương II, 58 
1)... Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tý-kheo, đối với người biết, này các Tỷ- 
kheo, đối với người thấy, Ta nói các lậu hoặc được 
đoạn diệt, không phải đối với người không biết, 
không phải đối với người không thây. 

3) Và này các Tý-kheo, n thể nào đối với người 
biết, đổi với Người thấy, các lậu hoặc được đoạn 
diệt? 

Đây là Ẫ đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là 
thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như 
vậy, này các Tý-kheo, đối với người biết, như vậy 
đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn 
diệt, Ta nói răng 

5) Và này các Tỷ-kheo, duyên của trí về đoạn diệt là 
gì? 


LẬU HOẶC 130 


- Giải thoát là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng giải thoát có duyên, 
không phải không có duyên. 


6) Và này các Tỷ-kheo, duyên của giải thoát là gì? 
- Ly tham là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng ly tham có duyên, 
không phải không có duyên. 


7) Và này các Tỷ-kheo, đuyên của ly tham là gì? 
- Yếm ly là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng yếm ly có duyên, 
không phải không có duyên. 


8) Và này các Tỷ-kheo, duyên của yếm ly là gì? 
- Tri kiến như chân là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng tri kiến như chân có 
duyên, không phải không có duyên. 


9) Và này các Tý-kheo, đuyên của tri kiến như chân 
là gì? 


- Định là câu trả lời. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng định có duyên, không 
phải không có duyên. 


10) Và này các Ty-kheo, duyên của định là gì? 
- Lạc là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng lạc có duyên, không 
phải không có duyên. 


11) Này các Tỷ-kheo, duyên của lạc là gì? 
- Khinh an là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khinh an có duyên, 
không phải không có duyên. 


12) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khinh an là gì? 
- Hỷ là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ có duyên, không 
phải không có duyên. 


13) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hỷ là gì? 
- Hân hoan là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hân hoan có duyên, 
không phải không có duyên. 
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14) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hân hoan là gì? 
- Lòng tin là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng lòng tin có duyên, 
không phải không có duyên. 


15) Và này các Tỷ-kheo, đuyên của lòng tín là gì? 
- Khổ là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng khổ có duyên, không 
phải không có duyên. 


16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? 
- Sanh là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng sanh có duyên, không 
phải không có duyên. 


17) Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? 
- Hữu là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hữu có duyên, không 
phải không có duyên. 


18) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hữu là gì? 
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- Thú là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng thủ có duyên, không 
phải không có duyên. 


19) Và này các Tỷ-kheo, duyên của thủ là gì? 
- Ái là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng ái có duyên, không 
phải không có duyên. 

20-25) Và này các Tỷ-kheo, duyên của át là gì? 

- Thọ là câu trả lời... (như trên)... 

- Xúc là câu trả lời... 

- Sáu xứ là câu trả lời... 

- Danh sắc là câu trả lời... 

- Thức là câu trả lời... 


- Hành là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
hành có duyên, không phải không có duyên. 


26) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hành là gì? 
- Vô mỉnh là câu trả lời. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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._ Vô mừnh: duyên hành; 

. Hành: duyên thức; 

. Thức duyên danh sắc; 

- Danh sắc duyên sâu xứ; 

. Sáu xứ duyên xúc; 

. Xúc duyên thọ; 

.. Fhọ duyên át, 

Ái duyên thủ; 

._ FJiú duyên hữu; 

10. Hữu duyên sanh; 

„. Sanh: duyên khổ; 

12. Khổ duyên tín; 

13. Fứi duyên hân hoan; 

14 Hân hoan duyên hỷ; 

15. ÍJÿ duyên khinh an; 

16. Khinh an duyên lạc; 

1 Lạc duyên định; 

1s. Định: duyên trì kiến như chân; 
19. Trì kiến như chân duyên yếm ly; 
20. Yêm Ïy duyên ly tham; 

21. Ly (hai duyên giải thoát; 

22. Giải thoát duyên Trí về đoạn diệt. 
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27) Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi trời mưa 
nặng hột và nước chảy theo triển thấp, tràn đây hang 
nủi, khe múi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, 
thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây; 
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ao nhỏ được tràn đây thời ao lớn được tràn đây; ao 
lớn tràn đây thời sông nhỏ được tràn đây; sông nhỏ 
được tràn đây thời sông lớn được tràn đây; sông lớn 
được tràn đây thời biển lớn, đại dương được tràn 
đáy. 


28) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
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19 3 căn bản tiến lên đoạn tận lậu hoặc - 
Kinh CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ 
LỖI LÂM - Tăng I, 201 


CON ĐƯỜNG KHÔNG CÓ LỖI LÂM - Tăng L, 
201 
s Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lỗi lầm, và có 
những căn bản thăng tần để đoạn diệt các lậu hoặc. 
Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo hộ 
trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác. 
> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? 
Ở đây, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được bảo vệ, khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, Tỷ-kheo tự bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng 
hộ nhãn căn, thật hành phòng hộ nhãn căn. Khi tai 
nghe tiếng ... mũi ngửi hương ... lưỡi nêm vị... thân 
cảm xúc ... ý nhận thức các pháp, vị ấy không năm 
giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, ví ý căn không được bảo vệ, khiến 
tham mưu, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 
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bảo vệ nguyên nhân ấy, phòng hộ ý căn, thật hành 
phòng hộ ý căn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo hộ trì các căn. 

> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo tiết độ 

trong ăn uống? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như lý giác sát thọ 
dụng các món ăn, không phải đề vui đùa, không phải 
để đam mê, không phải để trang sức, không phải để 
tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được an trú và 
được bảo dưỡng, đề (thân này) khỏi bị thương hại, 
để hộ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: ", Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ, và không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uống. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chú tâm 

cảnh giác ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi 
đi kinh hành và ngồi, gột sạch tâm khỏi các triỀn cái, 
ban đêm trong canh một, trong khi đi kinh hành và 
ngôi, gột sạch tâm khỏi các triền cái, ban đêm trong 
giữa canh, nằm xuống như con sư tử về phía hông 
bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh 
giấc, tác ý tưởng thức dậy, ban đêm trong canh cuối, 
sau khi thức dậy trong khi đi kinh hành vả ngôi, gột 
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. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo chú tâm cảnh giác. 
Thành tựu ba pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành con đường không có lôi lâm, và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 
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20 3 hạnh viễn ly - Kinh SÓNG VIÊN LY 
— Tăng I, 437 


SÓNG VIÊN LY - Tăng L, 437 


1. - Có ba hạnh viễn ly này được các du sĩ ngoại đạo 
frình bày. Thê nào là ba? 

— Viễn ly y áo, 

— Viễn ly đồ ăn khất thực, 

—_ Viễn ly sàng tọa. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viên ly y áo, mang vải gai thô, mặc vải gai thô 
lẫn với các vải khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc 
vải lượm từ đông rác, y thì dùng vỏ cây tiritaka làm 
áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện từng 
mảnh da con sơn dương đen, mặc áo từ cỏ kusa bện 
lại, mặc áo băng vỏ cây, mặc áo băng đuôi ngựa bên 
lại, mặc áo băng lông cú. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các du sĩ ngoại đạo trình bày vê viên ly y áo. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày vệ viên ly đồ ăn khất thực: ăn rau, cây kê, gạo 
sông, gạo rừng, cây lau, bột gạo, bột gạo cháy, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rê cây trong 
rừng, ăn trái cây rụng đê sông. Như vậy, này các Tỷ- 
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kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về viễn ly đỗ ăn 
khất thực. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình 
bày về viễn ly sàng tọa: sống trong rừng, tại một gốc 
cây, tại bãi tha ma, tại khóm rừng rậm, sông ngoài 
trời, trên một đồng rơm, trong nhà bằng tranh. Như 
vậy, này các Ty-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày 
về viễn ly sàng tọa. 

Này các Tý-kheo, các du sĩ ngoại đạo trình bày về ba 
hạnh viễn ly này. 


MÃ 
Thể nào là ba? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
¬. Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viên ly 
ác giới, 
-. Có chánh tri kiên, từ bỏ tà kiên, viên ly tà kiến, 
¬ Đoạn tán các lậu hoặc, từ bỏ các lậu hoặc, viên 
ly các lậu hoặc. 


Vì rằng, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo gìn giữ giới luật, 
từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, có chánh tri kiến, từ bỏ 
tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ 
các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, 
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3. Ví như, này các Tỷ-kheo, ruộng lúa của người 
nông phu gia chủ đã chín, người nông phu gia chủ ây 
mau mãn gặt lúa; sau khi mau mãn gặt lúa, phải mau 
mắn chất lúa thành đóng: sau khi mau mắn chất lúa 
thành đồng, phải mau mắn chở lúa về; sau khi mau 
mắn chở lúa về, phải mau mắn đánh lúa thành đống; 
sau khi đánh lúa thành đống, phải mau mắn đập lúa; 

sau khi mau mắn đập lúa, phải mau mắn Ø1ũ rơm; sau 
khi mau mắn giũ rơm, phải mau mắn lấy thóc ra; sau 
khi mau mắn lẫy thóc ra, phải mau mắn quạt thóc; 
sau khi mau mắn quạt thóc, phải mau mắn chứa thóc; 

sau khi mau mắn chứa thóc, phải mau mắn xay thóc; 

sau khi mau mắn xay thóc, phải mau mắn sàng cám 
lây gạo. Như vậy, này các Tỷ-kheo, với người nông 
phu gia chủ ấy, lúa gạo ấy đạt được tối thượng, đạt 
được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú trên căn bản. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lIỷ-kheo gìn giữ giới 
luật, từ bỏ ác giới, viên ly ác giới, có chánh trị kiến, 
từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, đoạn tận các lậu hoặc, 
từ bỏ các lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc, nên Tỷ-kheo 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là đạt được tối 
thượng, đạt được căn bản thanh tịnh, đạt được an trú 
trên căn bản. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào mùa thu, khi bầu 
trời quang đãng, không có mây và mặt trời mọc lên 
giữa bầu trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và 
chói sáng, bừng sáng, rực sáng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với vị Thánh đệ tử, pháp 
nhãn ly trần ly cầu khởi lên và do trí kiến này khởi 
lên, ba kiết sử được đoạn tận, thân kiến, nghỉ, giới 
cấm thủ. 


một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Trong thời gian ấy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nếu có mạng chung, sẽ không có kiết sử 
nào, do kiết sử ấy, vị Thánh đệ tử phải đi đến thể giới 
này nữa. 
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21 3 lậu hoặc - Kinh Lậu Hoặc —- Tương 
V, 88 


Lậu Hoặc — 7zng V, S8 
1)... 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế 
nào là ba? 


- Dục lậu, 

- Hữu lậu, 

-_ Vô minh lậu. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lâu 
hoặc này mà Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu 
tập. 
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22 4 hạng người biết và không biết câu uế 
nội tâm - Kinh KHÔNG UÉ NHIÊM — 
Š Trung L, 59 


KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 
(Anangana suttam) 
— Bài kinh sô 5 — 7rung L, 59 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Ở tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi 
Phất) gọi các Tỷ-kheo. "Chư Hiền Tỷ-kheo”. - "Thưa 
Hiền giả", các Tỷ-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Sariputtfa. Tôn giả SarIputta nói như sau: 


Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế 
nào là bôn? 


— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, 
nhưng không như thát tuệ trị: "Nội thần ta có 
cầu uê". 

— Có hạng người có cấu uếể, và như thật tuệ trì: 
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"Nội thân ta có cấu uế". 
— Có hạng người không có cấu uể, nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có câu uế". 
— Có hạng người không có cầu uễ và như thật tuệ 
rỉ: "Nội thân ta không có câu uế". 


Chư Hiên, ở đây, hạng người có câu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Trong hai 
hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được 
gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người có cầu uề và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uê". Trong hai hạng người 
có cầu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng 
người ưu thắng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có 
cầu uế". Trong hai hạng người không có cầu uế, hạng 
người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiên, ở đây, hạng người không có cầu uễ và như 
thật tuệ tri: “Nội thân ta không có cầu uế". Trong hai 
hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy 
được gọi là hạng người ưu thăng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
(Đại Mục-kiên-liên) nói với Tôn giả Sariputta như 
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sau: 


— Tôn giả Saripufta, do nhân gì, do duyên gì, 
trong hai hạng người có cầu uỄ này, một hạng người 
được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu 
thăng? Tôn giả Sariputta, do nhân 8) do duyên gì 
trong hai hạng người không có cầu uễ này, một hạng 
người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi 
là tu thăng ? 


- Ở đây, Hiền sêu hạng người có cầu uế nhưng 
¡: "Nội thân ta có câu uế". Với 
người này, có thê Mi đợi như sau: “Người này sẽ 


không khởi lên MỚC mmuÔn, Sẽ không cô găng, sẼ 
không tỉnh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, 
trong khi còn cầu HỆ, trong khi tâm còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống nhự một cát bát bằng đông, 
mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đầy 
bụi bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, 
không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi 
bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát â ấy, sau một thời 
gian càng ô nhiễm hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uê 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uê”. 
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Với người này, có thê chờ đợi như sau: "Người này 
sẽ không khởi lên ước muôn, sẽ không cô găng, sẽ 
không tinh tấn đề diệt trừ câu uê ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có s1, 
trong khi còn cấu uê, trong khi tâm còn nhiễm". 


Ở đây, này Hiển giả, hạng người có câu uễ, và 
: "Nội thân ta có câu uế". Với người 
này, có thê chờ đợt như sau: “Người này Sẽ khởi lên 
IrỚC muốn, sẽ cố gắng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cấu uế 

ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không còn tham, 
không còn sân, không còn st, trong khi không còn 


cấu uế, trong khi tâm Không còn ô nhiễm". Này Hiền 
giả, giống như cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 


hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đây bụi băm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quang cái bát á ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiền giả, 
như vậy cái bát áy, sau một thời gian được thanh tịnh 
hơn, được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiên giả, như vậy hạng người có câu uế 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với hạng 
người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
khởi lên ước muốn, sẽ cô gắng, sẽ tinh tấn, để diệt 
trừ cầu uề ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi không 
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còn tham, không còn sân, không còn s1, trong khi 
không còn câu uê, trong khi tâm không còn ô nhiêm'. 


Ở đây, này Hiên giả, hạng người không có cầu 
uếễ nhưng không như thật tuệ tri: “Nội thân ta không 
có câu uê". Với người này, có thể chờ đợi như sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tự niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong Khi còn cầu uế, trong khi tâm 
còn ô nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát 
bằng đồng, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn 
về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cái bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy 
vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiên giả, như vậy cái bát 
ấy, sau một thời gian, càng ô nhiễm hơn, càng bụi 
bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uê nhưng không như thật tuệ trị: “Nội thân ta 
không có cấu uế". Với người này có thê chờ đợi sau: 
"Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh 
tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. 
Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, trong khi tâm 
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còn ô nhiễm”. 


Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cầu 
uế và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế" 
Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người này 


sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tự niêm tỉnh 
tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người 
này. Người này sẽ từ trần, trong khi không có tham, 
không có sân, không có si, trong khi Không còn cầu 

Hê, trong khi tâm không còn ô nhiễm". Này Hiên giả, 
giống như một cái bát bằng đồng, mang từ chợ về 
hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không 
quăng cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, 
như vậy cái bát ấy, sau một thời gian, càng được 
thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


- Này Hiền giả, như vậy hạng người không có 
cầu uế, và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu 
uế". Với người này có thể chờ đợi như sau: "Người 
này sẽ không tư niệm tịnh tướng. Do không tư niệm 
tịnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm người 
này. Người này sẽ từ trần, không có tham, không có 
sân, không có si, không còn câu uễ, tâm không còn ô 
nhiễm". 
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Này Hiển giả Mog gallana, do nhân này, do 
duyên này, trong hai người có cầu uề này, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. 
Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người này không có câu uế, một người 
được gọi là hạ liệt, một người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiện giá, câu uê gọi là câu uê, danh từ gì 
là đồng nghĩa cái gọt là câu uê? 


- Này Hiền gIả, các ác bất thiện pháp, cảnh 
giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /2 có 
phạm giới tội, mong răng các Tỷ-kheo chớ có biết về 
ta răng là đã phạm giới tội". Này Hiền giả, sự tình 
này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo có thê biết được các 
Tý-kheo ấy đã phạm giới tội. Tý-kheo này nghĩ rằng: 
"Các Tý-kheo đã biết được ta đã phạm giới tội". Do 
đó, 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng các Tỷ-kheo hãy quở trách 
ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa Tăng chúng". 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
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quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa Tăng chúng, không phải 
ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không phải ở chỗ 
kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiên giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Né/ /4 có 
phạm giới tội, mong rằng một Tỷ-kheo đông đăng 
hãy quở trách ta, chớ không phải một vị không đồng 
đăng “. Này Hiền g1ả, sự tình này có thể xảy ra: một 
Tý-kheo không đông đắng quở trách Tỷ-kheo ấy, 
không phải một Tỷ-kheo đồng đăng. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đăng". Do đó vị 
này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền g1ả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền ø1ả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ: 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
bậc Đạo Sư hãy hỏi ta nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheo! Mong rằng bậc Đạo Sự 
không hỏi Tỷ-kheo khác nhiêu lần trong khi giảng 
pháp cho chúng Tỷ-kheoT”. Này Hiền ø1ả, sự tình này 
có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác 
nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo, 
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bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần trong 
khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều 
lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Bậc 
Đạo Sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp 
cho chúng Tỷ-kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng 
các Tỷ-kheo hãy để ta ẩi trước trong khi vào làng đề 
dùng cơm! Mong rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ- 
kheo khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ-kheo 
để một Tỷ-kheo khác đi trước trong khi vào làng để 
dùng cơm, các Tý-kheo không để Tý-kheo ấy đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỷ-kheo này 
nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vảo làng để dùng 
cơm". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øwg răng tại chỗ 
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ăn, ta được chỗ ngôi. tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô 
ăn khất thực tốt nhất! Mong rằng 1)-kheo khác tại 
chỗ ăn không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khát thực tốt nhất!" Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Ty-kheo khác tại chỗ ăn được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uông tốt nhất, đồ ăn khắt thực 
tốt nhất; còn Tỷ-kheo ấy tại chỗ ăn không được chỗ 
ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt 
nhất. Tý-kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực 
tốt nhất". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. 
Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cầu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một TY" 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
tại chỗ ăn sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, 
không phải Tỷ-kheo khác tại chổ ăn, sau khi ăn xong, 
sẽ thuyết pháp tùy hỷ pháp?” Này Hiển giả, sự tình 
này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác tại chỗ ă ăn, sau 
khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; Tỷ-kheo â ây tại chỗ 
ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Một Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp". Do đó, 
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vị này trở thành phẫn nộ và bắt mãn. Này: Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uẽ. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øg rởng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh 
xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp 
cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá!” Này Hiền 
giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá; 
còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo 
tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ- 
kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó vị này trở thành 
phẫn nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cầu uê. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øg rởng, 
ta sẽ thuyết pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi 
tịnh xả,... (như trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam 
cư sĩ... ta sẽ thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, chớ không phải một Tỷ-kheo khác 
thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá!" 
Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo 
khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh 


LẬU HOẶC 155 


xá; còn Tý-kheo ấy không thuyết pháp cho các Nữ 
cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tý-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá”. Do đó, vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và 
bất mãn, cả hai thuộc về câu ué. 


Này Hiền g1ả, sự tình này xảy ra, Ở đây, một Tỷ- 
kheo có thể khởi lên ý muôn như sau: “o8 rãñg 
các Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
ta; các vị Tỷ-kheo chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo cung kính, tôn 
trọng lễ bái, cúng dường một Tỷ-kheo khác, các Tỷ- 
kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và 
bất mãn. Này Hiền giả, phần nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu uê. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo khởi lên ý muốn như sau: “1⁄øwg rằng các Tỷ- 
kheo-nmi... (như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... 
các Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường 
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ta. Các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường một Tỷ-kheo khác!" Này Hiền giả, sự 
tình này có thể xảy ra: các Nữ cư sĩ cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cũng đường một Tỷ-kheo khác, các Nữ 
cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường 
Tý-kheo ấy. Tỷ-kheo nảy nghĩ rằng: "Các Nữ cư sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, 
lễ bái, cúng dường ta”. Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bắt mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả 
hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiên giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ- 
kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng ta 
nhận được các y phục tối thẳng, Tỷ-kheo khác không 
nhận được các y phục tôi thắng!" Này Hiển Ø1ả, Sự 
tình này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được 
các y phục tối thăng, Tý-kheo ây không nhận được 
các y phục tối thăng. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một 
Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thăng: ta 
không nhận được các y phục tối thắng". Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uê. 


Này Hiền giả sự tình này xảy ra, ở đây, một Tý- 


kheo có thê khởi lên ý muốn như sau: “1o rởng f4 
nhận được các đồ ăn khát thực tôi thăng... (như 
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trên)... các sàng tọa tôi thăng, các dược phẩm trị 
bịnh tôi thắng. Tỷ-kheo khác không nhận được các 
được phẩm trị bịnh tối thăng! “Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tôi thăng, còn Tỷ-kheo ây không 
nhận được các dược phẩm trị bịnh tối thăng". Tỷ- 
kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác nhận được 
các dược phẩm trị bịnh tối thăng: còn ta không nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thăng", Do đó vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiên giả, phẫn nộ 
và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uẽ. 


Này Hiền gIả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới 
của dục này là đồng nghĩa cái gọi là câu ué. 


Này Hiên giá, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo â ây là vị sông 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa văng, sống hạnh khât 
thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh 
mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, /hời các đồng 
phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả 
này còn được thây và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp. cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát bằng đồng, mang 
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từ chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh 
tịnh, sạch sẽ. Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây 
bát với xác răn, xác chó hay xác người, đậy lại với 
một cải bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có 
người thầy vậy bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp 
để ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát lên, mở ra và 
nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích khởi lên, 
sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huồng nữa 
là những người đã no. 


Này Hiên giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và 
được nghe là chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ây là 
vị sông trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sông 
hạnh khát thực, thứ lớp khát thực từng nhà một, theo 
hạnh mang phân tảo y, mặc y phục thô xấu, fhởi các 
đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào mà các ác, 
bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần 
làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người 
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gia chủ cúng, £hởời các đồng phạm hạnh cung kính, 
tôn trọng, lễ bái, cúng dường vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao 
vậy? Vì các bậc Tôn giả này được thấy và được nghe 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị Tỷ- 
kheo ấy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đồng, mang từ 
hàng chợ về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy 
thanh tịnh, sạch sẽ. Người chủ cái bát ấy dựng đầy 
với gạo ngon, cơm lành, các hột đen đã lấy ra, các 
loại đồ ăn, đậy lại với một bát đồng khác rồi mang 
về hàng chợ lại. Các người thấy vậy bèn hỏi: "Bạn 
mang cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?" Khi cầm 
cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy, 
ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự 
không yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ 
ấy huôồng nữa là người đói. 


Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tý-kheo nào, 
mà các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này 
được thây và được nghe là đã diệt trừ, nếu Tý-kheo 
ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt 
thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng 
phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ bái cúng đường 
Tý-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh giới 
của dục này đã được diệt trừ. 
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Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana 
thưa với Tôn giả SarIputta: 


- Hiền ø1ả SarIputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 
— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiên giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, 
mang theo y bát, vào thành Vương Xá để khất thực. 
Lúc bấy giờ, Samiti, con một người làm xe, đang đẽo 
một vành xe, và tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con của một người làm xe, đang đứng một bên. 
Rồi tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con một 
người làm xe, khởi lên ý nghĩ như sau: "Mong rằng 
Samifl, con người thợ xe, hãy đếo đường cong này, 
đường méo này và các mắt gỗ này, để vành xe này 
không có cong, không có đường méo, không có mắt 
số, được trơn tru và được đạt vào trong trục chính”. 
Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước 
là con một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời 
đúng như vậy, SamitI, con người làm xe, đo đường 
cong này, đường mo này và các mắt gỗ này của 
vành xe ấy. Này Hiển giả, tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con người làm xe, hoan hỷ nói 
lên lời hoan hỷ như sau: “Hình như người này đang 
đếo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
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biết tâm ta vậy”. 


Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì 
mục đích sinh sông, không phải vì lòng tin mà xuất 
gia, sống đời sông vô gia đình, những VỊ giam nguy, 


xảo trá, khi cuống, trạo cứ, kiêu mạn, dao động, lắm 
lời, tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ 
[rong an HỒNG, không chú tâm cảnh giác, không tha 
thiết với hạnh Sa-môn, không nhiệt thành tôn frong 
Phát pháp, ra sống Sung túc, biếng nhác, dẫn đầu về 
đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viên ly, giải đãi 
không tĩnh rần, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đân độn. Tôn giả 
Sariputta với pháp môn này, như là với tâm của Tôn 
giả, Tôn giả biết tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất ø1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình; những vị nào 
không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuống, 
không trạo cử, không kiêu mạn, không dao động, 
không lắm lời, không tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh 
Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống 
trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng 
về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tinh cần, tinh tắn, nỗ 
lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có trí tuệ, 
không đân độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn 
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này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, 
một vị Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Này Hiền giả, ví như một người đản bà hay 
người đàn ông, còn đang tuôi trẻ, tánh ưa trang sức, 
sau khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen 
xanh hay một vòng vũ sanh hoa, hay một vòng thiện 
tư hoa, dùng hai tay cầm lấy vòng hoa ấy và đặt trên 
đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng vậy những Thiện nam 
tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình, không gian ngụy... (như trên)... Thật lành 
thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt 
khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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23 4 nguyên nhân lậu hoặc sanh khởi - 
Kinh VAPPA — Tăng IL, 196 


VAPPA - 7ăng II, 196 


1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 
Vappa, đệ tử của Nigantha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngôi một bên: 


- Ở đây, này fappa, có thể có người với thân chế 
ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô mình được 
viên ly, mình được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, 
do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cm 
thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong 
tương lai? 


- Thưa Tôn giả, con có thể thây trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 
đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên cho nØưƯời 
ây trong tương lai. 
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Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna 
và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên Tịnh đứng 
dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Mahàmogøallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngôi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 
các Ông chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 
đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 
người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh được viên ly, minh được sanh khởi. 
Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 
người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có 
thê thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 
nghiỆp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 
một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 
lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ đở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 


- Này Vappa, nếu Ông có thê chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, vả trong trường hợp Ông không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vẫn 
đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 
thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 
ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 
về vân đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 
øì?", mong răng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có 
nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 
thường xuyên được chấm dứt; 
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ây nữa. Người â ây không làm nghiệp mới, còn 
hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 
mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
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Girtyrtedtire ii con đường đưa đên sự héo 


mòn các phiên não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 
vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người 
ây nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 
động trước của người ây, do cảm xúc thường xuyên 
được chẫm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 
các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 


thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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S.- Như vậy, này Vappa, với vị TỷỶ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng được 
chứng đặc. VỊ ây, khi mặt thây sắc, 


Khi tai 
nghe tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
1... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 
"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 
thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


09. Vĩ như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cẩm các cuốc và cát giỏ, 
chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 
Hgười ấy đào cải mương. Sau khi đào cải mương, 
người ây nhồ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miễng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng, Người áy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lứa đốt, người ây vun thành đồng tro. Sau khi 
người ấy vun thành đồng fro, người áy sàng tro giữa 
gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
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cuốn ẩi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 
có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 
tương lai, không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 
chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 
có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị... khi 
thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hý lạc, sẽ 
trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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24 4 định - Định đưa đến đoạn tận các lậu 
hoặc - Kinh ĐỊNH -— Tăng L, 634 


ĐỊNH - Tăng I, 634 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn đỉnh tu tập này. Thế 
nào là bôn? 


- Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến hiện tại lạc trú. 

-. Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chứng được tri kiến. 

- Có định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, 
đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 

-_ Có định tu tập, được tu tập, được làm cho sung 
mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đên hiện tạt lạc trú ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, 
do làm cho sung mãn, đưa đên hiện tại lạc trú. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đên chứng được frr 
kiến ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tác ý tưởng ánh 

sáng, an trú tưởng ban ngày, ngày như thế nào thời 
đêm như vậy, đêm như thế nào thời ngày như vậy. 
Như vậy, với tâm rộng mở, không có bị bao phủ, 
tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các Tý-kheo, 
đây gọi là định tu tập, do tu tập. do làm cho sung 
mãn, đưa đến chứng được tri kiến. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đến chánh miệm tĩnh 
giác ? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, với vị Tỷ-kheo, thọ khởi 
lên được rõ biết, thọ an trú được rõ biết, thọ chấm 
dứt được rõ biết; tưởng khởi lên được rõ biết, 
tưởng an trú được rõ biết, tưởng chấm dứt được 
rõ biết; tìm khởi lên được rõ biết, tầm an trú được 
rõ biết, tầm châm dứt được rõ biết. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, do làm cho 
sung mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là định tu tập, do tu 
tập, do làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tân các lâu 
hoặc ? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán 

sanh diệt trong năm thủ uấn: “Đáy /à sác, đây là 
sắc tập khỏi, đây là sắc chấm đứt; đây là thọ, đây 
là thọ tập khởi, đây là thọ chấm dứt; đây là tưởng, 
đây là tưởng tập khởi, đây là trởng chấm dứt; đây 
là các hành, đáy là các hành tập khởi, đáy là các 
hành chấm dứt; đây là thức, đây là thức tập khỏi, 
đây là thức chấm dứt". Này các Tỷ-kheo, đây là 
định tu tập, do tu tập, do làm cho sung mãn, đưa 
đến đoạn tận các lậu hoặc. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn định tu tập này. Và cũng 
vê vân đề này, Ta có nói đên trong phâm về mục 
đích, trong kinh gọi là: Các câu hỏi của Punnaka. 


6. Do tư sát, ở đồi, 

Các sự vật thăng, liệt, 

Không vát gì ở đổi, 

Làm vị ấy dao động. 

An tịnh, không mở mịi, 

Không phiên não, không tham, 
Ta nói VỊ ấy Vượt, 

Qua khỏi sanh và già, 
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25 5 lạc trú - Kinh LẠC TRÚ - Tăng II, 
502 

LẠC TRÚ - 7ðng II, 502 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm lạc trú này. 

2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
pháp bắt thiện, chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có 


tứ. 

- Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ... chứng đạt vàn an 
trú Thiền thứ hai... 

-_... Thiền thứ ba... 

- _...Thiên thứ tư... 


- Do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, những pháp này là năm lạc trú. 


LẬU HOẶC INm 


26 5 pháp đưa đến hy vọng đoạn tận các 
lậu hoặc - Kinh MỤC ĐÍCH 2 — Tăng 
H, 5S7 


MỤC ĐÍCH 2 - Tăng II, 557 


1. - Thành tựu năm ch phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh đặt hy 
vọng vệ phó vương. 


2. Thế nào là năm? 


¬1: đây, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua 
Sát- đế-ly đã làm lễ quản đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen; 

-_ Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; 

- Được quân đội thương yêu, ưa thích; 

-_ Có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng 
suy nghĩ những vẫn đề quá khứ, tương lai, hiện 
tại. 
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-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 

vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vương phó vương? 

- Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta được cha mẹ thương yêu, ưa thích, tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

- Ta được quân đội thương yêu, ưa thích; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có 
khả năng suy nghĩ những vẫn để quá khứ, 
tương lai, hiện tại; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương?”. 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
pháp đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ø¡ớ, sống 


hộ trì với sự hộ trì của giới bôn, đây đủ oaI ngh1 
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chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp: 

-_ Là bậc nghe nhiêu, giữ gìn điều được nghe, tích 
tập điều được nghe, đối với các pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
đối với các pháp như vậy, được nghe nhiễu, 
được thọ trì, đã được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh 
kiến; 

-_ Đối với Bồn niệm xư, tâm khéo an trú; 

- VỊ ấy sống tỉnh cần tỉnh tấn đoạn trừ các pháp 
bất thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp. nỗ 
lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; 

-_ Có írí x¿, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự 
thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường đưa 
đến đoạn tận khổ đau. 


-_ "Ta có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 


bồn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhiệm, ta chấp nhận và học 
tập các thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? 
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- Ta là người nghe nhiều, gìn giữ điều được 
nghe, tích tập điều được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, đối với các pháp như vậy, ta được 
nghe nhiều, được thọ trì, được shi nhớ nhờ đọc 
tụng, chuyên ý quán sát, khéo thê nhập nhờ 
chánh kiến; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta khéo an trú tâm ta vào Bồn niệm xứ; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc? 

- _ Ta sống tỉnh cần tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt 
thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thê nhập thuộc bậc Thánh vào con 
đường đưa đến đoạn tận khổ đau; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu 
hoặc?". 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc. 
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27 5 tối thượng - Kinh BHADDAJI -— 
Tăng LH, 635 


BHADDAJI —- 7zng II, 635 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambì, tại khu 
vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Bhaddaji đi đến Tôn giả 
Ànanda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngôi 
xuống một bên. Tôn giả Ànanda nói với Tôn giả 
Bhaddaji đang ngôi một bên. 


2. - Thưa Hiền giả Bhaddaji, 


- Cái gì là tối thượng trong những điều được 
thấy? 

- Cái gì là tôi thượng trong những điều được 
nghe? 

-_ Cái gì là tối thượng trong các lạc? 

- Cái gì là tôi thượng trong những điều được 
tưởng? 

-_ Cái gì là tối thượng trong các hữu? 


- Thưa Hiền giả, có Phạm Thiên, là bậc tối thắng (Tự 
thăng), là bậc vô địch, bậc biến nhãn, tự đối với tất 

cả loại hữu tình. Thấy Phạm Thiên là tối thượng 
trong những điều được thây. Thưa Hiền giả, có chư 
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Thiên Quang Âm tràn đây và biến mãn an lạc. Khi 
nào và chỗ nào họ thốt lên lời cảm hứng ngữ: "Ôi 

sung sướng thay! Ôi sung sướng thay!” AI nghe tiếng 
ấy, đó là sự nghe tối thượng. Thưa Hiền giả, có chư 
Thiên Biến Tịnh, họ sông thoải mái trong tịch tịnh, 
họ cảm giác lạc thọ. Đây là lạc tối thượng. Thưa Hiền 
giả, có chư Thiên đạt được Vô sở hữu xứ. Đây là 
tưởng vô thượng. Thưa Hiền giả, có chư Thiên đạt 
được Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là hữu tối 
thượng. 


3. - Lời nói của Tôn giả Bhaddaji, đây là lời của quần 
chúng. 


- Tôn giả Ànanda là vị nghe nhiều. Tôn giả Ànanda 
hãy nói lên. 


- Vậy này Hiền giả Bhaddaji, hãy nghe và khéo tác 
ý, tÔI sẽ nói. 


- Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Bhaddaji vâng đáp Tôn giả Ànanda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 
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28 6 pháp hình thành nguyên nhân đoạn 
trừ.. - Kinh LẠC HỶ — Tăng III, 243 


LẠC HỶ —7ăng III, 243 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo: 

-_ Tỷ-kheo ưa thích pháp, 

-_ Ưa thích tu tập, 

-_ Ưa thích đoạn trừ, 

-_ Ưa thích viễn ly, 

-_ Ưa thích không có sân hận, 

-_ Ưa thích không có hý luận. 
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ngay trong hiện tại sông với nhiều lạc hỷ, đối với vị 


ấy, nguyên nhân đã được hình thành để đoạn trừ các 
lậu hoặc. 
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29 _ 6 pháp đoạn trừ lậu hoặc - Kinh CÁC 
LẬU HOẶC - Tăng III, 175 


CÁC LẬU HOẶC -7ăng III, 175 


1. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


. Thê nào là sáu? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 

-_ Tý-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 
mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
phòng hộ. 

-- Đối với các lậu hoặc phải do tho dụng mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 
được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 
kham nhân. 

-_ Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

-_ Đi với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đôi với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ do phòng hộ? 

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 
sát. sông phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 
các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 
với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 

VỊ chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn.. 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn.. ` 
phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 
với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ- 
kheo ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu 

VỊ ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Ty-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 
chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ. 
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s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ thọ dụng ? 

4. Này các Tyỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ đề ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruôi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 
che đậy sự hồ thẹn. 


Vị ây chơn chánh giác sát tho dụng món ăn khất thực, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không 
phải đề trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, đề thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy, ta diệt trừ các cảm 
thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta 
sẽ không có lỗi lâm, sông được an ổn. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng toa chỉ để 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. 

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 
phẩm tri bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thông 
khổ đã sanh đề được ly khổ hoàn toàn. 

Này các Tỷ-kheo, 
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Này các Ty-kheo, 


đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do kham nhân mà được đoạn trừ, chúng đã được 
đoạn trừ nhờ kham nhân ? 

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của TUÔI, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loài 
bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ ly phỉ báng, vị 
ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 
không sung sướng, không thích thú, chết điếng 
người. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ây kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Ty-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 
đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né mà được đoạn trừ, chung đã được 
đoạn trừ nhờ tránh né? 

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa đữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hô sâu, 
vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 
không xứng đáng nêu ngôi, những trú xứ không nên 
lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 
bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 
thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi 
không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 
và các bạn bè độc ác ẫy. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy. 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 
trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do trừ điệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhở trừ diệt? 

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, 


không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
khử, diệt tận, không cho tôn tại sân niệm ấy; không 
chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 
tận, không cho tôn tại hại niệm ấy: không chấp nhận 
các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ây. 

Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc phải 
do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 
trừ nhờ tu tập? 


S. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo 


chơn chánh giác 
sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 
tân giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 
ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 
chỉ này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. 
Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 
tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 
tu tập. 
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Này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chặắp tay, là ruộng 
phước vô thượng ở đời. 
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30 7 hạng người - Kinh KITAGIRI —- 70 
Trung II, 291 


K]NH KITAGIRI 
(Kitagiri suttam) 


— Bài kinh số 70 — Trung II, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo. Ở đây, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm 
tháy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các 
Ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực 
và an trú. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
tiêp tục du hành ở Kasi và đên một thị trần xứ KasI 
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tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị 
trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và 
Punabbasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ- 
kheo đi đến chỗ Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ-kheo AssaJI và 
Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 


— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả 
chúng Týỷ-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, 
các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức 
lực và an trú. Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiên, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền 
sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và 
an trú. 


Được nói vậy, Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ây: 


- Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiêu, ăn sáng, 
ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít 
bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các 
vị ây đi đên chô Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê 
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Tôn, ngôi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ây bạch Thê Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến 
chúng con nói với Ty-kheo Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka như sau: "Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ 
ăn ban đêm... (như trên)... có sức lực và an trú”. Bạch 
Thế Tôn, được nói vậy. Tỷ-kheo AssajI và Tỷ-kheo 
Punabbasuka nói với chúng con như sau: "Chư Hiên, 
chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi 
thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn 
ban ngày và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng 
con không thê làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự 
việc này lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Ty-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ- 
kheo AssaJi và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư 
cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 


Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với 
Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Assaji và Ty-kheo Punabbasuka vâng 
đáp Tý-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Ty-kheo AssajJi và Ty-kheo Punabbasuka 
đang ngôi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, một SỐ đông 
Tý-kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiện, 
Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo 
cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ây cảm 
thây ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 
Chư Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư 
Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ- 
kheo ấy như sau: "Chư Hiên, chúng tôi ăn chiều, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiêu, ăn 
sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy 
ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao 
chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng 
tôi sẽ ăn chiêu, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời"? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


LẬU HOẶC 195 


LẬU HOẶC 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta 

dạy như sau: 
”"Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, 


> Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ 
thọ như vậy, các bât thiện pháp bị đoạn 
trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
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diệt. 

> Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bắt 
khô bât lạc thọ như vậy, các bât thiện pháp 
bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng”? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheol 


: "Ở đây, đổi 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", có thê chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với Ta 
chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng Sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, 
các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện 
pháp được tăng trưởng", có thể chăng, này 
các Tý-kheo, không biết như vậy, Ta lại nói: 
"Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và như 
vậy, này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí 
tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc 
thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các 
bất thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 


« Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác khô thọ... 


.. (như trên)... 
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s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ răng: "Ở đây, đôi 
với một người khi cảm giác bất khô bắt lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng 
trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: 
fff VẬA'? Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
xứng đáng đối với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thây, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đôi với một người, khi cảm thọ 
bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, do vậy Ta 
nói: "Hãy từ bỏ bất khô bắt lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không 
biết, không thấy, không giác, không chứng, 
không liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối 
với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc 
thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, 
các thiện pháp được tăng trưởng", có thê 
chăng, nảy các Tý-kheo, không biết như vậy, 
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Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ bất lạc 
thọ như vậy”? Và như vậy, này các Tỷ-kheo 
là xứng đáng đôi với Ta chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này 
Ta biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với 
trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ 
bắt khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng 
trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta 
nói: 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


œ Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng đối với tất 
cả Tỷ-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ 
không phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 77-kheo là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy. Ta nói rằng không có sự 
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việc cân phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sưo vậy? 
Vì sự việc ây đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dát. Các vị này không thê trở thành phóng dát. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các 7j-kheo còn là 
các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần 
cầu sự vô thượng an ồn khỏi các triển ách; này các 
Tỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói 


răng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi các bậc Tôn giả này 


thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện 
hữu, chế ngự các căn, các vị ấy (cần phải) tự mình 
nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì 
mục đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này 
các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả 
này của không phóng dật nên Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


s Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong 
đời này. Thê nào là bảy? 
1. Bậc câu phần giải thoát, 
2. Bác tuệ giải thoái, 
3. Bác thân chưng, 
4. Bậc kiến đáo, 
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5. Bác tín giải thoái, 
6. Bác tùy pháp hành, 
7. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu 
Phân Giải Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây 
VỚI trí tuệ, 


- VỊ này, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là hạng người câu phân giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật, vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thây với trí tuệ, 


LẬU HOẶC 202 


đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là 


bậc tuệ giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ây đã được 
vị này làm, nhờ không phóng dật; vị ấy không 
có thê trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng? 


—_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các 
sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn 
trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, vị này (cần phải!) tự 
mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng 
của Phạm hạnh, vì mục đích này các Thiện gia 
nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 


LẬU HOẶC 203 


sống không gia đình. 


= Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của 
không phóng dật, nên đôi với Tỷ-kheo này, Ta 
nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là bậc Kiến 
Đáo? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị 
này được đoạn trừ hoàn toàn; và các pháp do 
Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một 
cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một 
cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị này được 
gọi là kiến đáo. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 
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Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tín giải thoát? 


— Ở đây, nảy các Tý-kheo, có người, sau khi tự 
thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt 
khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã 
thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được 
đoạn trừ một cách hoàn toàn; và lòng tin của vị 
này đối với Như Lai đã được xác định, phát 
sanh từ căn đề, an trú. Này các Tỷ kheo, vị này 
được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dát. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
Tuỳ pháp hành? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
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không được đoạn trừ một cách hoàn toàn; và 
các pháp do Như Lai tuyên thuyết (chỉ) được vị 
này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, 
dâu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các 
Tỷ-kheo, vị này được gọi là người tùy pháp 
hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp... ... sống không 
gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả 
này của không phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo 
này, Ta nói có sự việc cân phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người Tuỳ 
tín hành? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự 
thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, 
vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau 
khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc 
Nhưng nếu vị này có đủ 
lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ 
có những pháp như là tín căn, tấn căn, niệm 
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căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, vị này 
được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đôi với Tỷ-kheo này, Ta nói 
có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 
Vì sao vậy? Dâu cho trong khi Tôn giả này thọ 
dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các 
thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này (cần 
phải) tự mình với thượng trí, chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô 
thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này các 
Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các 
Tỷ- -kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên 
đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. 


* Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ 
được hoàn thành lập tức. Nhưng này các Tỷ- 
kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, 
hành từ từ, thực tập từ từ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là trí tuệ được 
hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ? 


Ở đây, này các Tý-kheo: 
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— một vị có lòng tin đi đến sân; 

>> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 

>> sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 

>> sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 

>> sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 

— vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được 
châp thuận; 


sau khi các pháp được châp thuận => ước 
muôn sanh khởi; 


sau khi ước muôn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

sau khi nô lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhắc => vị ây tính cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật 
tôi thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây. 
vị ây thây. 


Nhưng này các Tỷ-kheo: 


, thời này các 


Tý-kheo, không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự lóng tai ây, thời 
này các Tỷ-kheo, không có sự nghe pháp ây, 
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thời này Tỷ-kheo, không có sự thọ trì pháp 
ấy, thời này các Tý-kheo, không có sự suy tư 
ý nghĩa ấy, thời này các Tý-kheo, không có 
sự chấp thuận pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự ước muốn ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tý-kheo không có sự tinh cần ấy. 

— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào 
phi đạo. Này các Tỷ-kheo, ở đây, các Ông đã 
đi vào tà đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ- 
kheo, 


s* Này các Tý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn 
phần (Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết 
trình này người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biệt 
được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho 
các Ông, này các Ty-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ 
hiểu thuyết trình ấy. 


- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thê biết 
được pháp? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư 
sống quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và 
sông liên hệ với tài vật, thời sự mua may bán đắt này 
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không xảy ra: “Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, 
và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như 
vậy", huồng nữa là Như Lai, này các Tỷ-kheo, là vị 
sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với một đệ tử, có lòng tỉn 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời tùy pháp (anudhamma) được 
khởi lên: "Bậc Đạo sư là Thể Tôn, đệ tử là tôi. 
Thể Tôn biết, tôi không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, thời giáo pháp bậc Đạo sư được hưng 
thịnh được nhiêu sinh lực. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp 
ấy, thời tùy pháp này được khởi lên: "Dâu chỉ 
còn da, gân và xương, dâu thịt và máu trên 
thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn lực 
để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, nhờ 
trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cân dõng "'. 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin 
giáo pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo 
pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả 
nhự sau: Chánh trí ngay trong hiện tại, và nều 
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có dự y, chứng quả Bất hoàn. 


Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ây hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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31 7 pháp phòng hộ tất cả lậu hoặc - Kinh 
TẤT CÁ LẬU HOẶC -2 Trung I, 19 


KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 
(Sabbasava sufttam) 
— Bài kinh sô 2 — Trung I, 19 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Khi ở tại chỗ ây, Thê Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheol" 
Ö— Bạch Thê Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các Người pháp môn phòng hộ tât cả lậu 


hoặc”. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như 
sau: 


— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho 
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người không biết, cho người không thấy. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các 
lậu hoặc cho người biệt, cho người thầy? - 


— Này các Tỷ-kheo, 


— Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo: 


— Có những lậu hoặc phải do trì kiễn được 
đoạn trừ, 

— Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ, 

— Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được 
đoạn trừ, 

— Có những lậu hoặc phải do kham nhấn 
được đoạn trừ, 

— Có những lậu hoặc phải do tránh né được 
đoạn Trừ, 


— Có những lậu hoặc phải do trừ điệt được 
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đoạn Trừ, 
— Có những lậu hoặc phải do fu tập được đoạn 
trừ. 
s* Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải 
do tri kiên được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không được thấy các bậc Chơn nhơn, không 
thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập 
pháp các bậc Chơn nhơn, 


; vị này vì không tuệ tri các pháp cân phải tác ý, vì 
không tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý các 
pháp cần phải tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thể nào là các pháp không 
cần phải tác ý mà vị ấy tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà đực lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được tăng trưởng: hay hữu lậu chưa sanh 
được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng 
trưởng, hay vô mưnh lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những 
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pháp ây là những pháp không cân phải tác ý mà vị ây 
tác ý. 


> Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp cần phải 
tác ý mà vị ây không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác 
ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu 
đã sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không 
sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô 
minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh 
lậu đã sanh được trừ diệt. Những pháp ấy là những 
pháp cần phải tác ý mà các vị ây không tác ý. 

Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, do vị 
ây không tác ý các pháp cân phải tác ý, nên các lậu 


hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được tăng trưởng. 


> Vị ấy không như lý tác ỷ như sau: 
I. “La có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có 
mặt trong thời quá khứ? 
2. Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 


3. Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế 
nào? 


4. Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào 
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trong thời quá khứ? 


-_ Ta sẽ có mặt trong thời vỊ lai hay ta sẽ không có 


mặt trong thời vị lai? 


6. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 


7. Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế 


nào? 


- Trước kia ta-là øgì và ta sẽ có mặt như thê nào 


trong thời vị lai?" 


. Hay nay vị ấy có nghi ngờ về mình trong thời 


hiện tại: “Ea có mặt hay ta không có mặt? 
Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 
Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”. 


"mm. 


1. 


LẬU 


”Fa có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với người 
ây như thật, như chơn; 


._ Ta không có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với 


người ấy như thật như chơn; 


- "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã”, tà kiến 


này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 
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4. "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như 
chơn. 

5. Không do tự minh, ta tưởng tri ta có tự ngã”, 
tà kiến này khởi lên với người ây như thật, như 
chơn; hay tà kiến này khởi lên với người ấy: 


6. “Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ 
quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ 
kia, chính tự ngã ây của ta là thường trú, thường 
hăng, hằng tôn, không chuyên biến, và sẽ vĩnh 
viễn tồn tại”. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến 
trù lâm, kiên hoang vu, kiên hý luận, kiên tranh châp, 
kiên kiệt phược. 


Này các Tỷ-kheo, trói buộc bởi Kiến kiết sử, 
kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy 
không thoát khỏi khổ đau. 


Này các Ty-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe 
nhiều, được thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh; được thây các 
bậc Chơn nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, 
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tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, na an 


Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ 
tuệ tri các pháp không cần phải tác ý, nên không tác 
ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp 
cần phải tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không 
cân phải tác ý và vị này không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô 
minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những 
pháp không nên tác ý và vị ây không tác ý. 


> Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
fác ý và vị ây tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã 
sanh được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như 
trên)... hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, 
hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những 
pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. 
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Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải 
tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc 
chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh 
được trừ diệt. 


Vị áy như lý tác ý: "'Đây là khổ", như lý tác ý: 
“Đây là khô tập”, như lý tác ý: "Đây là khô diệt", như 
lý tác ý: "Đây là con đường đưa đên khô diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ 
diệt: thân kiến, nghi, giới câm thủ. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến 
được đoạn trừ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 
do phòng hộ được đoạn trừ? 


— Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng hộ 

với sự phòng hộ con mắt. Này các Tỷ-kheo, nêu 
Tý-kheo ây sông không phòng hộ với sự phòng hộ 
con mặt, các lâu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê 
khởi lên. Nếu sông phòng hộ với sự phòng hộ con 
mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không 
còn nữa. 


—- Vị ấy như lý giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 
hộ lỗ tai. .. (như trên)... sông phòng hộ với sự 
phòng hộ lôi mũi... (như trên)... sông phòng hộ với 
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sự phòng hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác 
sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... (như 
trên)... sông như lý giác sát phòng hộ với sự phòng 
hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tý-kheo ấy sống 
không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu 
sống phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp 
ây được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được 
đoạn trừ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 
do thọ dụng được đoạn trừ? 


— Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát, 
thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn 
ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của ruồi, 
muỗi, ø1Óó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ 
với mục đích che đậy sự trần truồng. 


— Viáy 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, 
không phải đề trang sức, không phải đề tự làm đẹp 
mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được 
bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, đề 
hồ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt trừ 
các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ 
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mới, và ta sẽ không có lôi lâm, sông được an ôn". 


—_ Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ đẻ 
ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự 
xúc phạm của ruôi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, 
các loại bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời 
tiết, chỉ với mục đích sông độc cư an tịnh; 


VỊ ây 
bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác khô thống 
đã sanh, đê được ly khô hoàn toàn. 


Này các Tý-kheo, nêu vị ấy không thọ dụng như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 
Nếu vị ấy thọ dụng ø vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ây không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng 
được đoạn trừ. 


s% Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 
do khara nhân được đoạn trừ? 


— Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác 
sát, kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm 
Của ruôi, muôi, gø1ó, sức nóng mặt trời, các loài bò 
sát. 
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— Vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân. 
những cảm thọ thông khổ, khốc liệt, đau nhói, 
nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, 
chết điếng người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn 
như vậy. các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi 
lên. Nếu vị ây kham nhẫn như vậy. các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do kham 
nhẫn được đoạn trừ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 
do tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác 

, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, 

tránh né chó đữ, răn, khúc cây, gai góc, hồ sâu, vực 

núi, ao nước nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngôi 

không xứng đáng ngôi, những trú xứ không nên lai 

vãng, những bạn bè ác độc mà nếu giao du thì bị các 

vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường. Vị 

ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngôi không xứng đáng 

ây, trú xứ không nên lai vãng ây và các bạn độc ác 

Ây. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như 


LẬU HOẶC 22/72 


vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi 
lên. Nếu vị ấy zránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ây không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né 
được đoạn trừ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 
do írừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


(dục niệm ấy); 
không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 
diệt, diệt tận, không cho tổn tại (sân niệm ấy); không 
có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tôn tại (hại niệm ấy); không chấp 
nhận các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, 
trừ diệt, diệt tận, không cho tôn tại (các ác bất thiện 
pháp ây). 


Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây có thê khởi 
lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại 
và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, 
các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt 
được đoạn diệt. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các lậu hoặc phải 
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do íu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo 


; như lý giác 
sát tu tập trạch pháp giác chỉ... (như trên)... tu tập 
tinh tấn giác chỉ... tu tập hỷ giác chỉ... tu tập khinh 
an giác ch1ị... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chĩ; 
xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tý-kheo, nếu vị ấy không 
tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây 
có thê khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các 
Tỷ-kheo, các pháp ây được gọi là các lậu hoặc phải 
do tu tập được đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo những lậu 
hoặc nào phải do #r¡ kiến được đoạn trừ đã được tri 
kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ 
được đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do ho đụng dược đoạn trừ đã được 
thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do khan 
nhẫn được đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do fránh né được đoạn trừ 
đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải 
do rừ điệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã 
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được íu tập đoạn trừ; này các Tỷ-kheo, 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ây hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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32 7 pháp đưa đến lậu tận - Kinh BẢY 
PHÁP - Tăng III, 395 


BẢY PHÁP -7ăng II, 395 


1. - Này các Tỷ-kheo, thành tựu bảy pháp, Tỷ-kheo 


Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, "Tỷ-kheo có lòng tin, có 
giữ giới, có nghe nhiêu, sống Thiên tịnh, tỉnh cần 
tỉnh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. 


Thành tựu bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu, do diệt tận các lậu hoặc chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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33 8 sức mạnh của vị Lậu tận - Kinh SỨC 
MẠẠNH 2 - Tăng III, 5§7 


SỨC MẠNH 2 —7ăng IIL, 587 


1. Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lê Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả SàrIputta đang ngôi xuông một bên: 


- Này Sàriputta, có bao nhiêu sức mạnh của Tỷ-kheo 
đã đoạn trừ các lậu hoặc? Thành tựu với những sức 
mạnh gì, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ”? 


2. - Bạch Thê Tôn, có tám sức mạnh của Tỷ-kheo 

các lậu hoặc. Thành tựu với những sức 
mạnh øì, Tỷ-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, tự nhận 
mình đã đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ". Thế nào là tám? 


3.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc khéo thầy nhưự thát với chánh trí tuê rằng tất cả 
các hành là vô thường. Vì rằng, bạch Thê Tôn, Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khéo thấy như thật 
với chánh trí tuệ răng tất cả các hành là vô thường. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đã đoạn 
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tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt các lậu 
hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc khéo thấy nhự thật với chánh trí tuê rằng 
các dục ví nhự hỗ than hưng. Vì rằng, bạch Thế 
Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc khéo thây như 
thật với chánh trí tuệ rằng các dục ví như hồ than 
hừng. Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh này, Tỷ-kheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình đã đoạn diệt 
các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


5. Này các Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, với đâm thuân xuôi về viễn ly, hoạn 
hỷ về xuất ly, thiên về viên ly, trú ở viễn ly, hoan hỷ 
về xuất ly, đoạn tận hoàn toàn tất cả pháp có thể làm 
trú xứ cho lậu hoặc. Bạch Thê Tôn, đây là sức mạnh 
của Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình 
đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, Bốn niệm xứ được tu tập. Bạch Thế Tôn, 
vì rẵng Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, Bốn niệm 
xứ được tu tập, được khéo tu tập. Bạch Thế Tôn, đây 
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là sức mạnh của vị Tỷ-kheo ...: "Các lậu hoặc đã 
được ta đoạn tận ". 


7. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, Bón như ý túc được tu tập, được khéo tu 
tập... 


Năm căn được tu tập. được khéo tu tập ... 
Năm lực được tu tập, được khéo tu tập ... 
Báy giác chỉ được tu tập, được khéo tu tập ... 


Thánh đạo tắm ngành được tu tập, được khéo tu tập 
... Bạch Thê Tôn, đây là sức mạnh của vị Tỷ-kheo 
...: Các lậu hoặc đã được ta đoạn tận ". 


Bạch Thế Tôn, đây là tám sức mạnh của Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu với tám sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Do sức mạnh 
này, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận mình 
đã đoạn diệt các lậu hoặc: “Các lậu hoặc đã được ta 
đoạn tận ". 
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34 Biết thế nào các lậu hoặc đoạn tận lập 
tức - Kinh Pàrileyya — Tương III, 174 


Pàrileyya — Tương LII, 174 
L) Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại vườn Ghosita. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Kosambi để khát thực. Khất thực xong, sau buổi 
ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài dọn dẹp 
chỗ nằm của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, 
không tin cho chúng Tăng biết, một mình, không có 
người đi theo, ra đi du hành. 


3) Rồi một Tỷ-kheo, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, 
liên đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên, nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Này Hiên giả Ananda, Thế Tôn tự sắp xếp sàng tọa 
của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin cho 
chúng Tăng biết, một mình, không có người đi theo, 
ra đi du hành. 


4) - Này Hiền giả, trong khi Thế Tôn tự sắp xếp sàng 
tọa của mình, cầm y bát, không gọi thị giả, không tin 
cho chúng Tăng biết, một mình, không có người đi 
theo, ra đi du hành; 
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— m.mmsasassxex 


5) Rồi Thế Tôn tuần tự du hành, đi đến PàlHeyyaka. 
Tại đây, Thế Tôn trú ở Pảlileyyaka, dưới gốc cây 
bhaddasàla. 


6) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chảo đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngôi xuống một bên. 


7) Ngôi xuông một bên, các Tỷ-kheo ây nói với Tôn 
giả Ananda: 


- Đã lâu lắm, này Hiền giả Ananda, chúng tôi chưa 
được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Chúng tôi 
muốn, này Hiển giả Ananda, được tận mặt nghe Thế 
Tôn thuyết pháp. 


8) Rồi Tôn giả Ananda cùng với các Tỷ-kheo Ấy đi 
đên Pàlileyyaka, gôc cây bhaddasàla, chỗ Thê Tôn 
ở; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một 
bên. 


9) Rồi Thế Tôn thuyết pháp cho các Tỷ-kheo ấy, 


giảng giải, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan 
hỷ. 
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10) 


11) Thế Tôn với tâm của mình biết được suy nghĩ 
của Ty-kheo ây, liên nói với các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, pháp đã được giải thích, thuyết 
giảng. Bốn niệm xứ đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn chánh cần đã được giải thích, thuyết giảng. 
Bốn như ý túc đã được giải thích, thuyết giảng. Năm 
căn đã được giải thích, thuyết giảng. Năm lực đã 
được giải thích, thuyết giảng. Bảy bồ-đề phần đã 
được giải thích, thuyết giảng. Thánh đạo Tám 
ngành đã được giải thích, thuyết giảng. Như vậy, 
này các Tý-kheo, pháp được Ta giải thích, thuyết 
giảng. 


12) Dầu cho, này các Tỷ-kheo, các pháp được Ta giải 
thích, thuyết giảng như vậy, nhưng ở đây có Tỷ-kheo 
khởi lên suy nghĩ sau đây: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức 2” 


13-16) Này các Tỷ-kheo, biết như thế nào, thấy như 
thê nào, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thây rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
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bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , sự quán như vầy là 
hành. 


Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lây gì làm hiện hữu ? 


Đối với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm 
xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát 
ái sanh. Từ khát ái ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này 
các Tý-kheo, hành ấy là 
SãñH. Khát ái ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Thọ ấy... xúc ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 


sanh. Vô mỉnh ấy là vô thường. hữu vi, do duyên 
sanh. Do biệt vậy, do thây vậy, các lậu hoặc được 


đoạn tận lập tức. 


17) VỊ ấy có thể không quán sắc như là tự ngã, nhưng 
có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây lây gì làm nhân, lây 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đối 
với kẻ vô văn phàm phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc 
bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, khát ái 
sanh. Do khát ái ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, hành ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
sanh. Khát ái ấy... thọ ấy... xúc ây... vô minh ấy là vô 
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thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


18) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã, không 
quán tự ngã như là có sắc, nhưng có thê 

. Quán ấy, này các Tý-kheo, là hành. 
Hành ây lây gì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh, lấy øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm 
phu, này các Tỷ-kheo, cảm xúc bởi thọ sanh ra do 
xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái ấy, 
hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành ấy là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy... thọ 
ây... xúc ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy, này các Tý-kheo, 
các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


19) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có thể 
không quán tự ngã như là có sắc, có thể không quán 
sắc ở trong tự ngã, nhưng có thê 

sắc. Sự quán ây, này các Tỷ-kheo, là hành. Hành â ây 
lây gì làm nhân, lây øì làm tập khởi, lây gì sanh, lấy 
øì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn phàm phu, do 
cảm xúc bởi thọ sanh ra do xúc chạm với vô minh, 
khát ái sanh. Do khát ái ây, hành ây sanh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, hành ây là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh. Khát ái ấy... thọ â ẫy... xúc ây... vô minh 
ấy là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do biết vậy, 
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thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn 
tận lập tức. 


20-21) VỊ ấy có thê không quán sắc như là tự ngã, có 
thể không quán tự ngã như là có sắc, có thê không 
quán sắc ở trong tự ngã, có thể không quán tự ngã ở 
trong sắc. Nhưng có thê 


22-23)... có thể quán tưởng... có thể quán các 


24)... có thể 


và có thể . Sự quán ấy, này 
các Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đỗi 
với kẻ vô văn phàm phu, do cảm xúc bởi thọ sanh ra 
do xúc chạm với vô mỉnh, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là . Khát ái ấy... 
thọ ấy... xúc ây... vô minh ây là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh. Do biết vậy, thấy vậy. này các Tỷ- 
kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


25) Vị ấy có thể không quán sắc như là tự ngã; có thê 
không quán thọ như là tự ngã; có thê không quán 
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tưởng... không quán các hành... không quán thức như 
là tự ngã. 


. Nhưng thường kiến ây, này các 
Tỷ-kheo, là hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì 
làm tập khởi... Do biết như vậy, thấy như vậy, này 
các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 


26) Vị ây có thê không quán sắc như là tự ngã; không 
quán thọ... không quán tưởng... không quán các 
hành... không quán thức là tự ngã; có thể không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là tự ngã, đây là thế giới; 
sau khi chết, tôi sẽ trở thành thường còn, thường 
hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại ". 


7] Đoạn kiến Ấy, này các là -kheo, là hành. Nhưng 
hành ấy, lẫy #ì làm nhân, lây gì làm tập khởi, lấy gì 
sanh khởi, lấy gì làm hiện hữu? Đối với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 
Ấy, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ẫy... 

thọ ấy... vô minh ấy là vô thường, hữu vi, do duyên 
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sanh. Do biết vậy, thây vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận lập tức. 


28) Vị ấy có thê không quán sắc như là tự ngã... 
không quán thọ... không quán tưởng... không quán 
các hành... không quán thức như là tự ngã... không 
quán tự ngã ở trong thức; không có (tà) kiến như sau: 
"Đây là tự ngã, đây là thế giới; sau khi chết tôi sẽ 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự 
biến hoại"; có thể không có (tà) kiến như sau: "Nếu 
trước ta không có, thời nay không có của ta. Nếu ta 
sẽ không có, thời sẽ không có của ta”. 


29) Nhưng này các Ty-kheo, sự nghỉ hoặc, do dự, 
không đạt được cứu cánh trong Chánh pháp này là 
hành. Hành ấy lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, 
lấy gì sanh, lấy gì làm hiện hữu? Đôi với kẻ vô văn 
phàm phu, này các Tỷ-kheo, do cảm xúc bởi thọ sanh 
ra do xúc chạm với vô minh, khát ái sanh. Do khát ái 


Lạ 
^ 


ây, hành ấy sanh. Như vậy, này các Tý-kheo, hành 
ây là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Khát ái ấy 
là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Thọ ấy là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Xúc ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Vô minh ấy là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. 
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30) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, thấy như 
vậy, các lậu hoặc được đoạn tận lập tức. 
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35 Biết thế nào các lậu hoặc đoạn tận lập 
tức - Kinh Kiết Sử 1 —- Tương IV, 58 


Kiết Sử I — 7ơng IV, 58 
l)... 


3)-- Do biết như thể nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiệt sử được đoạn tận ? 


4-9) -- Này các Tỷ-kheo, do biết. do thấy mắt là vô 
LG kiết sử được đoạn tận... Các sắc... Nhãn 


thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
øì; do biệt, do thây cảm thọ ây là vô thường, các kiệt 
sử được đoạn tận. 


Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Do biết, do thấy ý là vô thường... Các pháp... Ý 
thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; do biết, do thấy cảm thọ 
ây là vô thường... 


10) 
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Kiết Sử 2 — 7ương IV, 59 
1-2)... 


3) -- Do biết như thế nào, bạch Thể Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiết sử được nhô sạch? 


4-6) -- Này các Tỷ-kheo, do biết. do thấy › mắt là vô 
ngã, các kiết sử được nhồ sạch... Các sắc... Nhãn 


thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc, do biết do thấy cảm 
thọ ấy là vô ngã, các kiết sử được nhồ sạch... 


Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

Do biết, do thấy ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... 
Y xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khô, hay bât khô bât lạc; do biệt, do thây cảm thọ ây 


là vô ngã... 


10) 


Các Lậu Hoặc (1-2) — Tương IV, 59 
(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc). 


Các Tùy Miên (1-2) — 7zơng IV, 59 


LẬU HOẶC 240 


(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên). 
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36 Biết thế nào các lậu hoặc đoạn tận - 
Kinh Cán Búa Hay Chiếc Thuyền — 
Tương III, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — Tương III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biệt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

- Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tưởng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn dIỆt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 


LẬU HOẶC 242 


5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy ðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

- Không có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


7) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay Hười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng 
cách, không được ấp nóng đung cách, không được 
ấp dưỡng đúng cách. 


S) Dâu cho con gà mát ấy khởi lên ý muốn: "Mong 
răng những con gà con của ta, với chân, móng và 
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đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, 
được xuất sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao ? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng gà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 
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13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 


-_ Có tu tập Bốn niệm xứ. 

- Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-- Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các 1ỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đình đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 
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16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sông chí 
tâm tu tập. Dâu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". Tuy vậy, tâm của vị ấy 
vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ấy không 
có thể biết được như sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ấy, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biên có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mặc cạn 
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sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buẩm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
rồi bị nước Imuưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yếu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, 
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37 Bậc lậu tận tầm ví như kim cang - 
Kinh VẼT THƯƠNG LÀM MỦ - 
Tăng L, 220 


VÉT THƯƠNG LÀM MÙỦ - 7ăng I, 220 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
¬ Với tâm ví dụ như chớp sáng, 
¬ Với tâm ví dụ như kim cang. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay một mảnh sành đánh phải, liền 
chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người phẫn nộ.....và bực tức. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 
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> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết 
"Đây là con Đường đưa đên Khô diệt”. 


-_ Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, ở đây có người thật rõ biết: 
"Đây là khô", ... như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến Khô diệt". Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là hạng người với tâm được ví 
như chớp sáng. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người, nhờ 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 
Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 
hiện ở đời. 
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38 Bệnh và thuốc - Kinh THAM - Tăng 
HI, 264 


THAM -7ăng III, 264 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Tham. sân. si. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

- Đề đoạn tận tham, bắt tịnh cần phải tu tập. 

-_ Đề đoạn tận sân, từ tâm cần phải tu tập. 

-_ Để đoạn tận si, trí tuệ cần phải tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC HÀNH -7ðng III, 265 
1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thế nào là ba? - Thân ác hành, khấu ác hành, ý ác 
hành. 
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Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
Đề đoạn tận ba pháp này, ba pháp cần phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
- Để đoạn tận thân ác hành, thân thiện hành cần 
phải tu tập. 
- Để đoạn tận khâu ác hành, khẩu thiện hành 
cân phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận ý ác hành, ý thiện hành cần phải 
tu tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải được tu tập. 


SUY TÂM -( TÂM) 7ăng II, 265 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 


2. Thê nào là ba? - Dục tám. sân tâm. hai tâm. 


Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận dục tâm, xuất ly tầm cần phải tu 
tập. 


- Đê đoạn tận sân tâm, vô sân tâm cân phải tu 
tập. 
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-_ Để đoạn tận hại tầm, bất hại tầm cần phải tu 
tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TƯỞNG -7ăng II, 266 
... (Như kinh trên, chỉ có tưởng thế cho tâm). 


GIỚI - 7ăng II, 266 
..(như kinh trên, chỉ có giới thế cho tâm). 


THỎA MÃN -7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Thỏa mãn kiến, tùy ngã kiến, tà 
kiên. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

-_ Để đoạn tận thỏa mãn kiến, tưởng vô thường 

cân phải tu tập. 
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- Để đoạn tận tùy ngã kiến, tưởng vô ngã cần 
phải tu tập. 

- Để đoạn tận tà kiến, chánh kiến cần phải tu 
tập. 


Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BÁT LẠC -—7ăng II, 266 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thế nào là ba? - Bát lạc, hại, phi pháp hành. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp cân phải tu tập. 
3. Thế nào là ba? 

- Để đoạn tận bất lạc, hỷ cần phải tu tập. 

-_ Để đoạn tận hại, bất hại cần phải tu tập. 

- Để đoạn tận phi pháp hành, pháp hành cần 

phải tu tập. 

Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


BIẾT ĐỦ —7ðng IIL, 267 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 
2. Thê nào là ba? - Không biết đủ. không tỉnh giác. 
có nhiêu dục. 
Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các Tỷý-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu 
tập. 
- Để đoạn tận không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải 
tu tập. 
-_ Để đoạn tận có nhiễu dục, ít dục cần phải tu 
tập. 
Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


ÁC NGÔN -7ăng III, 268 


1.- Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Ác ngôn, ác bằng hữu. tâm dao 
động. 

Này các Tý-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 
pháp này, này các tỷ-kheo, ba pháp này cân phải tu 
tập. 
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3. Thế nào là ba? 
-_ Để đoạn tận ác ngôn, thiện ngôn cần phải tu 
tập. 
-_ Để đoạn tận ác bằng hữu, thiện bằng hữu cần 
phải tu tập. 
-_ Để đoạn tận tâm dao đông, niệm hơi thở vào 
hơi thở ra cần phải tu tập. 
Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
này cân phải tu tập. 


TRẠO CỬ -7ðng II, 268 


1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. 

2. Thế nào là ba? - Trạo cử. không bảo vệ. phóng dật. 
Này các TIỷ-kheo, có ba pháp này. Đề đoạn tận ba 
pháp này, ba pháp cân phải tu tập. 

3.. Thế nào là ba? 


- Đê đoạn tận trao cử, chỉ cân phải tu tập. 


-. Đê đoạn tận không bảo vệ, bảo vệ cân phải tu 
tập. 


-_ Để đoạn tận phóng dật, không phóng dật cần 
phải tu tập. 
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Đề đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 
cân phải tu tập. 
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39_ Con đường thông suốt đưa đến.. - 
Kinh KHÔNG CÓ HỶ LUẬN - Tăng 
L,698 


KHÔNG CÓ HÝ LUẬN - 7ăng L, 698 


* Thành tựu với bốn pháp, này các Tý-kheo, Týỷ- 
kheo thực hành con đường thông suốt và có những 
căn bản thăng tân để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế 
nào là bốn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo: 
- Có giới, 
-_ Nghe nhiêu, 
- - Tĩnh cân tinh tân, 
-_ Có trí tuệ. 
Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 


kheo thực hành con đường thông suôt, và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 


CHÁNH KIÊN - Tăng I, 698 
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s* Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo, vị Tý- 
kheo thực hành con đường thông suốt và có những 
căn bản thăng tân để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế 
nào là bốn? 


-_ Tầm viễn ly, 

-_ Tầm không sân, 
-_ Tầm không hại, 
-_ Chánh tri kiến. 


Thành tựu với bốn pháp này, này các Tỷý-kheo, Tỷ- 


kheo thực hành con đường thông suốt và có những 
căn bản thăng tân đê đoạn diệt các lậu hoặc. 
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40 Con đường đưa đến sự giải thoát khỏi 
các lậu hoặc - Kinh TỰ HÀNH HẠ 
MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khô mình. 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người tự hành 
khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 

- _ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm hành khô mình, và hành 
khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
hành khô mình, không chuyên tâm hành khô 
mình. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
không hành khổ người, không chuyên tâm 
hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ấy không hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 
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cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có thai, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng,... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sông chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát ... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng Vỏ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các TIỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ây nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bả con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. VỊ ấy, 
NhU MEN) , một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bát độns như vậy, Ñff@@WØfØđg fAff 

Vị ấy biết như thật: "Đây là khô": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


LẬU HOẶC 269 


LẬU HOẶC 270 


41 Các ưu phiền do duyên dục lậu không 
có mặt - Kinh TIỂU KHÔNG - 121 
Trung LHII, 291 


KINH TIÊU KHÔNG 
(Culasunnafa suttam) 


- Bài kinh số 121 — Trung II, 291 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Pubbarama (Đông Viên), lâu đài của Migaramatu 
(Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiêu, từ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các 
Sakka (Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trân của 
các Sakka. Tại đây, bạch Thế Tôn, con được nghe 
trước mặt Thế Tôn, con được ghi nhớ trước mặt (Thế 
Tôn) như sau: ''Này Ananda, Ta nhờ an trú không, 
nên nay an trú rất nhiều". Phải chăng, bạch Thế 
Tôn, điều con đã nghe là nghe đúng, ghi nhớ đúng, 
tác ý đúng, thọ trì đúng? 
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- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là 
nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. 
Thuở xưa và nay, này Ananda, Ta nhờ an trú 
không, nên nay an trú rất nhiều. 


Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, 
ngựa, ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đàn 
bà, đàn ông tụ hội, và chỉ có một cái không phải 
không, tức là sự nhất trí (ekatam) do duyên chúng 
Tỷ-kheo. 


s* Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn 
tưởng. không tác ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất 
trí, do duyên lâm tưởng. Tâm của vị ây được thích 
thú hân hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiên do duyên 
thôn tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên nhân tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do 
duyên lâm tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có thôn 
tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhân 
tưởng". Và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí (ekattam) do duyên 
lâm tưởng". 
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—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
VỊ ây tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Như vậy, 
này Ananda, cái nảy đối với vị ấy là như vậy, 
thật có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo không tác ý 
nhân tưởng, không tác ý lâm tưởng. chỉ tác ý sự 
nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. Ví 
như, này Ananda, tấm da con bò đực được căng 
thăng trên một trăm cọc gồ, đặc tánh tấm da được 
đoạn trừ (vigatavasika ?). Cũng vậy, này Ananda, 
Tý-kheo, không tác ý đối với tất cả vật gì trên đất 
này: đất khô và vùng lây, sông và vùng lây, các 
cây có thân vả có gai, núi và đất bằng, vị ây tác ý 
sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được 
thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
nhân tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên lâm tưởng không có mặt ở đây. Và 
chỉ có một ưu phiền này, sự nhất trí do duyên 
địa tưởng”. 


— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có nhơn 
tưởng”. 
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— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên địa tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý lâm 
tưởng. không tác ý địa tưởng, (tác ý sự nhất trí do 
duyên Không vô biên xứ. Tâm vị ây được thích 
thú, hân hoan, an trú, hướng đến Không vô biên 
XỨ. 


—- Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiên, do duyên 
lâm tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiên 
do duyên địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ 
có một ưu phiên này, tức là sự nhất trí do duyên 
Không vô biên xứ tưởng”. 


— VỊ ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm 
tưởng”. 


— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
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tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên xứ 
tưởng”. 


— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa 
tưởng. không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chi 
tác ý sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ. Tâm 
VỊ ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến 
Thức vô biên xứ. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: "Các ưu phiên do duyên 
địa tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do 
duyên Không vô biên xứ tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự 
nhất trí do duyên Thức vô biên xứ tưởng". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có địa 
tưởng". 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô 
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biên xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Không 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ 
tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô sở hữu xứ. 


— VỊ ây tuệ tri như sau: “Các ưu phiên do duyên 
Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; 
các ưu phiền do duyên Thức vô biên xứ tưởng 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Không 
vô biên xứ tưởng”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không 
phải không, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 
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—- Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức 
vô biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ 
tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. Tâm vị ấy được thích thú, hân hoan, 
an trú, hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


— Vị ấy biết như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không 
có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiên này, tức 
là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng. 

— Vị ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức 
vô biên xứ tưởng”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng”. 


— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ây 
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là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, 
vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở 
hữu xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, (ác ý sự nhất trí đo duyên Vô tướng tâm 
định. Tâm vị ây được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Vô tướng tâm định. 


—- Vị ấy tuệ tri như sau: "Các ưu phiền do duyên 
Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các 
ưu phiền do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu phiền 
này, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

—- Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Vô sở 
hữu xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một 
cái này không phải không, tức là sáu nhập 
duyên mạng, duyên với thân này". 

—_ Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
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vị ấy tuệ tri: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, vị Tỷ-kheo không tác ý Vô 
sở hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng. tác ý sự nhứt trí do duyên Vô 
tướng tâm định. Tâm vị ấy được thích thú, hân 
hoan, an trú, hướng đến Vô tướng tâm định. 


— Vị ấy tuệ tri như sau: ”ô tướng tâm định này 
thuộc hữu vi, do tâm tự tạo nên. Phàm cát gì 
thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn điệt", vị ây tuệ tri như 
vậy. 


Trong sự giải thoát, là sự hiêu biết 

(nana) răng đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri: 

"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 

nên làm đã làm, không còn phải trở lại trạng 
thái này nữa”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Các ưu phiền do duyên dục lậu 

không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên hữu 
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lậu không có mặt có ở đây; các ưu phiên do 
duyên vô minh lậu không có mặt ở đây. Và chỉ 
ở một ưu phiền này, tức là sáu nhập duyên 
mạng, duyên với thân này”. 


— VỊ ây tuệ tri: "Loại tưởng này không có dục 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có hữu 
lậu". 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có vô 
minh lậu. Và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ây xem cái ấy 
là không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây 
vị ấy biết: "Cái kia có, cái này có". Này 
Ananda, cái này đối với vị ấy là như vậy, thật 
có, không điên đảo, sự thực hiện hoàn toàn 
thanh tịnh, Không tánh. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh 
(Sunnatam), tất cả các vị ấy sau khi chứng đạt đều 
chỉ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không 
tánh này. 
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Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an 
trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả 
các vị ấy sau khi chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh này. 


Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt Ta sẽ an 
trú cứu cảnh vô thượng thanh tịnh Không tánh. Như 


vậy, này Ananda, các Ông cần phải học tập. 
y, nay bà P P 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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42 Có nhân có duyên các loài hữu tình bị 
nhiễm ô - Kinh KHÔNG GÌ CHUYÊN 
HƯỚNG - 60 Trung II, 145 


KINH KHÔNG GÌ CHUYÊN HƯỚNG 
(Apannaka suftam) 


— Bài kinh số 60 — Trung II, 145 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng 
Kosala với Đại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một 
làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la- 
môn gia chủ ở Sala được nghe tiếng đồn như sau: 
"Sa-môn Gotama, giòng họ Thích-ca, xuất gia từ gia 
tộc Thích-ca, đang du hành giữa dân chúng Kosala 
với Đại chúng Tỷ-kheo, đã đến Sala". Tiếng đồn tốt 
đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: “4; 
là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhán Sư, Phái, Thể 
Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời, 
loài Người. Khi đã chứng ngộ. Ngài còn tuyên thuyết 
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điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đây đu. Ngài truyền 
dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong sạch. Tối 
đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy ”. 
Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Sala đi đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên; có người nói lời chảo đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống. một bên; có 
người chắp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; có người xưng tên và dòng họ rôi ngôi xuống 
một bên; có người yên lặng ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với các Bà-la-môn gia chủ ở tại Sala đang 
ngôi xuống một bên: 


— Này các Gia chủ, các Ông có vị Đạo sư khả ý 
nào mà các Ong có lý do đặt được lòng tin không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị Đạo sư 
khả ý nào đê chúng con có lý do đặt được lòng tin. 


# Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị 
Đạo sư khả ý nào, thời hãy lẫy pháp không gì 
chuyền hướng này mà thực hành. Này các Gia 
chủ, pháp không gì chuyển hướng này được khéo 
thọ trì, khéo thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an 
lạc lâu dài cho các Ông. 
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Và này các Gia chủ, thế nào là pháp "không gì 
chuyên hướng ""? 


* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những lập thuyết như sau, có những quan điểm 
như sau: " , không 
có (kết quả của) lễ "hy sinh, không có (kết quả của) 
tế tự, không có kết quả, quả báo của các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa 
sanh, trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thực hành, 
và những vị này tuyên bố về đời này và về đời sau, 
sau khi đã tự chứng ngộ với thăng trí". 


* Nhưng này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn nói đối nghịch với các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn kia, những vị này nói như sau: "Có (kết quả 
của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy sinh, có (kết 
quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp 
thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có 
các loại hóa sanh, trên đời có những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh thực 
hành, và những vị này tuyên bố về đời này và về 
đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào, có phải 
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những vị Sa-môn, Bà-la-môn ây nói những lời đôi 
nghịch với nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


—Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
Sau: Không có (kết quả của) bố thí, không có (kết 
quả của) lễ hy sinh, không có (kết quả của) tẾ tự, 
không có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loại hóa sanh, trên đời 
không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh 
hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này 
tuyên bồ về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng 
ngỘ với thắng trí". => Đối với những vị này sự kiện 
này sẽ chờ đợi xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp 
này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, 
và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. 
Vì sao vậy? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
ây không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uễ của 
các bất thiện pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh 
tịnh của các thiện pháp. 


— Vì răng có đời sau, nêu có quan điêm nào nói 
răng không có đời sau, thời đó là một tà kiên. 
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—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai suy tư răng không 
có đời sau, thời đó là tà tư duy. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có 
đời sau, thời đó là tà ngữ. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có 
đời sau, thời tự mâu thuân đôi nghịch với các 
vị A-la-hán đã biệt được có đời sau. 


—_ Vì răng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người 
khác là không có đời sau, thời sự thuyêt phục 
ấy chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục ây 
chống lại diệu pháp, người ấy khen mình chê 
người. 

Như vậy, trước khi thiện giới của người ây bị 
từ bỏ, các ác giới đã được châp trì. 

>> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 
các bậc Thánh, sự thuyêt phục chông lại diệu 
pháp, sự khen mình chê người, như vậy các ác 
bât thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà 
kiên. 

ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: 


„tr 


Nêu không có đời sau, thời vị này sau khi thân 
hoại mạng chung, tự ngã cảm thây an toàn. Nêu 
có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
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chung sẽ sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu muốn đời sau không có đi nữa, nếu 
lời nói của các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây là 
đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại bị 
những người có trí quở trách: "Người này theo 
ác giới, có tà kiến, chủ trương hư vô luận". 


> Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều 
gặp bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những 
người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cối dữ, ác thú, đoạn xứ, địa 
ngục. Như vậy pháp "không gì chuyên hướng" 
này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này 
chỉ có chập nhận một phía, và bỏ phía thiện 
pháp. 


Ở đây, nảy các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Có (kết quả của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy 
sinh, có (kết quả của) tế tự, có kết quả, quả báo của 
các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có mẹ, có 
cha, có các loại hóa sanh, trên đời có những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh 
thành tựu, và những vị này tuyên bồ về đời này và về 
đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thăng trí". => Đối 
với những vị này, sự kiện này sẽ chờ xây ra: Sau khi 
từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý 
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ác hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân 
thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này 
thực hành theo. Vì sao vậy? Vì những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn này thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu 
uế của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và 
sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


— Vì rằng có đời sau, nếu có quan điểm nào nói 
rằng có đời sau, thời đó là một chánh kiến. 


—_ Vì rằng có đời sau, nếu có ai suy tư rằng có đời 
sau, thời đó là chánh tư duy. 

— Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời 
sau thời đó là chánh ngữ. 

— Vì rằng có đời sau, nếu có ai nói rằng có đời 
sau, thời không tự mâu thuân đôi nghịch với 
các vị A-la-hán đã biệt được có đời sau. 

—_ Vì răng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người 
khác là có đời sau, thời sự thuyết phục ây thuận 
với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ây thuận 
với diệu pháp, vị ây không khen mình chê 
người. 

— Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ 
bỏ, các thiện giới đã được châp trì. 

— Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự 
không đôi nghịch với các bậc Thánh, sự thuyêt 
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phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình 
chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt 
này khởi lên, do duyên chánh kiên. 


ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: 


> Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Nếu muốn cho đời sau không 
có đi nữa, nếu lời nói của các vị Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay 
trong hiện tại được những người có trí tán thán: 
"Người này theo thiện giới, có chánh kiến, 
chủ trương hữu luận"". 

> Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều 
øặp sự may mắn: ngay trong hiện tại, được 
những người trí tán thán; sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Như vậy, "pháp không gì chuyền 
hướng" này được chấp trì, được thực hành 
đúng đẫn bởi vị này chấp nhận cả hai phía, bỏ 
qua hai phía bất thiện pháp. 

s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 
có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự 
làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến 
người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, 
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gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, 
gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình 
gây ra sợ hãi, hay khiến người gây ra sợ hãi, sát 
sanh, lẫy của không cho, phá cửa nhà mà vào, 
cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường 
cướp giụt, tư thông vợ người, nói láo, hành đông 
. Nếu lẫy một bánh xe 
sắc bén giết hại tât cả chúng sanh trên cõi đất 
thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng 
không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của 
tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hăng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người 
chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nâu, cũng 
không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của 
tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông 
Hằng bồ thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người 
tế lễ, cũng không vì vậy có phước báo, có tạo 
thành sự tiếp tục của phước báo". 


* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
nói những lời đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la- 
môn kia. Các vị này nói như sau: "Tự làm hay 
khiến người làm, chém giết hay khiến người chém 
giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiên 
muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ác 
não hay khiến người gây ác não, tự mình gây sợ 
hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lẫy của 
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không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư 
thông vợ người, nói láo, 
. Nếu lây một bánh xe sắc bén giết hại tất 
cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, 
thành một chồng thịt, thì do nhân duyên này có tội 
ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu CÓ nĐƯỜI 
đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, 
chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu khiến 
người đót nâu, thì do nhân duyên này có tội ác, có 
gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên 
bờ phía Bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bồ thí, 
tế lễ, khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này, có 
phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. 
Bồ thí, điều phục, tự chế, nói thật, đều 
báo, có tạo thành sự tiếp tục của phước báo". 


Và này các Gia chủ, các ông nghĩ thê nào, có 
phải những Sa-môn, Bà-la-môn này nói lời đôi 
nghịch với nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có những Sa-môn, Bà- 
la-môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Tự làm hay khiến người làm,... (như trên)... không 
đưa đến phước báo". => Đối với những vị này, sự 
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kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện 
pháp thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, 
và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực hành theo. 
Vì sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không 
thây SỰ nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất 
thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của 
các thiện pháp. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói 
răng không có tác dụng, thời đó là một tà kiên. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu ai có suy tư răng 
không có tác dụng, thời đó là tà tư duy. 


— Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng không 
có tác dụng, thời đó là tà ngữ. 

— Vì răng có tác dụng, nêu có ai nói răng không 
có tác dụng, thời tự mâu thuân đôi nghịch với 
các vị A-la-hán đã biệt được có tác dụng. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục 
người khác là không có tác dụng, thời sự thuyết 
phục ấy chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết 
phục ấy chống lại diệu pháp, người ây khen 
mình chê người. 

Như vậy, trước khi thiện giới của người ây bị 
từ bỏ, các ác giới đã được chấp trì. 
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>> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với 
các bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu 
pháp. sự khen mình chê người, như vậy những 
ác bất thiện pháp sai biệt này khởi lên do duyên 
tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ 
như sau: Nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi 
thân hoại mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu 
có tác dụng, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Nếu muốn không có tác dụng đi nữa, nếu lời nói của 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị 
này, ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách: "Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương 
không tác dụng”. Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả 
hai mặt đều øặp sự bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị 
những người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Như vậy pháp "không gì chuyển hướng" này bị chấp 
trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận 
một phía, và bỏ qua phía thiện pháp. 


Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Tự làm hay khiến người làm... (như trên)... có 
đưa đến phước báo". Đối với những vị này, sự kiện 
này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, 
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thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi 
chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu 
thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành theo. 
Vì sao vậy? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uề của các bất thiện 
pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói 
răng có tác dụng, thời đó là chánh kiên. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai suy tư rẵng có 
tác dụng, thời đó là chánh tư duy. 


— Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng có tác 
dụng, thời đó là chánh ngữ. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai nói rằng có tác 
dụng thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với 
các vị A-la-hán đã biết được có tác dụng. 

— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục 
người khác là có tác dụng, thời sự thuyết phục 
ây thuận với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy 
thuận với diệu pháp, vị ấy không khen mình 
chê người. 

— Như vậy trước khi ác giới của vị ây được từ bỏ, 
các thiện giới đã được chấp trì. 


— Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự 
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không đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết 
phục thuận với diệu pháp, sự không khen mình 
chê người, như vậy những thiện pháp sai biệt 
này khởi lên, do duyên chánh kiến. 


Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu 
lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự 
thật, thời vị này ngay trong hiện tại được những 
người có trí tán thán: "Người này theo thiện giới, có 
chánh kiến, chủ trương có tác dụng”. Còn nếu có tác 
dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mẫn: 
ngay trong hiện tại, được những người trí tán thán; 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp "không gì 
chuyển hướng" nảy được chấp trì, được thực hành 
đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả hai phía, và bỏ 
qua phía bất thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
có lập thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„tr 


; Vô nhân vô duyên, các loài hữu 
tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, 
các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân vô 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không 
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có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, 
không có sự cô gắng của người. Tất cả loài chúng 
sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả 
sanh mạng đều không tự tại, không lực, không 
tinh tân. Các chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối 
bởi định mệnh, bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của 
họ. Các chúng sanh ấy hưởng thọ khổ lạc, y theo 
sáu loại thác sanh của họ". 


s* Này các Gia chủ, lại có một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn nói lời mâu thuân đôi nghịch với những Sa- 
môn, Bà-la-môn ây. Những vị này đã nói như sau: 


; không có nhân, không có duyên các loài hữu 
tình bị nhiễm ô. Có nhân, có duyên, các loài hữu 
tình được thanh tịnh. Không có nhân, không có 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Có lực, 
có tinh tân, có nhân lực, có sự cô gắng của người. 
Tắt cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không 
tự tại, không có lực, không có tinh tấn. (Không 
phải) các chúng sanh ấy bị dẫn dắt, chi phối bởi 
định mệnh bởi sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. 
(Không phải) họ hưởng thọ khô lạc y theo sáu loại 
thác sanh của họ". 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
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những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói lên những lời 
mâu thuân, đôi nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


-Ở đây này các Ga chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Không có nhân, không có duyên... (như trên)... 
họ cảm thọ khổ lạc..". Đối với những vị này, sự kiện 
này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp 
thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, và 
sau khi chấp nhận ba ác pháp này, thân ác hành, khâu 
ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực hành theo. Vì 
sao vậy? Những Sa-môn, Bà-la-môn này không thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện 
pháp. sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


—_ Vì răng có nhân, nêu có quan điêm nào nói răng 
không có nhân, thời đó là một tà kiên. 

— Vì răng có nhân, nêu có aI suy tư răng không có 
nhân thời đó là tư duy. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, 
thời đó là tà ngữ. 

— Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, 
thời tự mâu thuân, đôi nghịch với các vị A-la-hán 
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đã biêt được có nhân. 


— Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục TIBười khác 
là không có nhân, thời sự thuyết phục â ây chống lại 
diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu 
pháp, người ấy khen mình chê người. 


— Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ 
bỏ, các ác giới đã được chấp trì. 

>> Và tà kiến, tả tư duy, tà ngữ, sự đôi nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục chồng lại diệu pháp, sự 
khen mình chê người, như vậy những ác bắt thiện 
pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ 
như sau: Nếu không có nhân, thời vị này, sau khi 
thân hoại mạng chung, tự cảm thây an toàn. Nếu có 
nhân thời vị này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn 
không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môồn, 
Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong 
hiện tại, bị những người có trí quở trách. "Người này 
theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không nhân". Còn 
nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều gặp sự bất 
hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp "không 
có chuyên hướng" này bị chấp trì, bị thực hành sai 
lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, và bỏ qua 
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phía thiện pháp. 


Ở đây, này các G1a chủ, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: "Có nhân, có duyên... (như trên)... họ cảm thọ 
hưởng lạc”. Đối với những vị này, sự kiện này chờ 
đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác 
hành, khẩu ác hành, ý ác hành, và sau khi chấp nhận 
ba thiện pháp này, thân thiện hành, khẩu thiện hành, 
ý thiện hành, các vị này thực hành theo. Vì sao vậy? 
Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện pháp. sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện 
pháp. 

— Vì rằng có nhân, nếu có quan điểm nào nói 
rằng có nhân, thời đó là chánh kiến. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai suy tư răng có nhân, 
thời đó là chánh tư duy. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, 
thời đó là chánh ngữ. 

— Vì rằng có nhân, nếu có ai nói rằng có nhân, 
thời không tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị 
A-la-hán đã biết được có nhân. 


— Vì rẵng có nhân, nếu có ai thuyết phục người 
khác là có nhân, thời sự thuyêt phục ây thuận 
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với diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận 
với diệu pháp, vị ấy không khen mình chê 
người. 

— Như vậy, trước khi ác giới của vị ây được từ 
bỏ, các thiện giới đã được chấp trì. Và chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không đôi 
nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận 
với diệu pháp, sự không khen mình chê người, 
như vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên, 
do duyên chánh kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối đời 
này. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời nói của 
các Sa-môn; Bà-la-môn ây là đúng sự thật, thời vị 
này ngay trong hiện tại, được những người có trí tán 
thán: "Người này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ 
trương có nhân". Còn nếu có nhân thời vị này cả hai 
mặt đều øặp sự may mẫn: ngay trong hiện tại, được 
những người có trí tán thán, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này". Như vậy, pháp "không gì chuyển hướng" này 
được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này 
chấp nhận cả hai phía và bỏ qua phía bắt thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
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có luận thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„tr „ 


s* Lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu 
thuân, đôi nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ây. 
Các vị này đã nói như sau: " 


„ 
° 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu 
thuân, đôi nghịch nhau? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan niệm như sau: "Không thê 
có một không sắc toàn diện", ta không có thấy như 
vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một 
không sắc toàn diện”, ta không có biết như vậy. Và 
nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một 
bên và tuyên bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê 
lầm," thời như vậy không xứng đáng với ta. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có 
quan điểm như sau: "Không thể có một không sắc 
toàn diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, Ba la môn 
ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chắn 
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sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên có sắc do ý sở thành. 
Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một 
không sắc toàn diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn ây đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: 
Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên không 
sắc, do tưởng sở thành. Do duyên với cái gì có sắc, 
chấp gậy, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận 
tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đều được 
thấy. Nhưng sẽ không có những sự việc này trong 
một không sắc toàn điện”. Do suy tư như vậy, vị ây 
thành tựu sự yếm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc 


pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn. Bà-la-môn 
có lập thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 


„”r 


s* Này các Gia chủ, lại có một sô Sa-môn, Bà-la- 
môn nói lời mâu thuân đôi nghịch với các Sa-môn, 
Bà-la-môn. Các vị này đã nói như sau: " 

Mi 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
những Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu 
thuân đôi nghịch nhau? 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thê 
có sự hữu diệt toàn diện”, ta không có thấy như vậy. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như 
Sau, có quan điểm như sau: "Có thể có một sự hữu 
diệt toàn diện", ta không có biết như vậy. Và nếu ta 
không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận một bên và 
tuyên bó: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê lầm", 
thời như vậy không xứng đáng với ta. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, có lập thuyết như sau, có quan 
điểm như sau: "Không thê có một sự hữu diệt toàn 
diện”, nếu lời nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ây 
đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: Ta chắc chăn 
sẽ tái sanh chỗ các chư Thiên không sắc do tưởng sở 
thành. Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có 
một sự hữu diệt toàn diện", nếu lời nói của những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này 
xảy ra: Ta chắc chắn sẽ nhập Niết-bàn ngay trong 
hiện tại. Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không 
thể có một sự hữu diệt toàn diện”, thời quan điểm 
này của các vị ấy gân với tham ái, gần với kiết sử, 
gần với ái lạc, gần với chấp trước, gần với chấp thủ. 
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Còn những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Có thể có sự hữu 
diệt toàn diện”, thời quan điểm này của những vị ây 
là gần với ly tham, gần với không, kiết phược, gần 
VỚI không ái lạc, gần với không chấp trước, gân với 
không chấp thủ". Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu 
sự yêm ly, sự vô tham, sự diệt tận đối với các hữu. 


s* Này các Gia chủ, có bồn hạng người này có mặt 
ở trong đời. 


Thế nào là bốn? 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người tự hành khổ 
mình chuyên tâm tự hành khô mình. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người hành khô 
người, chuyên tâm hành khô người. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự không 
tự hành khô mình, không chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khô người. Vị này không 
hành khổ mình, không hành khổ người, ngay 
trong hiện tại, không có tham dục, không có 
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khao khát, cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, 
tự ngã trú vào Phạm thê. 


> Và này các Gia chủ, thể nào là người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khô mình ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người sống lõa thể, 
sống phóng túng không theo lễ nghị, liễm tay cho 
sạch... (như kinh Kandarakasuttam số 51)... Như vậy 
người ấy dưới nhiều hình thức, sống chuyên tâm 
hành khổ thân mình. Như vậy, này các Gia chủ, được 
gọi là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự 
hành khổ mình. 


> Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người là người đồ tế 
giết trâu bò, là người đô tế giết heo... (như trên)... và 
những người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, 
này các Gia chủ, được gọi là người hành khổ nØưỜi, 
chuyên tâm hành khổ người. 
> Và này các Gia chủ, thể nào là người vừa tự hành 

khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành 


khổ người, chuyên tâm hành khổ người ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người làm vua, thuộc 
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giai cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh... (như trên)... 
vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. Như vậy, này các 
Gia chủ, được gọi là hạng người vừa tự hạnh khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khô 
người, chuyên tâm hành khổ người. 


> Và này các Gia chủ, thể nào là hạng người vừa 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành 
khổ mình, vừa không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người; ngay trong hiện tại 
không có tham dục, không có khao khái, tịch tịnh, 
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, thân trú vào 
Phạm thể? 


Ở đây, này các Gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời 
là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (như trên)... sau 
khi từ bỏ năm triền cái này, các pháp làm tâm cấu ué, 
làm trí tuệ trở thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tâm với tứ... Thiền thứ hai.... 
Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư, không khô 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 


không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, định tĩnh như vậy, vị ây dân tâm hướng tâm 


LẬU HOẶC 306 


đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ như một đời, hai đời... (như trên)... như vậy vị 
ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc, định tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thây sự sống và sự chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người 
hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc 
định tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu 
tận trí. Vị ây biết như thật: Đây là khổ,... (như trên)... 
biết như thật: Đây là con đường đưa đến sự đoạn trừ 
các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như 
vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu 
lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị 
ây biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm, đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào 
khác nữa". 


LẬU HOẶC 307 


Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng 
người không tự hành khô mình, không chuyên tâm 
tự hành khô mình, không hành khổ người, không 
chuyên tâm hành khổ người; ngay trong hiện tại, 
không có tham dục, không có khao khát, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Khi được nói vậy, các Bà-la-môn, gia chủ trú ở 
Sala bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vị 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong bóng tôi 
để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng 
con làm những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng 
chung, chúng con xin trọn đời quy ngưỡng. 
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43 Giải thoát khỏi lậu hoặc - Kinh 
TIKANNA - Tăng I, 291 


TIKANNA - 7äng L, 291 

1-6 

1. Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn ... Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn TiIkanna, trước mặt Thế Tôn, tán thán các 
bậc Bà-la-môn có đầy đủ ba minh. 

- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có ba minh. 
Phải, các Bà-la-môn có ba minh. Cho đến như thế 
nào, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh 
của các Bà-la-môn? 

- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không bị một vết nhơ nào, không 
bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh, 
nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các 
cô truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của các vị đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
các vị Bà-la-môn diễn tả ba minh các vị Bà-la-môn. 
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- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn 
tả ba minh của các Bà-la-môn. Thật là khác ba minh 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba mình 
trong giới luật của bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn 
giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba mình 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 
2. -Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Tikanna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 
ác, bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. 
Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và 
an trú Thiền thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, vị ây chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


, VỊ ây dân tâm, hướng tâm 
đên túc mạng minh. VỊ ây nhớ đên các đời sông quá 
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khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp nhiều hoại và thành kiếp. VỊ ấy nhớ răng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." Như 
vậy, vị ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với 
các nét đại cương và các nét chỉ tiết. Đây là mình thứ 
nhất đã đạt được, vô mình diệt, mình khởi, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh, đổi với vị an trú không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cần. 


như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và cái chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 
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Các chúng sanh này làm những ác hạnh vẻ thân, ngữ, 
ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cối thiện, cối trời, cõi đời này. 
Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn, thây sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Đáy là mình thứ hai đã đạt được, vô mình diệt, mình 
khởi, bóng tối diệt, ảnh sáng sanh, đổi với vị an trú 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là Khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của Khổ", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc”. 
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Vị ây biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Đáy /à 
mình thự ba đã đạt được, vô mình diệt, mình Khởi, 
bóng tối diệt, ánh sảng sanh, đối với vị an trú không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hành cho Trời Người, 
Bác “Đoạn tận tất cả", 
Đây đủ cả ba mình 

An trú không mê vọng, 
Đức Phát, bậc Giác Ngộ, 
Bác chứng thân tối hậu, 
Chúng lễ Gotama. 


Ai biết được đời trước, 
Tháy Thiên giới, đọa giới, 
VỊ áy là đạo sĩ, 
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Đoạn sanh, đạt thắng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chưng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 

Không như thường được gỌI. 
Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
- Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của 
các Bà-la-môn! “Thật khác là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có được 
ba minh của các Bà-la-môn không sánh bằng một 
phân mười sáu của vị chứng ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
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44 Giải thoát khỏi lậu hoặc - Kinh 
VERANJÀ - Tăng III, 518 


VERANJÀ -7ăng II, 518 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 
không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời”. 


Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như vậy: "Tôn giả 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 
mời ghế ngôi các Bà-la-môn 81à yêu, tuôi lớn trưởng 
lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 
đây đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thể giới 
chư Thiên, trong thể giới Ác ma, trong thể giới Phạm 
thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 
đứng dậy hay mời ghế ngôi. Này Bà-la- -môn, nêu 
Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 
đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh số thể nói như sau: 
_Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la- môn, 
các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 
Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đút từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 
nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 


3. “Tôn giả Gotama thiêu tài sản " 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thiếu tài sản "Này Bà-la-môn, các 
sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 
chánh có thê nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 
sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, 7ø nói không hành động về 
thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 
hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, 74a fuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la- 
môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán " 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói snt Sau: 
"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này 
Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
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môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Nhưng 
Ong nói không phải với ý nghĩa này. 


§. "Tôn giả Gotama lả người khổ hạnh". 


Này Bà- la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la- 
môn, Ta fuyên bố răng cần phải khổ hạnh các pháp 
ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
Ta tuyên bố răng người ấy là người khổ hạnh. Này 
Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập tha1". 
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai”. Này 
Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 
trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta 
tuyên bồ rằng người ấy chủ trương không nhập thai. 
Này Bà-la-môn, Nh# Lai đã đoạn tận khả năng nhập 
thai tải sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 
không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


Vĩ như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 
năm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào frong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 
đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 
cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 
trẻ nhất? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là 
con trưởng trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 
sanh bị vô minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị 
bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đắng Giác ở đời. Này 
Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 
biêng nhác. Ta trú niệm, không có thât niệm, thân 
được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhât 
tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự 


lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến . Ta nhớ đến 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, g1aO cấp 
như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh mới, Ta chứng 
được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây /à sự xuất 
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sanh thứ nhát của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 
vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến 


Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 
thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 
lành, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 
"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khô tập", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến Khô diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc diệt". Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của 
ta thoát khói dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh 
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đã thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sông nào khác nữa”. 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 
được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
(rứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotamal 
Tối thắng là Tôn giả Gotama! 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những øì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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45 Giới, văn, biết đủ, định, lậu tận - Kinh 
NGƯỜI BÓN PHƯƠNG - Tăng II, 
527 


NGƯỜI BÓN PHƯƠNG - 7ăng II, 527 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là người bôn phương. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, đây đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, 

-_ Là bậc nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, 
tích tập điều đã được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì nhiều đã ghi nhớ nhờ đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến, 

-_ Biết đủ với các vật dụng nhu yếu như y áo, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
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-_ Đối với bốn Thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không 
phí sức. 

- Do đoạn điệt các lậu hoặc. vị ây ngay trong 
hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
là vị bôn phương hướng. 
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46 Giới, văn, tấn, định, lậu tận - Kinh 
KHU RỪNG - Tăng II, 528 


KHU RỪNG - 7ăng II, 528 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
sử dụng sàng tọa (trú xứ) thuộc rừng núi cao nguyên 
xa văng. 


2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có giới, sống 
được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bốn, đây đủ 
oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các tội 
nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, 

-_ Là bậc nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, 
tích tập điêu đã được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp như vậy, vị ấy 
nghe nhiều, thọ trì nhiều đã ghi nhớ nhờ đọc 
nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 
nhờ chánh kiến, 

-_ Vị ấy sống tinh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
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- _ Đối với bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện 
tại lạc trú, vị ấy chứng đắc không khó khăn, 
chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không 
phí sức. 

- _ Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, 
tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 


kheo là vừa đủ đê sử dụng các sàng tọa thuộc rừng 
núi cao nguyên xa văng. 
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47 Không có thần lực nào để ra lệnh.. - 
Kinh CÁP THIẾT - Tăng L, 435 


CÁP THIẾT — 7ăng I, 435 


— 
I 


. Thế nào là ba? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, người nông phu gia chủ 
mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa ruộng, 
sau khi mau lẹ khéo cày thửa ruộng, khéo bừa thửa 
ruộng, liền mau lẹ gieo hạt giống, sau khi mau lẹ gieo 
hạt giống, liền mau lẹ cho nước vô, cho nước ra. Này 
các Tý-kheo, đây là ba việc cấp thiết mà người nông 
phu gia chủ cần phải làm. 
Người nông phu gia chủ ấy, này các Tỷ-kheo, không 
có thân lực hay không có uy lực (để ra lệnh): “Hôm 
nay lúa của ta được mọc lên, ngày mai chúng sẽ trổ 
hạt, ngày kế tiếp chúng sẽ chín". 
Nhưng chính theo thời gian của người nông phu gia 
chủ, các cây lúa do sự hướng dẫn của thời tiết được 
mọc lên, được trồ hạt và được chín. 


2. 
. Thê nào là ba? 


-_ Chấp hành tăng thượng giới học, 
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-_ Chấp hành tăng thượng tâm học, 
-_ Chấp hành tăng thượng tuệ học. 

Ba công việc cấp thiết này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 

kheo cân phải làm. 

= Này các Tỷ-kheo, 7ỷ-kheo ấy, không có thân lực 
hay không có uy lực (đê ra lệnh): "Hôm nay, tâm 
ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, Không có 
chấp thủ, ngày mai cũng vậy, ngày kế tiếp cũng 
vậy”. 

= Nhưng này các Tỷ-kheo, chính do thời gian Tỷ- 
kheo áy sử dụng đê học tập tăng thượng giới, đê 
học tập tăng thượng tám, đê học tập tăng thượng 
tuệ, mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có cháp thủ. 


- _ "Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng giới học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tâm học. 
-_ Sắc bén là ước muốn của ta để chấp hành tăng 
thượng tuệ học ”. 
Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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48 Không thể khéo léo trả ơn cho 3 hạng 
người - Kinh NHIÊU LỢI ÍCH - Tăng 
L,219 


NHIÊU LỢI ÍCH - 7ăng I, 219 


Thể nào là ba? 


-. Do người nào, có người được quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng, người ấy là hạng người 
làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng 
người làm lợi ích nhiều cho người khác. 


‹. 
s 


-_ Lại nữa, này các Tỷý-kheo, do người nào, người 
khác rõ biết: "Đây là khố",... rõ biết: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt", người ấy là 
hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. 
Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người 
khác. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do người nào, người 
khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
với thăng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây 
là hạng người làm lợi ích nhiều cho người 
khác. 
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Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, làm lợi ích 
nhiêu cho người khác. 


> Ta nói rằng không có một người nào khác làm lợi 
ích nhiêu hơn cho người bằng ba hạng người này. 

> Ta nói rằng người này không thể khéo léo trả ơn 
cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, 
chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật 
dụng như y, đô ăn khất thực, sàng tọa, thuốc trị 
bệnh ... 
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49 Kinh CHÁNH TRI KIÊN - 9 Trung I, 
111 


KINH CHÁNH TRI KIÊN 
(Sammaditthisuttam) 
— Bài kinh sô 9— 7rung L III 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savathi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá- 
lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo”. - 
"Hiền giả", các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả 
Sariputta. Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


- Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được 
gọi là như vậy. Chư Hiền, cho đến như thế nào, một 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 


— Chúng tôi từ xa đến đề được hiểu ý nghĩa lời 
nói ấy từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nêu Tôn 
giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ây. Sau khi 
nghe Tôn giả Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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- Chư Hiên, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tý-kheo vâng đáp 
Tôn giả SarIputta. 


Tôn giả SarIputta nói như sau: 


— Chư Hiển, khi Thánh đệ tử tuệ trí được bắt 
thiện và tuệ trỉ được căn bốn bất thiên, tuệ trỉ được 
thiện và tuệ trí được căn bốn thiện, chư Hiên, khi 
ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có trì kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đổi và thành tựu điệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là bất thiện, thể nào là căn 
bốn bắt thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bỗn 
thiện ? 


Chư Hiền, sát sanh là bất thiện, 
Lẫy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bất thiện, 

Nói phù phiếm là bắt thiện, 

Tham dục là bất thiện, 

Sân là bất thiện, 


>5 2n... .a. 
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¡o. Tà kiến là bất thiện. 
Chư Hiền, như vậy gọi là bắt thiện. 
Và chư Hiên, thế nào là căn bốn bắt thiện ? 


— Tham là căn bốn bắt thiện, 
— Sân là căn bôn bât thiện, 
—_ S1 là căn bôn bât thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn bắt thiện. 
Và này chư Hiên, thể nào là thiện ? 


1. Từ bỏ sát sanh là thiện 

2. Từ bỏ lây của không cho là thiện 

3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 

5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 

6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 

7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 

Š. Không tham dục là thiện, 

9. Không sân là thiện, 

10. Chánh tri kiến là thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là thiện. 


Chư Hiên, thê nào là căn bôn thiện ? 
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1. Không tham là căn bổn thiện 
2. Không sân là căn bôn thiện 
3. Không sĩ là căn bôn thiện. 


Chư Hiên, như vậy gọi là căn bồn thiện. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện 
như vậy, tuệ trí căn bốn bất thiện như vậy, tuệ tri 
thiện nh vậy, tuệ trì căn bồn thiện nh vậy, khi ấy, 
vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy 
miên, nhổ tận gốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn 
trừ vô mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau 
ngay trong hiện tại. Chư Hiên, như vậy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu 
hỏi như sau: 

- Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 


có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
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đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ 
tri đoạn diệt của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng 
tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là thức ăn, thê nào là tập 
khởi của thực ăn, thê nào là đoạn diệt của thức ăn, 
thể nào là con đường đưa đên đoạn diệt của thức ăn? 


— Chư Hiên, có bôn loại thức ăn này, 


nào là bôn? Đoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc 
thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức 
thực là thứ tư. 

—. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của áI có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh tân, Chánh 
Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đê tử tuê tri thức ăn 


như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tHỆ tri 
đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa 
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đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ 
tạn sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô 
mình, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputfa liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta cầu 
hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri 
kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ trì Khổ, tuệ trì Tập khởi của khổ, tuệ tri 
Đoạn diệt của khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh 
trì kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt 
đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi 
của khó, thê nào là Đoạn diệt của khó, thê nào là con 
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Đường đưa đến đoạn diệt của khổ? 


Chư Hiền, 


như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiên, thể nào là Tập khởi của khổ? Chính 
là ái đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham hướng đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và 
tham, tìm cầu hÿ lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục 
ái, phi hữu ái. Chư Hiền, như vậy gọi là Tập 
khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là 
sự đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng 
bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái 
ẫy. 

— Chư Hiển, thể nào là con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành 
đưa đến khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh 
Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí Khô như 
vậy, tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn 
diệt của khô như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn 
diệt của khổ như vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên,... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này 
Thánh đệ tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ 
tri đoạn diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến,... (như trên)... và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập 
khởi của già chết, thê nào là đoạn diệt của già chết, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của già 
chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


Già như vậy và chết như vậy, chư Hiên, 
như vậy gọi là già chết. 
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— Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già 
chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của 
già chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri 
kiến... (như trên)... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết 
như vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn 
trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch sân tùy miên... (như 
trên)..., và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri 
đoạn diệt của sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sanh, chư Hiên, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là sanh, thể nào là tập khởi 
của sanh, thể nào là đoạn diệt của sanh, thể nào là 
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con đường đưa đến đoạn diệt của sanh? 


—_ Tử sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

— Từ sự đoạn diệt của hữu, có sự đoạn diệt của 
sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh 
như vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ 
tri được đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con 
đường đưa đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi ây, 
vị ây đoạn trừ tất cả tham tùy miên... (như trên)... như 
vậy... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
hữu, chư Hiện, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri 
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kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiện, thê nào là hữu, thê nào là tập khởi 
của hữu, thê nào là đoạn diệt của hữu, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của hữu ? — 


Chư Hiền, ð8iĐãữifäÿ2 đE/Hữi2Sf6/HữØ) 
vô sắc hữu 


Từ tập khởi của thú, có tập khởi của hữu; 
Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hữu như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hữu như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của 
thủ, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi 
ây Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu 
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pháp này. 
Chư Hiên, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của 
thủ, thê nào là đoạn diệt của thủ, thê nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của thủ? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của ấÏ, có tập khởi của thủ; 

Từ đoạn diệt của á1, có đoạn diệt của thủ; 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như 
vậy, tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của thủ như vậy, tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt 
của thủ như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có pháp môn nào khác... ? 

— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt 
của ái, tuệ tr! con đường đưa đến đoạn diệt của ái, 
khi ấy Thánh đệ tử có Chánh Tri kiến... và thành tựu 
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diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là ái, thê nào là tập khởi của 
ái, thê nào là đoạn diệt của ái, thê nào là con đường 
đưa đên đoạn diệt của ái? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của , có tập của át, 

Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 
Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như 
vậy, tuệ tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của ái như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của ái như vậy, khi ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn 
diệt của thọ, tuệ tr con đường đưa đến đoạn diệt của 
thọ, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
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tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của 
thọ, thê nào là đoạn diệt của thọ, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thọ? 


— Chư Hiền, 
thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc 

sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc 
sanh, thọ do ý xúc sanh. 

— Từ tập khởi của xúc, có tập khởi của thọ; 

—_ Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của 
thọ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thọ như vậy, 
tuệ tr1 con đường đưa đến đoạn diệt của thọ 
như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


- Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 


đệ tử tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn 
diệt của xúc, tuệ tri con đường đưa đên đoạn diệt của 


LẬU HOẶC 349 


xúc, khi ây Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành 
tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của 
xúc, thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của xúc? 


—_ Chư Hiền, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, nhĩ 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

— __ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

—_ Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của 
xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của xúc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của xúc như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiện giả...câu hỏi như sau: Hiên 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, 
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tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa 
đên đoạn diệt của sáu nhập, khi ây Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập 
khởi của sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của sáu 
nhập? 


— Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, ty nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của có tập khởi của 
sáu nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của 
sáu nhập; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu 
nhập như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, 
tuệ tri đoạn diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập như vậy, khi 
ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu 
diệu hạnh pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền 
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giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, 
tuệ tri đoạn diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là danh sắc, thê nào là tập 
khởi của danh săc, thê nào là đoạn diệt của danh sắc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của danh sắc? 


: bốn đại và sắc do bốn đại tạo 
thành, chư Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy 
đây là danh và đây là sắc, Chư Hiền, như vậy 
gọi là danh sắc. 

— Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh 
SẮC; 

—_ Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh 
SẮC; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: 
Chánh Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ 
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tri đoạn diệt của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của danh sắc như vậy, khi ấy, vị 
ây, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


Chư Hiên, có thê có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri 
đoạn diệt của thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của thức, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi 
của thức, thê nào là đoạn diệt của thức, thê nào là con 
đường đưa đên đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiền, có sáu loại thức này: nhãn thức, 


nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
—_ Từ tập khởi của mãn có tập khởi của thức; 
— Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 
— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như 
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vậy, tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của thức như vậy, tuệ tri con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức như vậy, khi ây, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri 
đoạn diệt của hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của hành, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là hành, thế nào là tập khởi 
của hành, thê nào là đoạn diệt của hành, thê nào là 


con đường đưa đến đoạn diệt của hành? 


Chư Hiền, 


Từ tập khởi của 
hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của 
hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


, có tập khởi của 
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Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như 
vậy, tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của hành như vậy, tuệ tr! con đường đưa đến 
đoạn diệt của hành như vậy, khi Ấy, VỊ ây đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiển 
giả, có thê có pháp môn nào khác... ? 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri vô mỉnh, tuệ tri tập khởi của vô minh, 
tuệ tri đoạn diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có 
chánh tri kiến... (như trên)... và thành tựu diệu pháp 
này. 


Chư Hiên, thế nào là vô mình, thế nào là tập 
khởi của vô mình, thế nào là đoạn diệt của vô mình, 
thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của vô 
mình? 


- Sự 

không tuệ tri về 

con đường đưa đến khô diệt, Chư Hiên, như 
vậy gọi là vô minh. 

—_ Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
minh; 
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— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của 
vô minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh 
Tri kiến... Chánh Định. 


Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh 
như vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri 
đoạn diệt của vô minh như vậy, tuệ tr1 con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời 
nói Tôn giả Sariputta, liên hỏi thêm Tôn giả Sariputta 
câu hỏi như sau: 


- Này Hiền giả, có thê có pháp môn nào khác, 
nhờ pháp môn này Thánh đệ tử có chánh trị kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu diệu pháp này? 


— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên, khi nào Thánh 
đệ tử tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, 
tuệ tri đoạn diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa 
đến đoạn diệt của lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh 
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đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiễn chánh trực, có lòng 
tin pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là lậu hoặc, thê nào là tập 
khởi của lậu hoặc, thể nào là đoạn điệt của lậu hoặc, 
thê nào là con đường đưa đên đoạn diệt của lậu 


hoặc? 


Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu 
hoặc; 

— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của 

lậu hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con 
đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: 
Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, 
Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tĩnh 
tân, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc 
như vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tr1 
đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc như vậy, khi ấy, vị ấy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, 
nhồ tận sốc kiến mạn tùy miên "Tôi là”, đoạn trừ vô 
mình, khiến mình khởi lên, diệt tận khổ đau ngay 
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trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ tử có 
chánh tri kiên, có tri kiên chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đôi và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 


kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả 
SarIpuftfa. 
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50 _ Kinh THỜI GIAN 1- Tăng II, 81 


THỜI GIAN 1 - 7ăng IL, 81 


s* Có bốn loại thời gian này. Thế nào là bốn? 


- Nghe pháp đúng thời, 

- Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 


Này các Tý-kheo, có bốn loại thời gian này. 


THỜI GIAN 2— Tăng II, 81 


1. - Có bôn thời gian này, này các Tỷ-kheo, nêu khéo 
tu tập, nêu khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn 
diệt các lậu hoặc. Thê nào là bôn? 


- Nghe pháp đúng thời, 

- Đàm luận về pháp đúng thời, 
-_ Chỉ đúng thời, 

-_ Quán đúng thời. 
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Bồn thời gian này, này các Tỷ-kheo, khéo tu tập, 
khéo vận chuyên, tuân tự đưa đên sự đoạn diệt các 
lậu hoặc. 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi, trời mưa 
nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang 
núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, 
thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây. 
Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao 
lớn được tràn đây, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông 
nhỏ được tràn đây, thời sông lớn được tràn đầy. Sông 
lớn được tràn đây, thời biển lớn đại dương được tràn 
đây. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, bốn thời gian này, 
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5l Lậu hoặc tăng do.. - Kinh LÀM SAI 
LẠC - Tăng II, 580 


LÀM SAI LẠC — 7ðăng II, 580 


1. - Có năm hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm điều vi 
phạm và hối hận. không như thật biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở đây, các pháp 
ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không 
có dư tàn. 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm điều vi 
phạm, nhưng không hối hận, không như thật 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở 
đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật 
biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính ở 
đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, không có hối hận, không như 
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thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính 
ở đây, các pháp ác bắt thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 

-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người không 
làm điều vi phạm, không có hối hận, và như 
thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây, chính 
ở đây, các pháp ác bắt thiện ấy khởi lên được 
đoạn diệt, không có dư tàn. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này 


; chính ở đây, các pháp ác bât 
thiện ây khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. 
Hạng người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
đã có mặt nơi Tôn giả. 

-_ Các lậu hoặc được sanh do hồi hận được tăng 
trưởng. 

- Lành thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau 
khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hồi hán, 
hãy tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở 
thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người T 
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biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các 
pháp ác bât thiện ây đã sanh, được đoạn diệt không 
có dư tàn. Người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
đã có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận không có 
tăng trưởng. 

- Lành thay, nếu Tôn giả sau khi đoạn tận các 
lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm, hãy 
tu tập tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành 
đồng đăng với hạng người thứ năm ấy". 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm 
điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các pháp ác 
bất thiện ây đã sanh, được đoạn diệt không có dư tàn. 
Người này cần phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
không có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận có tăng 
[rưởng. 

-_ Lành thay, nếu Tôn giả sau khi loại bỏ các lậu 
hoặc được sanh do hồi hận, hãy tu tập tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở 
thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy". 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này 


chính ở đây các pháp ác 
bât thiện ây đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. 
Người này cân phải được nói như sau: 


-_ "Các lậu hoặc được sanh do làm điêu vi phạm 
không có mặt nơi Tôn giả. 

- Các lậu hoặc được sanh do hồi hận không có 
tăng trưởng. 

-. Lành thay, Tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ! Như 
vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng đăng với hạng 
người thứ năm ấy". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này, với 
hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được 
khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt 
các lậu hoặc. 
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52  Lậu hoặc tăng trưởng với hạng người 
nào - Kinh KÉ NGU - Tăng I, 155 


KÉ NGU - 7ðng L, 155 
11. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? 

-- Người lo lắng những việc không đáng lo lắng, 

- Và người không lo lắng những việc đáng lo 

lăng. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc tăng trưởng. 
12. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
trưởng. Trong hai hạng người 
nào? 

~_ Người không lo lăng những việc không đáng lo 

lăng, 

- Và người lo lắng những việc đáng lo lăng. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 

13. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? 


LẬU HOẶC 365 


- ÑWWNWWWWWa‹ns phép dó: vói việc không 
đúng phép, 
- Và người tưởng là không đúng phép đối với 
việc đúng phép. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc tăng trưởng. 
14. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người 
nào? 
- Người tưởng là đúng phép đối với việc đúng 
phép. 
- Và người tưởng là không đúng phép đối với 
việc không đúng phép. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 
15. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? 
- Người tưởng là có phạm tội đối với việc không 
phạm tội, 
- - Và người tưởng là không phạm tội đối với việc 
có phạm tội. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc tăng trưởng. 
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1ó. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người 
nào? 
- Người tưởng là không phạm tội đối với việc 
không phạm tội, 
- Và người tưởng là có phạm tội đối với việc có 
phạm tội. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 
17. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? 
- Người tưởng là đúng pháp đối với việc phi 
pháp, 
-_ Và người tưởng là phi pháp đối với việc đúng 
pháp. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc tăng trưởng. 
1S. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người 
nào? 
-- Người tưởng là phi pháp đối với việc phi pháp. 
- Và người tưởng là đúng pháp đối với việc đúng 
pháp. 
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Trong hai hạng người này, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 
19. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc tăng trưởng. Trong hai hạng người nào? 
-_ Người tưởng là đúng luật đối với việc phi luật, 
-_ Và người tưởng là phi luật đối với việc đúng 
luật. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc tăng trưởng. 
20. Này các Tỷ-kheo, trong hai hạng người này các 
lậu hoặc không tăng trưởng. Trong hai hạng người 
nào? 
-- Người tưởng là phi luật đối với việc phi luật, 
- Và người tưởng là đúng luật đối với việc đúng 
luật. 
Trong hai hạng người này, các lậu hoặc không tăng 
trưởng. 
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53 Lậu tận do tu tập 4 niệm xứ - Kinh Các 
Lậu Hoặc — Tương V, 296 


Các Lậu Hoặc — 7zơng V, 296 


1)... 


2) -- Có ba lậu hoặc, này các Tý-kheo. Thế nào là 
ba? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, 
đây ba là lậu hoặc. 


3) Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tỷ- 
kheo, bôn niệm xứ này cân phải tu tập. Thê nào là 
bốn? 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


5) Chính để đoạn tận ba lậu hoặc này, này các Tỷ- 
kheo, bôn niệm xứ này cân phải được tu tập. 
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54 


Lậu tận do tu tập 5 pháp - Kinh 
NHÀM CHÁN 2 - Tăng II, 440 


NHÀM CHÁN 2 - 7ăng II, 440 


1. - Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, 
được làm cho sung mãn, đưa đên đoạn diệt các lậu 
hoặc. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trú: 


Quán bắt tịnh trên thân, 

Với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, 

Với tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế 
giới, 

Quán vô thường đối với tất cả hành, 

Với tưởng về chết, nội tâm khéo an trú. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, đưa đên đoạn diệt các lậu hoặc. 
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55 Lậu tận nhờ quán 5uẩn ở 9 thiền - 
Kinh THIÊN — Tăng IV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "VY chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 
tán ". 

-_ "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- "Y chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- _"Y chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xử... 

-_ “Ychi vào Vô sở hữu xư... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các 
lậu hoặc được đoạn tán”. 


2. Này các Tý-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào sơ 

Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận", như vậy được 
ề ề ( gi t( 4y 

nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiên, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

— Vj ấy, ở đây đối với cát gì thuộc về sắc, thuộc 

về thọ, thuộc về tổng, thuộc về hành, thuộc 

về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


-_ Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

¬_SdH khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khái ái, 
ly tham, đoạn diệt Niễt-bàn". Vị ấy trú ở đáy 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đẩy chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập băn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 
xa, băn nhanh, băn thủng qua vật dày lớn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái Ấy, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiền thứ 
hai... y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các 
lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến ? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về ho, thuộc về /vởng. thuộc về hành, thuộc về 
thức. các pháp ấy, vị ấy ty quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. 

-_ VỊ ây fránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

- Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nêu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
Ấy, với pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 


Xứ, băn nhanh, băn thủng qua vát đày lớn. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc vẻ thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ây tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau 
khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ây hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát áI, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ hai... y 
chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, 
được nói đến. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 


VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, vượt khỏi các sắc 
fđưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về /họ, thuộc 
về (ƯỞNG, thuộc về hành... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về rhọ, thuộc 
về tưởng... do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là 
vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho đến 
như vậy, cần phải lấy ÑÑ để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói răng: 
"Sau khi chứng nhập và khởi xuất, các xứ ấy cần 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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56 Lậu tận trí - 10 sức mạnh của bậc 
Alahán - Kinh NHỮNG SỨC MẠNH 
— Tăng IV, 474 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 474 
(bậc Alahán — 10 sức mạnh) 


1. Bấy giờ có Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngồi xuống 
một bên: 


- Này Sàripufta, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có bao nhiêu sức mạnh? Thành tựu với những sức 
mạnh ấy. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc tự nhận 
biết sự đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã 
được đoạn tán nơi ta”. 


- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
có mười sức mạnh. Thành tựu với những sức mạnh 
ây, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tự nhận biết sự 
đoạn diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn 
tận nơi ta". Thế nào là mười? 


2.Ở đây, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, đã khéo như thật thây với chánh trí tuệ, các 
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hành là vô thường. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận 
các lậu hoặc, đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, 
tất cả các hành là vô thường. Bạch Thế Tôn, đây là 
sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc. Dựa 
trên sức mạnh này, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tự 
nhận biết sự đoạn tận diệt các lậu hoặc: "Các lậu hoặc 
đã được đoạn tận nơi ta." 


3. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc đã khéo thấy như thật với chánh trí tuệ, các dục 
được ví như hồ than hừng. Bạch thế Tôn, Tỷ-kheo 
đoạn tận các lậu hoặc, đã khéo thây như thật với 
chánh trí tuệ, các dục được ví như hồ than hừng. 
Bạch Thế Tôn, đây là sức mạnh của Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc tự nhận biết sự đoạn diệt các lậu 
hoặc: "Các lậu hoặc đã được đoạn tận nơi ta." 


4. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đoạn 
tận các lậu hoặc, với tâm hướng về viễn ly, thiên về 
viễn ly, xuôi về viễn ly, trú vào viễn ly, ưa thích xuất 
ly, chấm dứt hoàn toàn các pháp làm trú xứ cho các 
lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, ... đây là sức mạnh của Tỷ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... được đoạn tận nơi 
ta." 


5. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc tu tập, khéo tu tập Bôn niệm xứ. Bạch Thê tôn, 
Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc tu tập, khéo tu tập 
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Bôn niệm xứ. Bạch Thê tôn đây là sức mạnh của TỷỶ- 
kheo đoạn tận các lậu hoặc... "... đã được đoạn tận 
nơi ta." 


6. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc khéo tu tập Bôn chánh cân... 


..tu tập khéo tu tập Bốn như ý túc... 
.. tu tập, khéo tu tập Năm căn... 
..fu tập, khéo tu tập Năm lực... 


.. tu tập, khéo tu tập Bảy giác chiị... 


..tu tập, khéo tu tập Thánh đạo tám ngành. 


LẬU HOẶC 380 


57  Lậu tận trí - 4 hạng người - Kinh TỰ 
HÀNH HẠ MÌNH - Tăng II, 214 


TỰ HÀNH HẠ MÌNH - 7ðng II, 214 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khô mình. 

- _ Có hạng người tự hành khô người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người tự hành khô mình, chuyên tâm 
hành khổ mình, và hành khổ người, chuyên tâm 
hành khô người. 

-_ Có hạng người không hành khổ mình, không 
chuyên tâm hành khô mình, không hành khô 
người, không chuyên tâm hành khô người. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. 
Hạng người ây không hành khổ mình, không hành 
khổ người, hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, 


LẬU HOẶC 38] 


cảm thây mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
phạm thê. 


2. Và này các Tỷ-Rheo, thể nào là hạng người tự hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thê, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, đi khất thực không 
chịu đứng một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, 
không nhận đồ ăn dành riêng, không nhận mời đi ăn, 
không nhận từ nơi miệng nôi, không nhận từ nơi 
miệng chảo, không nhận tại ngưỡng cửa, không nhận 
giữa những cây gậy, không nhận giữa những cối giã 
gạo, không nhận từ hai người đang ăn, không nhận 
từ người đàn bà có tha1, không nhận từ người đàn bà 
đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 
đi đến giữa người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận 
tại chỗ có ruôi bu, không ăn cá, không ăn thịt, không 
uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. 
VỊ ây chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một 
miêng, hay vị ấy chỉ nhận ă ăn tại hai nhà hay chỉ nhận 
ăn hai miêng,... hay vị ây chỉ nhận ăn tại bảy nhà 
hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với 
một bát, nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ 
với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
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một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ây sống theo 
hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một 
lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa hoang, 
ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bọt tắm, ăn váng gạo, ăn 
bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn 
rễ cây trong rừng, ăn trái câu rụng để sống. Vị ấy 
mặc vải gai thô, vải gai thô lẫn các vải khác, mặc vải 
tân liệm, rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải 
vỏ cây tirita làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từ từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo 
băng vỏ cát tường, mặc áo băng VỎ cây, mặc áo băng 
tắm gỗ nhỏ, mặc áo băng tóc bện lại thành mền, mặc 
áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông cú. VỊ 
ấy là người sống nhồ râu tóc, là người sống theo hạnh 
nhồ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, từ bỏ 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, chuyên sống theo 
hạnh ngôi chò hỏ một cách tỉnh tân, là người dùng 
gai làm giường, thường năm ngủ trên giường gai, 
sông một đêm tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm 
(đề gột sạch tội lỗi). Như vậy, dưới nhiều hình thức, 
vị ấy sống tự hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành 
khô người, chuyên tâm hành khô người ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người là 


. Như vậy, này các Iỷ-kheo, đây gọi là hạng 
người hành khô người, chuyên tâm hành khô người. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa 
hành khô mình, chuyên tâm tự hành khó mình, vừa 
hành khô người, chuyên tâm tự hành khô người? 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm vua, thuộc 
giai cấp Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, hay một vị 
Bà-la-môn triệu phú. VỊ này cho xây một giảng 
đường về phía đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo da khô, toàn thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với 
một sừng nai, đi vào giảng đường với người vợ chính 
và một Bà-la-môn tế tự. Rồi vị ấy năm xuống dưới 
đất trông trơn chỉ có lá cỏ. Vị vua sông với sửa từ vú 
một con bò cái, có con bò con cùng một màu sắc. Bà 
vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và Bà-la-môn tế 
tự sống với sữa từ vú thứ ba, sữa từ vú thứ tư thường 
dùng đề tế lửa. Còn con nghé con sông với đỗ còn 
lại. Vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực đề tế 
lễ, hãy giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số 
nghé cái để tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết 
một số cừu để tế lễ, hãy giết một số ngựa để tế lễ, 
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hãy chặt một số thân cây để làm cột tế lễ, hãy thâu 
lượm một số cỏ dabbhà đề làm chỗ tế lễ. Và những 
người nô ty, những người phục vụ, những người làm 
công, những người này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy 
hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc làm các 
công việc. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, đây gọi là 
hạng người vừa hành khô mình, chuyên tâm tự hành 
khô mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm tự hành 
khổ người. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người vừa 
không hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
tự hành khô người, hạng người này không tự hành 
khổ mình, không hành khổ người, hiện tại sống 
không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể? 


6. Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng ST, Điều ngự Trượng phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, thế giới này với Thiên 
giới, Ma giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này 
với Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố 
bốn điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn, đầy đủ 
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nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ 
thanh tịnh. Người gia trưởng hay con của người gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nghe 
pháp ấy. 


7. Khi có được lòng tin ấy, người ấy suy nghĩ: ”Gð 
bó là đời sống gia đình, con đường đây những bụi 
đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng nhự hự 
không. Thật không dễ gì cho một người sông Ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây 
du, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch nhự ĐỎ ốc. 

Vậy ía nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ". Một thời gian 
sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ hay tử bỏ tài sản lớn, 

bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bỏ bà con quyền 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


S. VỊ ây xuât gia như vậy, hành trì các học giới và 
hạnh sông của các vị Tỷ-kheo, 


- Vị ấy đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng tử, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

-_ Vị ây đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của 


không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ mong 
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những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có 
trộm cướp. 

-— VỊ ây đoạn tận đời sống không Phạm hạnh, 
sống theo Phạm hạnh, sống đời sống viễn ly, 
tránh xa âm dục hạ liệt 

-- Vị ấy đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, nói những 
lời chân thật, liên hệ đến sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không lường gạt đời. 

-- Vị ây đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi, 
nghe điều gì ở chỗ này, không đên chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị 
này sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến 
khích những kẻ hoà hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thích thú trong hòa hợp hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

-_ VỊ ây đoạn tận lời nói độc ác, 
ác, nói những lời dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, vị ấy nói những lời như vậy. 

- Viấy , tránh xa lời nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói 
liên hệ đến nghĩa, nói Pháp, nói Luật, nói 
những lời đáng giữ gìn, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 


9. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các loại hạt giống 
cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, 
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từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem múa, 
hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và 
bạc; từ bỏ không nhận các hạt sống: từ bỏ không 
nhận thịt sống: từ bỏ không nhận đàn bả con gái; từ 
bỏ không nhận nô ty gái và tral; từ bỏ không nhận 
cừu và đê; từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ 
không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không 
nhận ruộng nương đất đai; từ bỏ không dùng người 
làm môi giới, hoặc từ mình làm người đưa tin; từ bỏ 
không buôn bán; từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền 
bạc và đo lường; từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian 
trá, lừa đảo, gạt lường: từ bỏ không làm thương tốn, 
sát hại, câu thúc, cướp đường, cướp giật, cưỡng đoạt. 


10. VỊ ấy 
„ đi tại chỗ nào 
cũng mang theo (y và bình bát), như con chím bay 
đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh. Cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


11. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng 
chung, không năm giữ tướng riêng. Do nguyên nhân 
øì khiến nhãn căn này không được chế ngự, khiến 
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tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự 
chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành 
sự hộ trì nhãn căn. 


12. Vị ây khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi 
duỗi tay đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, 
thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uông, nhai, nếm đều 
tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi 
đi, đứng, ngồi, năm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác. 


13. VỊ ây thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh chánh niệm tỉnh giác này (thành tựu Thánh 
biết đủ này), lựa một trú xứ thanh văng như khu 
rừng, gốc cây, đôi, núi, khe nước, hang đá, bãi thời 
hạn ma, rừng rậm, ngoài trời, đống rơm. Sau khi ăn 
xong và đi khất thực trở về, vị ấy ngôi kiết-già, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt. 


- Đoạn tận sân hận, vị ây sông với tâm không sân 
hận, lòng từ mân thương xót tât cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hêt sân hận. 


- Đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát 
ly hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về 
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ánh sánh, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm thụy miên. 

- Đoạn tận trạo cử hồi quá, VỊ ây sống không trạo 

cử hồi quá, nội tâm trầm lặng, gột rửa hết tâm 

trạo Cử, hối quá. 

-_ Đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sông thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết 
nghi ngờ đối với pháp thiện. 


14. Vị ấy, 
MEN một trạng thái hỷ lạc do ly dục 


sanh, với tâm với tứ. 

-_ Vị ây diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ 
hai, một trạng thái hy lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

-_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả nệm 
lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. 

- VỊ ây xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


15. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, tinh khiết, không 
câu nhiêm, không phiên não, nhu nhuyên, dê sử 
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dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây hướng tâm 
đến IRfWfAWffff Vị áy biết như thật: "Đây là khổ": 
biết như thật: "Đây là khô tập"; biết như thật: "Đây 
là khổ diệt"; biết như thật: "Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt"; biết như thật: "Đây là những lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là nguyên nhân của những 
lậu hoặc"; biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các lậu 
hoặc": biết như thật: "Đây là con đường đưa đến sự 
diệt trừ các lậu hoặc”. 


Đôi với tự thân đã giải thoát 
như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây quán tri: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có trở lui 
trạng thái này nữa". 


16. Như vậy, này các Ty-kheo, là 


. Vị ấy không tự hành khổ 
mình, không hành khô người, hiện tại sống không 
tham ái, tịch tịnh, cảm thây mát lạnh, cảm thây lạc 
thọ, tự ngã trú vào Phạm thê. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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58  Lậu tận trí - 5 hạng chiến sĩ - Kinh 
NGƯỜI CHIẾN SĨ 1 — Tăng II, 450 


NGƯỜI CHIÉN SĨ 1 — 7ăng IL, 450 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm hạng chiên sĩ này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người chiến sĩ chỉ thấy 
bụi mù dấy lên đã chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không có thê tham gia chiến trận. Như vậy ở 
đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng người chiến sĩ. 
Này các Tỷ-kheo, đây là người chiến sĩ thứ nhất có 
mặt hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tý-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thể chịu đựng bụi mù dây lên, nhưng khi thấy cờ 
xí dựng lên. liền chùn chân, rủn chí, không còn can 
đảm, không còn can đảm, không có thể tham gia 
chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là một 
hạng người chiến sĩ ở đời. Này các Tỷ-kheo, đây là 
hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
có thê chịu đựng bụi mù dây. lên, chịu đựng cờ xí 


dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê tham 
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gia chiến trận. Như vậy ở đây, nảy các Tỷ-kheo, là 
một hạng người chiên sĩ. Này các Tyỷ-kheo, đây là 
hạng người chiên sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ có thể chịu đựng bụi mù dây lên, chịu đựng 
cờ xí dựng lên, chịu đựng tiếng la hét, nhưng khi bị 
thương trong chiến trận, liền thất kinh, thất đảm. Như 
vậy ở đây, này các Tý-kheo, là một hạng người chiến 
sĩ. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người chiến sĩ thứ 
tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiên sĩ 


Như vậy 
ở đây, này các Tỷ-kheo, là một hạng chiên sĩ. Đây là 
hạng người chiến sĩ thứ năm, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


Năm hạng người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với nắm 
hạng chiên sĩ này, có năm hạng người có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 
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§. Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi thấy bụi mù dấy lên, 
liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là bụi mù dấy lên đối 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo được nghe: "Tại 
một làng hay một thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm c, lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thăng như hoa sen". K7¿ được nghe vậy, 
vị ấy liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu 
lộ sự yêu kém trong học tập, liên bỏ học pháp, trở lui 
lại đời sống thế tục. Đây là nghĩa bụi mù dây lên đối 
với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng người chiến 
sĩ ấy, khi mới thấy bụi mù dấây lên, liên chùn chân, 
rủn chỉ, không còn can đảm, không có thể tham dự 
chiến trận. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này 
giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, 
là một hạng người. Đây là người, này các Tỷ-kheo, 
được ví dụ với hạng người chiến sĩ thứ nhất có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


0. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, nhưng khi thây cờ xí dựng lên, 
liên chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không 
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có thê tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ 
sự yếu kém trong học tập, liền bỏ học pháp. trở lui 
lại đời sống thế tục. Thể nào là cờ xí dựng lên đổi 
với vị ấy? 


Ở đây, này các Tý- -kheo, Tỷ-kheo không có nghe: 

"Tại một làng hay thị trấn kia, có người phụ nữ hay 
thiếu nữ đạp đẽ, khả ái, làm đẹp lòng người với sắc 
mặt đẹp thù thắng như hoa sen", øwø vị ấy tự mình 
thấy một phụ nữ hay một thiếu nữ đẹp đẽ, khả ái, làm 
đẹp lòng người với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa 
sen. Vị ây, sau khi thấy người phụ nữ hay người thiếu 
nữ ây, liền chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, 
không thê có thể tiếp tục đời sông Phạm hạnh, sau 
khi biểu lộ sự yêu kém trong học tập, liền bỏ học 
pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Đây là nghĩa cờ xí 
dựng lên đối với vị ây. Ví như, này các Tỷ-kheo, hạng 
người chiến sĩ ấy chịu đựng được bụi mù dấy lên, 

nhưng khi thấy cờ xí dựng lên, liễn chùn chân, rủn 
chí, không còn can đảm, không có thể ra trận xáp 
chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như vi dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Đầy là người, này các Tỷ-kheo, được ví 
dụ với hạng người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu 
giữa các vị Tỷ-kheo 
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10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
nhưng khi nghe tiếng la hét, liền chùn chân, rủn chí, 
không còn can đảm, không có thê tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh, sau khi biêu lộ sự yêu kém trong học tập. 
liền bỏ học pháp, trở lui lại đời sông thế tục. Thể nào 
là tiếng la hét đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một nữ nhân đi đến vị Tỷ- 
kheo tại ngôi rừng, dưới một gốc cây hay tại ngôi 
nhà trồng, cười nhạo Tỷ-kheo, nói mơn trớn, nói 
cười lớn tiếng, cọt nhả. Tỷ-kheo bị nữ nhân cười 
nhạo, nói mơn trớn, nói cười lớn tiếng, cợt nhả, liền 
chùn chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thê 
tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi biểu lộ sự hèn 
yếu trong học tập, liền bỏ học pháp, trở lui lại đời 
sống thế tục. Đây là nghĩa của tiếng la hét đối với vị 
ây.Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, chịu 
đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí 
dựng lên, nhưng khi nghe tiếng la hét, liên chùn 
chân, rủn chí, không còn can đảm, không có thể ra 
trận xáp chiến. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ- 
kheo, là một hạng người. Này các Tỷ-kheo, đầy là 
hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có 
mặt, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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11. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, nhưng bị thương trong 
khi xáp chiến lâm trận liên thất kinh thất đảm. 7hé 
nào là xáp chiến lâm trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trồng, một nữ nhân đến Tỷ-kheo ấy, 
ngồi sát một bên, năm sát một bên, VHỐI Về mơn trớn. 
Tỷ-kheo ấy được nữ nhân ngồi sát một bên, nằm sát 
một bên, được vuốt ve mơn trớn, không từ bỏ học táp, 
không biểu lộ sự yếu kém trong học tập, hành dâm 
(với mz nhân). Đầy là nghĩa xáp chiến lâm trận đối 
với vị ấy. Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, 
chịu đựng được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cở 
xí dựng lên, chịu đựng được tiếng la hét, nhưng khi 
lâm trận xáp chiến, bị thương, thất kinh, thất đảm. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này giống như 
ví dụ ấy. Như vậy ở đây, này các Tỷ-kheo, là một 
hạng người. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với người chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu 
giữa các TIy-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chịu đựng 
được bụi mù dây lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được tiếng la hét, chịu đựng được xáp 
chiến lâm trận. VỊ ây sau khi chiến thăng chiến trận 
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Ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng hàng 
đầu trong trận chiến ấy. Thể nào là sự chiến thắng 
trong chiến trận đối với vị ấy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo đi đến ngôi 
nhà rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 
có nữ nhân đi đến VỊ ây, ngôi xuống sát một bên, năm 
sát một bên, vuốt ve mơn trớn. VỊ ây, khi được nữ 
nhân ngôi sát một bên, năm sát một bên, VUỐI Vé mơn 
trớn, liền gỡ mình ra, gỡ thoát ra, và ra đi chỗ nào 
mình muốn. 


Và vị ấy đi đến một chỗ trống trải, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên, 
ngoài trời, đóng rơm. Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết già, 
lưng thắng và để niệm trước mặt. 


Vị ấy: 


-. Sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly tham, 
gột sạch tâm khỏi tham, 

-. Sau khi đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có 
lòng thương tưởng đến tất cả loài hữu tình và 
chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận; 

- Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, an trú với 
tâm ly thụy miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng, 
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chánh niệm, tỉnh giác, gột sách tâm khỏi hôn 
trầm thụy miên; 

-- Sau khi đoạn tận trạo cử hối quá, an trú không 
trạo cử, nội tâm tịch tịnh, gột sạch tâm khỏi trạo 
cử hồi quá; 

- Sau khi đoạn tận nghị, an trú với tâm vượt khỏi 
nghi ngờ đối với các thiện pháp. 


Vị ây, sau khi đoạn tận năm triển cái này, những 
pháp làm uê nhiêm tâm, làm yêu ớt trí tuệ, ly dụ, ly 
các pháp bât thiện... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. 


VỊ ây với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, ly các tùy phiền mão, nhu nhuyễn, 
kham nhẫn, kiên trì, bất động, 

. Vị ấy như thật rõ biết: "Đây là Khổ; 
như thật rõ biết: "Đây là Khô tập": như thật rõ biết: 
"Đây là khổ diệt"; như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến khổ diệt": như thật rõ biết: "Những 
pháp này là những lậu hoặc": như thật rõ biết: "Đây 
là lậu hoặc tập khởi" như thật rõ biết: "Đây là con 
đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt". Do vị ây biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát 
khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên: 
"“Fa đã được giải thoát”. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã tận, 
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Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay 
không còn trở lui trạng thái này nữa”. Đây là sự chiên 
thắng trong trận chiến đối với vị ấy. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ chịu đựng 
được bụi mù dấy lên, chịu đựng được cờ xí dựng lên, 
chịu đựng được các tiếng la hét, chịu đựng được sự 
xáp chiến. Vị ấy, sau khi chiến thắng chiến trận ấy, 
chiến thắng trong chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu 
trong: trận chiến â áy. VỊ ấy, sau khi chiến thắng chiến 
trận ấy, chiến thắng trong chiến trận, vị ây vân đứng 
hàng đâu trong trận chiến ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được 
ví dụ với người chiên sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu ở 
đời. 


Những người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
năm chiên sĩ có mặt, hiện hữu ở giữa các vị Tỷ-kheo. 


NGƯỜI CHIẾN SĨ 2 — 7ăng II, 459 


s* Có năm người chiên sĩ này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là năm? 
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2. Ở đây, này các Tý-kheo, 


Nhưng các người khác, trong khi người ấy 
nỗ lực và hăng hái như vậy, đánh người ây và áp đảo 
người ấy. Như vậy, ở đây này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây là hạng chiến sĩ thứ nhất 
có mặt, hiện hữu ở đời. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ 


lực, hăng hái. Nhưng các người khác làm cho các 
người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người 
ây đến các bà con. Khi chở người ây đi và chưa đến 
các bả con, người ây mệnh chung ở giữa đường. Ở 
đây, này các Tý-kheo, có một hạng chiến sĩ như vậy. 
Đây là hạng chiến sĩ thứ hai, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia 
vào trận chiến ác liệt. Vị ấy, trong trận ấy, nỗ lực 
hăng hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
bà con. Và những người bà con săn sóc và nuôi 
dưỡng người ấy. Người ấy, trong khi được các người 
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bà con săn sóc và nuôi dưỡng, bị mệnh chung vì vết 

thương Ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người chiến sĩ như vậy. Đây gọi là hạng người chiến 
sĩ thứ ba có mặt, hiện hữu ở đời. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có người chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận 
chiến ác liệt. VỊ ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng 
hái. Nhưng các người khác làm cho người ấy bị 
thương, và khiêng người ấy đi, chở người ấy đến các 
người bà con. Và những người bà con nuôi dưỡng và 
săn sóc người ấy. Người ấy, trong khi được các 
người bà con săn sóc và nuôi dưỡng, được chữa lành 
các vết thương ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng 
người chiến sĩ như vậy. Này các Tý-kheo, đây là 
hạng chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu ở đời. 


6. Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, ở đây có hạng chiến sĩ 
cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào 
chiến trận ẤY, chiến thắng trong chiên trận, vị ây vẫn 
đứng hàng đầu trong chiến trận ấy. Ở đây, này các 
Tý-kheo, có hạng chiến sĩ như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng chiến sĩ thứ năm có mặt, hiện hữu 
ở đời. 


Năm hạng chiên sĩ này, này các Tyỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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7. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những hạng người 
được ví dụ với năm hạng chiên sĩ này có mặt, hiện 
hữu giữa các vị Tỷ-kheo. Thê nào là năm? 


8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 
vào ngôi làng hay thị trân. VỊ ây, vào buôi sáng đặp 
y, câm y bát đi vào làng hay thị trần đê khât thực, 


Vị ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, 
ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc 
không tê chỉnh, ăn mặc không kín đáo, 

. Tâm bị tham dục tân công, không từ 
bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, 
vị ấy rơi vào hành dâm. 


Ví như người chiến sĩ ấy, này các Tỷ-kheo, cẩm 
ươm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận 
chiến ác liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng 
hải. Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ 
lực hãng hái như vậy, đảnh người ây và áp đảo người 
ấy. Này các 1y-kheo, Ta tuyên bố người này giống 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng 
người như vậy. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người 
được ví dụ với hạng chiến sĩ thứ nhất có mặt, hiện 
hữu giữa các Tỷ-kheo. 
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9. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay thị trấn. Vị ấy, vào buôi sáng, đắp V, 
cầm y bát, đi vào làng ấy hay thị trân ấy để khát thực, 


với thần không phòng hộ. với lời nói không phòng 
hộ. với tâm không phòng hộ. với niêm không an 
trú, với các căn không được bảo về. 


Ở đây, vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh 
tễ, ăn mặc không kín đáo. Được thây nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công tâm vị ây. Vị â ây, 


“Ta hãy đi về khu vườn (chỗ Tăng ở) báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham dục ám ảnh, tôi không có thê tiếp tục 
đời sống Phạm hạnh, tôi biểu lộ sự yếu kém trong 
học tập, từ bỏ học pháp, tôi trở về với đời sống thế 
tục". Vị ấy, trên con đường đi đến khu vườn, còn ở 
giữa đường, biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, trở về đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ cẩm kiếm và 
mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy, trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hải như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ấy đi, chở người ấy, và đưa người ấy 
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đến các bà con, người ấy mệnh chung giữa đường. 
Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố này giống với ví dụ ấy. 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có một hạng người như vậy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người được ví dụ với 
người chiến sĩ thứ hai có mặt, hiện hữu giữa các Tỷ- 
kheo. 


10. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo sống dựa 
vào một làng hay một thị trần. Vị ấy vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vảo làng hay thị trấn ấy để khất 
thực, thân không phòng hô. lời nói không phòng 
hô. tâm không phòng hộ. niêm không an trú. các 
căn không được bảo vệ. 


Vị ấy ở đấy thấy nữ nhân ăn mặc không tê chỉnh, ăn 
mặc không kín đáo, tham dục tân công vị ấy. Vị ấy 
với tham dục bị tân công, nên thân bị thiêu cháy, tâm 
bị thiêu cháy. VỊ ấy suy nghĩ như sau: "Ta hãy đi đến 
khu vườn báo tin cho các Tỷ-kheo: “Này các Hiển 
giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham dục ám ảnh. 
Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh, sau khi 
biểu hiện sự yêu kém trong học tập, tôi từ bỏ học 
pháp, sẽ trở về với đời sống thể tục". 


Các vị đồng Phạm hạnh giáo giới, khuyên bảo như 
sau: "Này Hiên giả, Thế Tôn đã nói: “Các đục vị ngọt 
ít, khổ nhiễu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một khúc XƯƠNG, 
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khổ nhiễu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây nhiễu hơn. 
Các dục được Thế Tôn ví dụ như miếng thịt, khổ 
nhiêu, não nhiều, nguy hại ở đây lại nhiêu hơn. Các 
dục được Thế Tôn ví dụ như bó đuốc bằng cỏ, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn. 
Các dục được Thể Tôn ví dụ như một hồ than hừng, 
khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như một cơn 1//161/1-Ä 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như vật dụng mượn 
dùng, khổ nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiêu hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như quả của 
cây, khô nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại 
nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như lò thịt, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lại nhiêu 
hơn. Các dục được Thể Tôn ví dụ như cây gậy nhọn, 
khổ nhiêu, não nhiễu, sự nguy hại ở đây lạt nhiễu 
hơn. Các dục được Thế Tôn ví dụ như đâu rắn, khổ 
nhiêu, não nhiêu, sự nguy hại ở đây lại nhiễu hơn". 
Tôn giả hãy tìm sự thoải mái trong Phạm hạnh! Tôn 
giả chớ biểu hiện sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp và trở lui đời sống thế tục". 


VỊ ấy được các đồng Phạm hạnh giáo giới như vậy, 
khuyên bảo như vậy, liền nói như sau: "Này các Hiền 
giả, dầu cho Thế Tôn có nói các dục ngọt ít, khô 
nhiều, não nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn, 
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nhưng tôi có thê tiếp tục sống Phạm hạnh. Sau khi 
biểu lộ sự yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, tôi 
sẽ trở về đời sống thê tục". Sau khi biểu lộ sự yêu 
kém trong học tập, sau khi từ bỏ học pháp, vị ấy trở 
lui đời sống thể tục. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy, sau khi 
câm kiểm và máu, đeo cung và tên, tham gia vào. trận 
chiến khốc liệt. Vị ấy, trong chiến trận ấy, nỗ. lực, 

hăng hái. Nhưng các người khác trong khi có nỗ lực, 

hàng hái như vậy, làm cho người bị thương, khiêng 
người ấy ấi, chở người ấy, và đưa người ấy đến các 
người bà con. Các người bà con săn sóc nuôi dưỡng 
người ấy. Người ấy, tuy được các người bà con săn 
sóc nuôi dưỡng nhưng bị mệnh chung vì vết thương 
ấy. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố người này được ví 
như ví dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là hạng 
người được ví dụ với người chiến sĩ thứ ba có mặt, 
hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


I1. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo sông dựa vào 

làng hay thị trần. Vị ấy vào buôi ¡sáng đắp y, cầm bát, 

đi vào ngôi làng hay thị trấn ấy đề khất thực, với 
: 
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Vị ây ở đấy, thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tê, ăn 
mặc không kín đáo. Sau khi thấy nữ nhân ăn mặc 
không chỉnh tê, ăn mặc không kín đáo, tham dục tân 
công vị ấy. VỊ ây với tâm bị tham dục tân công, nên 
thân bị thiêu cháy, tâm bị thiêu đốt. VỊ ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đến khu vườn, báo tin cho các 
Tý-kheo: "Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn 
ngập, bị tham bị tham dục ám ảnh. Tôi không thê tiếp 
tục đời sống Phạm hạnh. Tôi tuyên bố sự yếu kém 
trong học tập, từ bỏ học pháp, trở về với đời sông thế 
tục". Vị ấy đi đến khu vườn, báo tin cho các Tỷ-kheo: 
"Này các Hiền giả, tôi bị tham dục tràn ngập, bị tham 
dục ám ảnh. Tôi không thể tiếp tục đời sống Phạm 
hạnh; sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ 
học pháp, tôi trở về với đời sống thế tục". Các vị 
đồng Phạm hạnh giáo giới như sau: "Này hiển giả, 
Thế Tôn đã nói: "Các dục ngọt Ít, đắng nhiều, não 
nhiều, sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn... Các dục 
được Thế Tôn ví như đầu rắn, khổ nhiều, não nhiễu, 
sự nguy hại ở đây lại nhiều hơn". Tôn giả hãy tìm sự 
thoải mái trong Phạm hạnh. Hiền giả chớ biểu lộ sự 
kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở lui đời sống 
thế tục". 


Vị ấy được các đồng giáo giới như vậy, khuyên bảo 
như vậy, nói như vây: "Thưa các Hiện giả, tôi sẽ nỗ 
lực. Thưa các Hiền g1ả, tÔI sẽ cô găng. Thưa các Hiển 
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giả, tôi sẽ sống thoải mái. Nay tôi không biểu lộ sự 
yêu kém trong học tập, từ bỏ học pháp, trở lui vê đời 
sông thê tục”. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
liệt. Vị ấy trong trận chiến ấy, nỗ lực hăng hải. 
Nhưng các người khác, trong khi người ấy nỗ lực 
hàng hái như vậy, làm cho người ây bị thương, 
khiêng người ây đi, chở người ây và đưa người áy 
đến các bà con. Các người bà con sẵn sóc người Ấy, 
nuôi dưỡng người ấy. Người ấy, nhờ các bà con săn 
sóc nuôi dưỡng, được chữa lành khỏi vết thương. Ta 
tuyên bồ rằng, này các lo kheo, người này giống 
như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 
như vậy. Người này, này các Tỷ-kheo, được ví dụ với 
chiến sĩ thứ tư có mặt, hiện hữu giữa các vị Tỷ-kheo. 


12. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống dựa vào 
một làng hay một thị trấn. Vị ây vào buổi sáng đặp 
y, cầm bát y, vào làng hay thị trấn ấy đề khất thực, 


với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, 


với tầm được phòng hô. với niêm được an trú. với 
các căn được bảo về. 


Viấy khi mắt thấy săc, không năm giữ tướng chung, 


không năm g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
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bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì 
nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị.. . thần cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây 
không nắm s1ữ tướng chung, không nắm ø1ữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến ý căn không 
được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện 
pháp khởi lên, vị Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân â ây, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 


VỊ Ấy, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 

đi đến một chỗ sàng tọa trống trãi, khu rừng, gốc cây, 
ngọn núi, khe núi, hang núi, bãi tha ma, cao nguyên, 

ngoài trời, đồng rơm. Vị ấy đi đến khu rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, ngôi kiết-gà, 
lưng thăng, để niệm trước mặt. Vị ấy 
mm" KÝ trang #125)... 
chứng đạt và an trú Vị ấy với tâm định 
tĩnh, trong sáng, không câu uê, các phiên não được 
đoạn trừ, nhu nhuyễn, kham nhẫn, kiên trì, bắt động, 
hướng tâm vê trí đoạn tận các lậu hoặc. VỊ ây như 
thật rõ biết: "Đây là khô", như thật rõ biết: "Đây là 
khô tập", như thật rõ biết: "Đây là khổ diệt", như thật 
rõ biết: "Đây là con đường đi đến khô diệt"...(xem 
trang #125)... không còn trở luI trạng thái này nữa”. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, người chiến sĩ ấy cầm kiếm 
và mâu, đeo cung và tên, tham gia vào trận chiến ác 
hệt. Người áy, sau khi chiến thẳng trận ấy, chiến 
thẳng trong, chiến trận, vị ấy vẫn đứng đầu trong 
chiến trận ấy. Này các 1ỷ-kheo, Ta tuyên bố người 
này giống như vi dụ ấy. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có 
một hạng người như vậy. Đáy là hạng người được ví 
dụ với chiến sĩ thứ năm, hiện hữu giữa các Tỷ-kheo. 


Này các Tỷ-kheo, có năm hạng người được ví dụ với 
năm người chiên sĩ này, có mặt, hiện hữu giữa các vị 
Tỷ-kheo. 
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59 Lậu tận trí - 5 pháp đặt hy vọng đạt 
lậu tận - Kinh MỤC ĐÍCH 1 - Tăng 
H, 5S7 


MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


1. - Thành tựu năm chi phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh có hy 
vọng vệ quôc độ. 


2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, con trưởng của vua 
Sát- đế-ly đã làm lễ quản đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thông thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen, 

-- Được cha mẹ thương yêu ưa thích, 

-_ Được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích; 

- _ Đối với các nghẻ nghiệp thuộc vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung 
và chuôi gươm, vị ấy hoàn toàn được huấn 
luyện. 
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VỊ ây suy nghĩ như sau: 


-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 
vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

-_ Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? 

- Đôi với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh như nghề voi, ngựa xe, cung 
và chuôi gươm ta hoàn toàn được huấn luyện, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?" 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào quốc độ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn". 

-  Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình, hợp với tinh tắn. 

-_ Tỷ-kheo ấy không lừa đảo, dỗi gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các 
VỊ sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
hạnh. 

- Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu với các thiện pháp. 

-_ Tỷ-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sanh diệt các pháp. thành tựu sự thể nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt 
khổ đau. 


"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán,...Phật, Thê 
Tôn”. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc? 
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-_ Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như 
chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 
suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh, tại 
sao fa lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt 
các lậu hoặc? 

- Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
diệt các lậu hoặc? 

- Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh 
diệt của các pháp, thành tựu sự thê nhập thuộc 
bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 
đau, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc?” 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng và sự đoạn diệt các lậu hoặc. 


MỤC ĐÍCH 2 - 557(c2 
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1. - Thành tựu năm ch phân, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đánh đặt hy 
vọng về phó vương. 


2. Thế nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nảo, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp tral, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen; 

-_ Được cha mẹ thương yêu, ưa thích; 

- Được quân đội thương yêu, ưa thích; 

-_ Có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có khả năng 
suy nghĩ những vẫn đề quá khứ, tương lai, hiện 
tại. 


-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thông thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 
vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 


không đặt hy vọng vào địa vương phó vương? 
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-_ Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta được cha mẹ thương yêu, ưa thích, tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

- Ta được quân đội thương yêu, ưa thích; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào địa vị phó vương? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thiện xảo, thông minh, có 
khả năng suy nghĩ những vẫn để quá khứ, 
tương laI, hiện tại; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương?”. 


Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đê-ly đã làm lê quán đảnh đặt hy 
vọng vào địa vị phó vương. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo thành tựu năm 
pháp đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có ø¡ớ, sống 
hộ trì với sự hộ trì của giới bốn, đây đủ oai nghi 
chánh hạnh, thây sợ hãi trong các lỗi nhỏ 
nhiệm, chấp nhận, và học tập trong các học 
pháp; 

-_ Là bậc ñghe nhiêu, giữ gìn điều được nghe, tích 
tập điều được nghe, đối với các pháp sơ thiện, 
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trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, tán 
thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh, 
đối với các pháp như vậy, được nghe nhiều, 
được thọ trì, đã được ghi nhớ nhờ đọc tụng, 
chuyên ý quán sát, khéo thể nhập nhờ chánh 
kiến; 

- Đối VỚI Bốn niệm Xứ, tâm khéo an trú; 

- _ VỊ ây sống tỉnh cần tỉnh tấn đoạn trừ các pháp 
bắt thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ 
lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; 

-_ Có ízí iu¿, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với sự 
thể nhập thuộc bậc Thánh vào con đường đưa 
đến đoạn tận khổ đau. 


-_ "Ta có giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới 


bôn, đây đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi 
trong các lỗi nhỏ nhiệm, ta chấp nhận và học 
tập các thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc? 

- Ta là người nghe nhiều, gìn giữ điều được 
nghe, tích tập điều được nghe. Đối với các pháp 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 
thanh tịnh, đối với các pháp như vậy, ta được 
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nghe nhiều, được thọ trì, được chi nhớ nhờ đọc 
tụng, chuyên ý quán sát, khéo thê nhập nhờ 
chánh kiến; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta khéo an trú tâm ta vào Bồn niệm xứ; tại sao 
ta lại không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các 
lậu hoặc? 

-_ Ta sống tỉnh cần tỉnh tấn, đoạn trừ các pháp bắt 
thiện, làm cho thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các 
thiện pháp; tại sao ta lại không đặt hy vọng vào 
sự hoại diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta là bậc có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh 
diệt, với sự thê nhập thuộc bậc Thánh vào con 
đường đưa đến đoạn tận khô đau; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu 
hoặc?". 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng vào sự hoại diệt các lậu hoặc. 
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60 Lậu tận trí- Cần phải chứng ngộ bằng 
trí tuệ - Kinh CHỨNG NGỘ - Tăng 
H, 167 

CHỨNG NGỘ - 7ăng II, 167 


I.- Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này cần phải 
chứng ngộ. Thê nào là bồn? 


Này các Tỷ-kheo, 


- Có pháp cân phải chứng ngộ bằng thân; 

- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng niệm; 
- Có pháp, cân phải chứng ngộ bằng mắt; 

- Có pháp, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng thân? 


-_ Tám giải thoát, cần phải chứng ngộ bằng thân. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng niệm? 


- Đời sông trước, cân phải chứng ngộ băng 
niệm. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng con mất? 


- Sanh tử của chúng sanh, cần phải chứng ngộ 
băng con mắt. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
chứng ngộ băng trí tuệ ? 


-. Sự đoạn diệt các lậu hoặc, cân phải chứng ngộ 


băng trí tuệ. 


Này các Tý-kheo, có bốn pháp này cần phải chứng 
ngộ. 
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61 Lậu tận trí - Tam Minh là øì - Kinh 
TIKANNA - Tăng I, 291 


TIKANNA - 7äng L, 291 

1-6 

1. Rồi Bà-la-môn Tikanna đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn ... Ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Tikanna, trước mặt Thế Tôn, tán thán các 
bậc Bà-la-môn có đây đủ ba minh. 

- Phải, này Bà-la-môn, họ là các bậc có ba minh. 
Phải, các Bà-la-môn có ba minh. Cho đến như thế 
nào, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn tả ba minh 
của các Bà-la-môn? 

- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, vị Bà-la-môn thiện 
sanh cả từ mẫu và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không bị một vết nhơ nào, không 
bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh, 
nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda 
với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và các 
cô truyện là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn 
phạm, biện tài về thuận thế (tự nhiên học) và tướng 
của các vị đại nhân. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, 
các vị Bà-la-môn diễn tả ba minh các vị Bà-la-môn. 
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- Thật là khác, này Bà-la-môn, các Bà-la-môn diễn 
tả ba minh của các Bà-la-môn. Thật là khác ba minh 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Như thế nào, thưa Tôn giả Gotama, là ba mình 
trong giới luật của bậc Thánh? Lành thay, nếu Tôn 
giả Gotama thuyết pháp cho chúng tôi về ba mình 
trong Luật của bậc Thánh. 

- Vậy Bà-la-môn hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. 
2. -Thưa vâng, Tôn giả. 

Bà-la-môn Tikanna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly các pháp 
ác, bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. 
Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, vị ấy chứng đạt và an trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Ly hỷ, trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và 
an trú Thiên thứ ba. Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, vị ây chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


, VỊ ây dân tâm, hướng tâm 
đên túc mạng minh. VỊ ây nhớ đên các đời sông quá 
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khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 
mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bỗn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn 
đời, một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp nhiều hoại và thành kiếp. VỊ ấy nhớ răng: "Tại 
chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ây, ta có tên như thế 
này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ 
khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây." Như 
vậy, vị ây nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với 
các nét đại cương và các nét chỉ tiết. Đây là mình thứ 
nhất đã đạt được, vô mình diệt, mình khởi, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh, đổi với vị an trú không phóng 
dát, nhiệt tâm, tinh cần. 


như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 
tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy 
với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
và cái chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 
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Các chúng sanh này làm những ác hạnh vẻ thân, ngữ, 
ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những 
thiện hạnh về thân, ngữ, ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên cối thiện, cối trời, cõi đời này. 
Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn, thây sự sống chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Đáy là mình thứ hai đã đạt được, vô mình diệt, mình 
khởi, bóng tối diệt, ảnh sáng sanh, đổi với vị an trú 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


như vậy, vị ây dẫn tâm, hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là Khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của Khổ", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con Đường đưa đến Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là sự diệt trừ các 
lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc”. 
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VỊ ây biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sống nào khác nữa". Đây là mình thứ ba đã 
đạt được, vô mình diệt, mình khởi, bóng tôi diệt, ánh 
sáng sanh, đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt 
tâm, tỉnh cần. 


Vị ấy được tôn xưng, 

Đại hành cho Trời Người, 
Bác “Đoạn tận tất cả", 
Đây đủ cả ba mình 

An trú không mê vọng, 
Đức Phát, bác Giác Ngộ, 
Bác chứng thân tối hậu, 
Chúng lễ Gotama. 


Ai biết được đời trước, 
Tháy Thiên giới, đọa giới, 
VỊ áy là đạo sĩ, 
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Đoạn sanh, đạt thắng trí 

VỊ Bà-la-môn nào, 

Chưng được ba minh này, 

Ta gọi là ba minh 

Không như thường được gỌI. 
Như vậy, này Bà-la-môn, là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
- Thật khác, thưa Tôn giả Gotama, là ba minh của 
các Bà-la-môn! “Thật khác là ba minh trong Luật của 
bậc Thánh! Và thưa Tôn giả Gotama, người có được 
ba minh của các Bà-la-môn không sánh bằng một 
phân mười sáu của vị chứng ba minh trong Luật của 
bậc Thánh. 
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62  Lậu tận trí - Tam Minh là øì - Kinh 
VERANJÀ - Tăng III, 518 


VERANJÀ -7ăng II, 518 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 
Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Ša- 
môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 
không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yêu, tuôi lớn 
trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 
cuộc đời”. 


Thưa Tôn giả Gotama, sự thê là như vậy: "Tôn giả 
Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 
mời ghế ngôi các Bà-la-môn 81à yêu, tuôi lớn trưởng 
lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 
đây đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thể giới 
chư Thiên, trong thể giới Ác ma, trong thể giới Phạm 
thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 
đứng dậy hay mời ghế ngôi. Này Bà-la- -môn, nêu 
Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 
đầu người ấy bị bể tan. 


2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị! 


- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh nổ thể nói như sau: 
_Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la- môn, 
các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 
Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đút từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thê sanh khởi trong tương lai. Này 
Bà-la-.môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 
nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 
không phải với ý nghĩa này. 


3. “Tôn giả Gotama thiêu tài sản " 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama thiếu tài sản "Này Bà-la-môn, các 
sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 
chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 
môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 
chánh có thê nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 
sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 
động". Này Bà-la-môn, 7ø nói không hành động về 
thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 
hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 
đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 
cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chủ trương thuyết không hành động". 
Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 
Bà-la-môn, 74a fuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, a1 nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 
Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán”. Này Bà-la- 
môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 
thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 
môn này, a1 nói về ta một cách chơn chánh có thê nói 
như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán " 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này. 


7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 
nghĩa". 


Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ây, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói — Sau: 
"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Này 
Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, sỉ. Ta 
thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà- 
la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói 
về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa- 
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môn Gotama là người chủ trương hư vô”. Nhưng 
Ong nói không phải với ý nghĩa này. 


§. "Tôn giả Gotama lả người khổ hạnh". 


Này Bà- la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thê nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la- 
môn, Ta fuyên bố răng cần phải khổ hạnh các pháp 
ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 
Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khô hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 
Ta tuyên bố răng người ấy là người khổ hạnh. Này 
Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 
làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 
được đoạn tận, được cắt đứt từ sốc rễ, được làm cho 
như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 
được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 
nói không phải với ý nghĩa này. 


9. “Tôn giả Gotama chủ trương không nhập tha1". 
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 
ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 
"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai”. Này 
Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 
trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta 
tuyên bồ rằng người ấy chủ trương không nhập thai. 
Này Bà-la-môn, Nh# Lai đã đoạn tận khả năng nhập 
thai tải sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 
từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 
không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 
với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 
có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 
không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 
nghĩa này. 


Ví như, này Bả-la-môn, có tâm, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 
năm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào frong 
những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 
đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 
cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 
trẻ nhất? 
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 
trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ây là 
con trưởng trong tât cả các con gà ây. 


10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 
sanh bị vô minh chỉ phối, như sanh ra từ trứng, bị 
bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 
chứng được vô thượng Chánh Đắng Giác ở đời. Này 
Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời. 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 
biêng nhác. Ta trú niệm, không có thât niệm, thân 
được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhât 
tâm. 


11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 
chứng đạt và an trú sơ Thiên, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tâm, không tứ, nội tỉnh nhât tâm. 


Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự 


lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khô, không 
lạc, xả niệm, thanh tịnh. 


12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến . Ta nhớ đến 
đời sông quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, g1ao cấp 
như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 
sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khô 
lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây”. Như vậy, 
Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các nét chỉ tiết. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh mới, Ta chứng 
được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây /à sự xuất 
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sanh thứ nhát của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 
vỏ trứng. 


13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến 


Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 
và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 
sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 
xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 
thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phi báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 
lành, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, đáy là frong canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tôi 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
trứng. 


14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 
cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 
tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 
"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khô tập", biết 
như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
con đường đưa đến Khô diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 
hoặc diệt". Do biết như vậy, thây như vậy, tâm của 
ta thoát khỏi lậu dục, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 
khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
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thành, việc cân làm đã làm, sau đời hiện tại, không 
có đời sông nào khác nữa". 


Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 
được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 
diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đáy /à sự xuất 
sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 
(rứng. 


15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 
Thê Tôn: 


- Đệ nhất là Tôn giả Gotamal 
Tối thắng là Tôn giả Gotama! 


Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! 'Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bảy ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tôi, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 
giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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63 Nguyên nhân ô nhiễm và thanh tịnh 
của chúng sanh - Kinh Mahàli -— 
Tương HIL, 129 


Mahàili — 7:zơng III, 129 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, trong rừng Đại Lâm, 
tại Trùng Các đại giảng đường. 


2) Rồi Mahàli, người Licchavi, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Mahàli, người Licchavi, bạch 
Thế Tôn: 


3) -Puràna Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp), bạch Thể 
Tôn, thuyết như sau: "Không nhân, không duyên là 
sự nhiễm ô của chúng sanh. Không nhân, không 
duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Không nhân, không 
duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh. Không nhân, 
không duyên, chúng sanh được thanh tịnh". Ở đây, 
bạch Thể Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào ? 


4) -Này Mahàl, có nhân, có duyên là sự nhiễm ô 


của chúng sanh. Này Mahàli, có nhân, có duyên, 
chúng sanh bị nhiêm ô. Này Mahàl, có nhân có 
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duyên là sự thanh tĩnh của chúng sanh. Có nhân, 
có duyên, chúng sanh được thanh tịnh. 


5) -Nhưng bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì là 
sự nhiêm ô của chúng sanh? Do có nhân gì, do có 
duyên gì chúng sanh bị nhiêm ô ? 


6) Này Mahàli, nêu sắc nhứt hướng khô, rơi trên đau 
khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, 
thời chúng sanh không tham đắm đối với sắc. Và vì 
rằng, này Mahàili, sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc 
với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng 
sanh tham đắm đối với sắc. Do tham đắm nên bị 
triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này 
Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô 
chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như 
vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm Ô. 


7) Và này MahàlI, nếu thọ nhứt hướng khổ, rơi trên 
khổ, nhập cuộc với khô, không nhập cuộc với lạc, 
thời các chúng sanh không tham đắm đối với thọ. Và 
vì rằn ø, này Mahàli, thọ là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc 
với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng 
sanh tham đắm đối với thọ. Do tham đắm nên bị triỀn 
phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này 
Mahàli, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô 
của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên 
như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 
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8-9) Và này Mahàli, nếu tưởng nhứt hướng khố... 
nếu các hành nhứt hướng khô... 


10) Và này Mahàli, nêu thức nhứt hướng khổ, rơi 
trên khổ, nhập cuộc với khô, không nhập cuộc với 
lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thức. 
Vì rằng, này Mahàli, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập 
cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, do vậy chúng 
sanh tham đăm đối với thức. Do tham đắm nên bị 
triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này 
Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô 
của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên 
như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. 


11) -Bạch Thể Tôn, thế nào là nhân, thể nào là duyên 
cho sự thanh tịnh của chúng sanh? Do có nhân như 
thế nào, có duyên như thế nào, chúng sanh được 
thanh tịnh ? 


12) Này Mahàli, nếu sắc là nhứt hướng lạc, rơi trên 
lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khô, thời 
chúng sanh không nhàm chắn đối với sắc. Và vì rằng, 
này Mahàili, sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với 
khô, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng sanh 
mới yếm ly đối với sắc. Do yếm ly nên ly tham; do 
ly tham nên giải thoát. Này Mahàli, đây là nhân, đây 
là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có 
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nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh 
được thanh tịnh. 


13) Này Mahàli, nếu thọ là nhứt hướng lạc... 
14) Này Mahàli, nếu tưởng là nhứt hướng lạc... 
15) Này Mahàli, nếu các hành là nhứt hướng lạc... 


16) Này Mahàili, nếu thức là nhút hướng lạc, rơi trên 
lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời 
chúng sanh không nhàm chán đối với thức. Và vì 
rằng, này Mahàli, thức là khổ, rơi trên khổ, nhập 
cuộc với khô, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng 
sanh mới na ly đôi với thức. Do yếm ly nên ly 
tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahàli, đây là 
nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. 
Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng 
sanh được thanh tịnh. 
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64 Nếu có ước nguyện mong rằng - Kinh 
ƯỚC NGUYỆN - 6 Trung I, 79 


KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyya suftam) 
— Bài kinh sô 6 — Trung I, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". 


- "Bạch Thế Tôn", những Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


— Các Tỷ- -kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đây 
đủ giới bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của giới 
bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học 
tập các học gIới. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta được các đông phạm hạnh thương 


LẬU HOẶC 445 


mễn, yêu quý, cung kính và tôn trọng!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tầm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vát dụng nhự y phục, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bệnh“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo có ước 
nguyện: “Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 
nhự y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh! Mong rằng hành động của 
những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 
được lợi ích lớn”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng những bà con huyết thông với ta, khi họ 
chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 
(và nhở vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn”, TỷỶ- 
kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong răng a nhiếp phục lạc và bắt lạc, chớ không 
phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ã ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khơi lên/”, Tỷ-kheo ầy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!”, 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 
thuộc Vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với 
thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ã ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 
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Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh 
giác/“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 
lại đời một lần nữa đề đoạn tận khổ đau!", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phân kiết sử, ta được 
hóa sanh, chứng được Niết-bàn ngay tại cảnh giới 
ấy, không còn trở lui thể giới này nữa!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta chứng được các loại thân thông! Một 
thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 1a hiện ra một 
thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
thành, qua núi như đi ngang hư không, ta độn thổ 
trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; ta ẩi 
trên nước không chìm như trên đất liên; ta ngồi kiết 
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già đi trên hự không như con chữn; với bàn tay, ta 
chạm và rở mặt trăng và mặt trỏi, những vật có đại 
odai lực, đại oai thần như vậy; fq có thể, thân ta có 
thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ấy 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 
ở xa hay ở gản!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 
có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 
Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 
biết tâm không sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm 
không sỉ, ta biết tâm không sỉ. Tâm chuyên chú, ta 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 
đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tám chưa vô 
thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 
ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không 
Thiên định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
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Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 
Tỷ-kheo ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đổi, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp, ta nhó rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thể này, giai cấp như thể này, 
ăn uống như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ 
mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thể 
này, dòng họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn 
uống như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng 
đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng với /hiên nhấn thuần tịnh, siêu nhân, ta 
thây sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
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nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thây sự sông chết của chúng sanh, ta biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, 
kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 
ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!”, T'ỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, hãy sống đây đủ giới hạnh, 


LẬU HOẶC 451 


đây đủ ĐIỚI. bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Ty-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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65 Pháp môn nhiễm dục lậu và không 
nhiễm dục lậu - Kinh Dục Lậu - 
Tương IV, 298 


Dục Lậu — 7zơng IV, 298 


1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 


2) Lúc bây giờ có một hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapllavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. 


3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thể Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao 
lâu, chưa được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một 
người nào đến ở. Bạch Thể Tôn, mong Thể Tôn hãy 
sử dụng ngôi nhà ấy đâu tiên, rồi sau các người 
Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như vậy, sẽ đưa 
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đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 
Sakka ở Kapllivatthu. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết 
Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân phía hữu hướng vê Ngài rôi đi đến hội 
đường mới ấy. Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội 
đường với những tắm đệm, cho bày biện các chỗ 
ngôi, cho sắp đặt ghèẻ nước, cho treo đèn dầu, rồi đi 
đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải 
đệm. Các chỗ ngôi đã được bày biện. Một ghè nước 
đã được đặt sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay 
Thế Tôn hãy làm gì Ngài nghĩ là phải thời. 


6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi 
vào hội đường và ngôi dựa vào cây cột ở giữa, mặt 
hướng về phía Đông. Chúng Tý-kheo, sau khi rửa 
chân, bước vào hội đường, và ngồi dựa vào bức 
tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế 
Tôn trước mặt. Các người Sakka ở Kapilavatthu, sau 
khi rửa chân, bước vào hội đường, ngôi dựa vào bức 
tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với Thế 
Tôn phía trước mặt. 
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7) Rồi Thế Tôn, 


. Rôi Thê 
Tôn giải tán họ với câu: 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân hữu 
hướng vê Ngài tôi ra đi. 


8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 
Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liên gọi Tôn giả 
Mahà Mogøsalàna: 


-- Này Mogsalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 
buôn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyết pháp thoại 
cho chúng Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muốn 
năm xuống. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 
9) Rôi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gấp 


bôn lại, và năm xuông phía hông bên phải, trong 
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dáng năm con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, tác ý đên lúc thức dậy. 


10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ- 
kheo: 


-- Này chư Hiên. 
-- Thưa Hiền giả. 


Các Ty-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Mogsalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


-- Này chư Hiễn, tôi sẽ giảng cho chư Hiền về pháp 
môn nhiêm dục lậu, và pháp môn không nhiễm 
dục lậu. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
Tôn giả Mahà Mogøalàna nói như sau: 


11) -- Và này chư Hiển, thể nào là nhiễm dục lậu? 


Ở đây, này chư Hiển, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, 
sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Vị ây không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
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thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi lên 
không được trừ diệt không có dư tàn. 


.. Khi lưỡi nêm vị... 


.. Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét 
bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an 
trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát ây. Chính ở đây, các ác 
bắt thiện pháp ấy khởi lên không được trừ diệt không 
có dư tàn. 


12) Này chư Hiện, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục 
lậu đôi với các sắc do mặt nhận thức... đổi Với các 
vị do lưỡi nhận thức... đổi với các pháp do ÿ nhận 
thức. 


.. Nếu Màra có đến vị Ấy, 
ngang qua lưỡi, Màra năm ì được cơ hội, Màra nắm 
được đối tượng.... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua 
ý, Màra nắm được cơ hội, Màra năm được đỗi tượng. 


13) Cũng vậy, này chư Hiện, như một cái nhà lợp 
bằng cây lau hay cỏ, héo khô, Không có nhựa, xưa 
đến ba bốn năm. Nếu từ phương Đông có người đến, 
với bó đuốc cháy đỏ, ngọn lửa sẽ năm được cơ hội, 
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sẽ năm được đối tượng. Nếu một người từ phương 
Tây đến... Nều một người từ phương Bắc đến... Nếu 
một người từ phương Nam đến... Nếu một người từ 
phương dưới đến... Nếu một người từ phương trên 
đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với bó ẩuốc 
cháy đỏ, ngọn lứa năm được cơ hội, ngọn lửa năm 
được đối fƯỌnG. 


Cũng vậy, này chư Hiện, nếu Tý-kheo sông như vậy. 
Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua mắt, Màra năm 
được cơ hội, Màra năm được đối tượng... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi... Nếu Màra có đến. VỊ 
ây, ngang qua ý, Màra năm được cơ hội, Mảra nắm 
được đối tượng. 


14) Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc. Các tiếng chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng. Các hương chỉnh phục 
vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương. Các vị chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị. Các xúc chỉnh phục vị Tỷ- 
kheo, không phải vị Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc. Các 
pháp chỉnh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo 
chính phục các pháp. 


Này chư Hiển, đây được gọi là Tỷ-kheo bị sắc chỉnh 
phục, bị Hêng chỉnh phục, bị hương chỉnh phục, bị vị 
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chính phục, bị xúc chỉnh phục, bị pháp chỉnh phục, 
không phải không bị chỉnh phục. Chỉnh phục vị ấy là 
các ác bắt thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tải sanh, 
đây sơ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 
lai là già chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm đục 


15) Và này chư Hiền, thể nào là không nhiễm dục 
lạu? 


Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc 
không khả ái, sông an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


... Khi lưỡi nêm vị... Khi ý biết các pháp, vị ấy không 
thiên chấp các pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp 
không khả ái, sống an trú thân niệm, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. 


Này chư Hiên, đáy gọi là vị Tỷ-kheo không bị nhiêm 
dục lậu đói với các sắc do mất nhận thực... đổi với 
các vị do lưỡi nhận thức... đôi với các pháp do ý nhận 
thực... 
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Tỷ-kheo sống như vây, này chư Hiển, nếu Màra có 
đến vi ấy. ngang qua mặt, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không năm được đối tương... Nếu Màra 
có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra không nắm được 
cơ hội, Màra không năm được đối tượng... Nếu Maàra 
có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không nắm được đối tượng. 


16) Ví như, này chư Hiện, một cái nhà có nóc nhọn 
hay một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, 
vừa mới xoa trét, nếu có người từ phương Đông lại 
với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa không nắm được 
cơ hội, không năm được đối tượng... từ phương Tây 
đến... từ phương Bắc đến... từ phương Nam đến... từ 
phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ bất cứ 
phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
không năm được cơ hội, không năm được đối fƯỌnG. 


17) Sống như vậy, này chư Hiển, Tý-kheo chỉnh 
phục các sắc, không phải các sắc chỉnh phục Tỷ- 
kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các tiếng, không phải các 
tiếng chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các 
hương, không phải các hương chỉnh phục Tỷ-kheo. 
Tỷ-kheo chỉnh phục các vị, không phải các vị chính 
phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh phục các xúc, không 
phải các xúc chỉnh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chỉnh 
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phục các pháp, không phải các pháp chỉnh phục Tỷ- 
kheo. 


Này chư Hiển, đây gọi là Tỷ-kheo chỉnh phục các 
sắc, chỉnh phục các tiếng, chỉnh phục các hương, 
chính phục các vị, chỉnh phục các xúc, chỉnh phục 
các pháp, không phải bị chỉnh phục. Chính vị ấy 
chỉnh phục các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô,_ đưa 
đến tái sanh, đây sợ hãi, đưa đến quả khô dị thục 
tương lai là già chết. 


18) Rồi Thế Tôn ngôi dậy và gọi Tôn giả Màha 
Mogøsalàna: 


-- Lành thay, lành thay, này Mogsalàna! Lành thay, 
này Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về 
pháp môn nhiễm dục lậu và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc 
Đạo Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ấ ây hoan hy, tín thọ 
lời Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết. 
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66 Pháp đưa đến liễu tri tất cả chấp thủ - 
Kinh Liễu Tri - Tương IV, 59 

Liễu Tri — 7ương IV, 59 (Parijnnà) 

1)... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 

pháp đưa đên liêu tri tật cả châp thủ. Hãy lăng 

nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu 
tri tất cả chấp thủ? 


4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. 


5-8) Do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 
Do duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các 
vị... Do duyên thân và các xúc... 
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9) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp nảy hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy 
vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm 
chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc, nhàm 
chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do 
ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 
biết rõ: ''Tø đã liễu tri chấp thủ ". 


10) 
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67 — Ta không còn nghỉ ngờ gì nữa, Chúng 
đã được ta diệt tận - Kinh Kalàra — 
Tương II, 93 


Kalàra — 7zơng II, 93 
1)... Trú ở SàvatthI. 
I 


2) Rồi Tý-kheo Kalàra Khattiya đi đến Tôn giả 
Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những 
lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya nói 
với Tôn giả SàrIpuftta: 


- Này Hiên giả Sàriputta, Tỷ-kheo Moliyap-hagsuna 
đã từ bỏ học tập và hoàn tục. 


ee.-zx<xxexn 


4) -Vậy Tôn giả Sàriputta đã đạt được sự an ủI trong 
Pháp và Luật này? 
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- Này Hiện giả, tôi không có nghỉ ngờ gì! 

5) Này Hiên giả, còn đối với tương lai? 

6) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đánh lê Thê Tôn 
Tôi ngôi xuông một bên. 

7) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya 
bạch Thê Tôn: 


- Con được biết, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta 
tuyên bố được chánh trí như sau: "Sanh đã tận; Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm; không 
còn trở lại trạng thái này nữa". 


8) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 
- Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi 


Sàriputta: "Hiền giả Sàriputta, bậc Đạo Sư gọi Hiền 


„tr 


giả”. 
9) Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 


Sàriputta; sau khi đến, nói với Tôn giả Sàriputta: 
"Bậc Đạo Sư cho gọi Hiện giả". 
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10) - Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Sàriputta vâng đáp Ty-kheo Ấy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông 
một bên. 


H 


11) Thế Tôn nói với Tôn ø1ả SàrIputta đang ngôi một 
bên: 


- Này Sàriputta, có đúng sự thật chăng là Ông có 
tuyên bố đã chứng được chánh trí: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, 
không còn trở luI trạng thái này nữa"? 


12) - Vậy với pháp môn nào, này SàrIputta, Thiện 
nam tử nói đên sự chứng đắc trí, lời tuyên bô cân 
phải được xem đúng như lời tuyên bô? 


13)- Bạch Thể Tôn, chính con đã nói như sau: "Bạch 
Thế Tôn, không phải với những cầu ây, với những 
chữ ấy, ý nghĩa ấy được con nói đến như vậy". 


14) - Nếu họ có hỏi Ông, này Sàriputta: "Ông biết 
như thê nào, này SàrIputta, Ong thây như thê nào mà 
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Ông tuyên bồ trí đã được chứng đắc: "Ta biết sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lui lại trạng thái này nữa”?” Được 
hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thê nào? 


15) - Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn: "Hiền giả 
biết như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, Hiền giả 
thây như thế nào mà tuyên bố trí đã được chứng đắc: 
"Ta đã biết, sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
øì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này 
nữa”?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như 
Sau: 


16) "Vì rằng này Hiển giả, trong (danh từ) tận diệt, 
ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân 
ấy sanh sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt 
trong (danh từ) tận diệt, †q mới biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. " ” 


Được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như 


vậy. 


17) Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lây gì làm nhân. lây gì tập khởi, lây 


gì tác sanh, lây øì làm hiện hữu?” Được hỏi như vậy, 
này Sàriputfa, Ong trả lời như thê nào? 
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18) Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân... (như trên)... lấy gì 
làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả 
lời như sau: "Sanh lẫy hữu làm nhân, lấy hữu tập 
khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu". Được 
hỏi vậy, bạch Thể Tôn, con trả lời như vậy. 


19) Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 


Sàriputta, hữu lây øì làm nhân, lẫy øì tập khởi, lây gì 


tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy này 
Sàriputfa, Ông trả lời như thê nào? 


20) Bạch Thế Tôn, nêu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, hữu lấy gì làm nhân... lấy gì làm hiện 
hữu?” Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn, con trả lời như 
sau: "Hữu lây thủ làm nhân, lấy thủ tập khởi, lẫy thủ 
tác sanh, lây thủ làm hiện hữu”. Được hỏi vậy, Bạch 
Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


21) Này Sàriputta, nêu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, thủ lây gì làm nhân... (như trên).. ". 


22-23) Và này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này 
Hiền giả Sàriputta, ái lây gì làm nhân, lấy gì tập khởi, 
lây gì tác sanh, lây øì làm hiện hữu?” Được hỏi vậy, 
này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào? 
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24) Bạch Thể Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì 
tác sanh, lây gì hiện hữu?". Được hỏi vậy, Bạch Thế 
Tôn, con sẽ trả lời như sau: "Này Hiền giả, ái lấy thọ 
làm nhân, lấy thọ tập khởi, lấy thọ tác sanh, lây thọ 
làm hiện hữu”. Được hỏi vậy, Bạch Thế Tôn. con trả 
lời như vậy. 


25) - Này SàrIputta, nếu Ông được hỏi: "Làm sao, 
này Hiên giả Sàriputta, Hiên giả 


Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả 
lời như thê nào? 


26) - Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền 
giả Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiển giả 
thấy như thế nào, cảm thọ diệu lạc không tôn tại?" 
Được hỏi vậy, Bạch Thể Tôn con trả lời như sau: 


27) - "Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là 
ba? Lạc thọ, khổ thọ, phi khô phi lạc thọ. Này Hiền 
giả, ba cảm thọ này vô thường, khi biết được cái gì 
vô thường là khổ, thời cảm thọ diệu lạc ấy không 
tôn tại ". 


Được hỏi vậy, bạch Thể Tôn con trả lời như vậy. 
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28) - Lành thay, lành thay này Sàrputta! Pháp môn 
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thê trả lời tóm 
tắt như sau: Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong 
đau khô. 


29) -Này Sàriputta, nêu Ông được hỏi: "Hiển giả 
được giải thoát như thế nào, này Hiển giả Sàriputta, 
mà Hiền giả tuyên bố trí đã được chứng đắc: "Ta 
biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”?" 
Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào? 


30) -Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Hiền giả 
được giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, 
mà Hiển giả tuyên bỗ trí đã được chứng đắc: "Ta 
biết: Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”?" 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: 


31) "Do tự giải thoát, chư Hiên giả, do đoạn diệt tất 
cả chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. 
Nhờ sống an trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc 
không còn tiếp tục rỉ chảy, và ta không chấp nhận 
tự ngấ `. 


Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 
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32) -Lành thay, lành thay này Sàriputtal Pháp môn 
(phương tiện) này, này Sàriputta, có thê trả lời tóm 
tắt như sau: Những cái gì được vị Sa-môn gọi là lậu 
hoặc, ta không còn nghĩ ngờ gì nữa, chúng đã được 
ta diệt tận. Ta không còn phân vân gì nữa. 


33) Nói vậy xong, Thê Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy đi 
vào tịnh xá. 


II 


34) Rôi Tôn giả Sàriputta, sau khi Thê Tôn đi chắng 
lao lâu, liên bảo các Tỷ-kheo: 


35) -Này chư Hiên giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ 
nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn 
chậm chạp. Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn 
tùy hý (trả lời câu) hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ 
như sau: 


36) "Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) 
sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy 
cho đến trọn ngày với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn saI khác. 


37) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) 
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sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy 
cho đên trọn đêm với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn (phương tiện) sai khác. 


38) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn 
ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn 
(phương tiện) sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn 
về ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm và trọn ngày với 
những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương 
tiện) sai khác. 


39) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm hai 


ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn vẻ ý nghĩa ây trọn hai 
đêm hai ngày. 


40) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm ba 

ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy trọn ba 

đêm ba ngày. 

41) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm 
„ ta có thê trả lời Thê Tôn về ý nghĩa ây trọn 

bôn đêm bôn ngày. 

42) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm 

năm ngày, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa này 

trọn năm đêm năm ngày. 
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43) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm sáu 
ngày, ta có thê trả lời Thế Tôn về ý nghĩa nảy trọn 
sáu đêm sáu ngày. 


44) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm 

với những văn cú sai khác, với những pháp 
môn (phương tiện) sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn 
về ý nghĩa nảy trọn bảy đêm bảy ngày với những văn 
cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai 
khác”. 


IV 


45) Rồi Tý-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đ1 đên Thê Tôn, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. 


46) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya 
bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta đã rỗng lên tiếng 
rông con sư tử như sau: Này chư Hiền giả, Thế Tôn 
hỏi ta câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, 
lúc ấy trí ta còn chậm chạp. Nhưng nảy chư Hiền giả, 
khi Thế Tôn tùy hỷ (trả lời câu) hỏi thứ nhất của ta, 
ta suy nghĩ như sau: "Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý nghĩa 
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này trọn ngày với những văn cú sai khác, với những 
phương tiện sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý 
nghĩa ấy cho đến trọn ngày với những văn cú sai 
khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn 
hỏi ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm... cho đến 
trọn đêm và trọn ngày... cho đến trọn ba... trọn bốn.... 
cho đến trọn năm... trọn sáu... trọn bảy đêm ngày với 
những văn cú sai khác, với những phương tiện sai 
khác”. 

47) -Này các Tỷý-kheoo, pháp giới ấy 
(Dhammadhàtu) được Sàriputta khéo thành đạt. 


-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm với những văn cú sai khác, với những 
phương tiện sai khác, thời Sàriputta có thể trả lời 
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với những 
văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
đêm và trọn ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về ý 
nghĩa này cho đến trọn đêm và trọn ngày. 
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-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
cả hai đêm và hai ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta 
về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm hai ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
cả ba đêm ba ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến cả ba đêm ba ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
bốn đêm bốn ngày, Sàriputta có thể trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến bốn đêm bốn ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
năm đêm năm ngày, Sảriputta có thê trả lời Ta về 
ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm năm ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
sáu đêm sáu ngày, Sàriputta có thê trả lời Ta về ý 
nghĩa này cho đến trọn sáu đêm sáu ngày. 

-_ Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn bảy đêm 
bảy ngày với những văn cú sai khác, với những 
pháp môn sai khác, Sàriputta có thể trả lời cho Ta 
về ý nghĩa ấy cho đến trọn bảy đêm bảy ngày với 
những văn cú sai khác, với những pháp môn sai 
khác. 


LẬU HOẶC 475 


68 Ta tuyên bố rằng do biết do thấy... - 
Kinh Cán Búa — Tương III, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-_ Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN; “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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- Có tu tập Bốn niệm xứ. 

- Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-- Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đấn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sống chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ây, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mmwa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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69 Ta tuyên bố rằng do biết do thấy... - 
Kinh Duyên — Tương II, 5§ 


Duyên — Tương II, 58 
1)... Trú ở Sàvatth. 


2) Này các Tý-kheo, đối với người biết, này các Tỷ- 
kheo, đối với người thấy, Ta nói các lậu hoặc được 
đoạn diệt, không phải đối với người không biết, 
không phải đối với người không thây. 

3) Và này các Tý-kheo, n thể nào đối với người 
biết, đổi với Người thấy, các lậu hoặc được đoạn 
diệt? 

Đây là Ẫ đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. 
Đây là thọ... Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là 
thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như 
vậy, này các Tý-kheo, đối với người biết, như vậy 
đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn 
diệt, Ta nói răng 

5) Và này các Tỷ-kheo, duyên của trí về đoạn diệt là 
gì? 
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- Giải thoát là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng giải thoát có duyên, 
không phải không có duyên. 


6) Và này các Tỷ-kheo, duyên của giải thoát là gì? 
- Ly tham là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng ly tham có duyên, 
không phải không có duyên. 


7) Và này các Tỷ-kheo, đuyên của ly tham là gì? 
- Yếm ly là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng yếm ly có duyên, 
không phải không có duyên. 


8) Và này các Tỷ-kheo, duyên của yếm ly là gì? 
- Tri kiến như chân là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng tri kiến như chân có 
duyên, không phải không có duyên. 


9) Và này các Tý-kheo, đuyên của tri kiến như chân 
là gì? 


- Định là câu trả lời. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng định có duyên, không 
phải không có duyên. 


10) Và này các Ty-kheo, duyên của định là gì? 
- Lạc là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng lạc có duyên, không 
phải không có duyên. 


11) Này các Tỷ-kheo, duyên của lạc là gì? 
- Khinh an là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng khinh an có duyên, 
không phải không có duyên. 


12) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khinh an là gì? 
- Hỷ là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hỷ có duyên, không 
phải không có duyên. 


13) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hỷ là gì? 
- Hân hoan là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hân hoan có duyên, 
không phải không có duyên. 
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14) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hân hoan là gì? 
- Lòng tin là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng lòng tin có duyên, 
không phải không có duyên. 


15) Và này các Tỷ-kheo, đuyên của lòng tín là gì? 
- Khổ là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng khổ có duyên, không 
phải không có duyên. 


16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? 
- Sanh là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng sanh có duyên, không 
phải không có duyên. 


17) Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? 
- Hữu là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hữu có duyên, không 
phải không có duyên. 


18) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hữu là gì? 
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- Thú là câu trả lời. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng thủ có duyên, không 
phải không có duyên. 


19) Và này các Tỷ-kheo, duyên của thủ là gì? 
- Ái là câu trả lời. 


Này các Tý-kheo, Ta nói răng ái có duyên, không 
phải không có duyên. 

20-25) Và này các Tỷ-kheo, duyên của át là gì? 

- Thọ là câu trả lời... (như trên)... 

- Xúc là câu trả lời... 

- Sáu xứ là câu trả lời... 

- Danh sắc là câu trả lời... 

- Thức là câu trả lời... 


- Hành là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
hành có duyên, không phải không có duyên. 


26) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hành là gì? 
- Vô mỉnh là câu trả lời. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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23. Vô tứ: duyên hành; 

24. Hành: duyên thức; 

2s. fliức duyên danh sắc; 

2ø. Danh sắc duyên sáu xử; 

27. Sáu xứ: duyên xúc; 

28. Xúc duyên thọ; 

29. Fldo duyên ái; 

3o. Á¿ duyên thủ; 

31. Phú duyên hữu; 

32. Hữu duyên sanh; 

33. Sanl› duyên khổ; 

34 hố duyên tín; 

3s. Fứi duyên hân hoan; 

3ø. Hân hoan duyên hỷ; 

3z. Hÿ duyên khinh an; 

38. Khinh an duyên lạc; 

39. Lạc duyên định; 

40. Định: duyên trì kiến như chân; 
4 Trì kiến như chân duyên yếm ly; 
4. Yêm ly duyên ly tham; 

43. Ly (a1! duyên giải thoát; 

4. Giải thoát duyên Trí về đoạn diệt. 


27) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, trên đỉnh núi trời mưa 
nặng hột và nước chảy theo triển thấp, tràn đây hang 
nái, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, 
thung lũng được tràn đây, thời ao nhỏ được tràn đây; 
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ao nhỏ được tràn đây thời ao lớn được tràn đây; ao 
lớn tràn đây thời sông nhỏ được tràn đây; sông nhỏ 
được tràn đây thời sông lớn được tràn đây; sông lớn 
được tràn đầy thời biển lớn, đại dương được tràn 
đáy. 


28) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
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70 Ta tuyên bố rằng do biết do thấy... - 
Kinh Đoạn Tận Các Lậu Hoặc — 
Tương V, 631 


Đoạn Tận Các Lậu Hoặc — Tương V, 631 
lệ 
2) -- Với người biết, với người thấy, này các Tỷ- 


kheo, Ta tuyên bố các lậu hoặc được đoạn tận, không 
phải với người không biệt, với người không thây. 


Và do biết gì, do thấy gì, này các Tỷ-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tán ? 


3) Này các Ty-kheo, 


Do biết, do thấy: "Đây là Khổ tập"... 

-_ Do biết, do thấy: "Đây là Khô diệt"... 

- Do biết, do thấy: "Đây là Con Đường đưa đến Khô 
diệt”, các lậu hoặc được đoạn tận. 


4) Do biết vậy, do thây vậy, này các Tý-kheo, các lậu 
hoặc được đoạn tận. 
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Do vậy. này các Tỷ-kheo, một cô găng cân phải làm 
đê rõ biệt: "Đây là Khô”... một cô găng cân phải làm 
đê rõ biệt: "Đây là Con Đường đưa đên Khô diệt". 
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71 Ta tuệ tri tâm của một số người... - 
ĐẠI Kinh SƯ TỬ HỎNG - 12 Trung 
L, 161 


ĐẠI KINH SƯ TỪ HỎNG 
(Mahasihanada suttam) 


- Bài kinh số 12 — 7rung I, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở 
phía ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc 
bấy ø1ờ, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới 
từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói như sau trong Hội 
chúng ở Vesall: “Sa-môn Gofama không có pháp 
thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đảng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc 
nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt 
tận khổ đau". Lúc ấy Tôn giả Sariputta vào buôi 
sáng, đắp V, cầm bát, vào thành Vesali để khất thực. 
Tôn giả Sariputta nghe Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
LicchavI nói như sau trong Hội chúng ở Vesali: "Sa- 
môn Gotama không có pháp thượng nhân, không có 
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tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn 
Gotama thuyết pháp, pháp ấ ây tự mình tạo ra, do suy 
luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và thuyết pháp 
cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
thượng, có thê dẫn người thực hành diệt tận khô 


1† 


đau". 


Rồi Tôn ø1ả SarIiputfta khất thực xong, sau khi ăn 
và đi khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói 
như sau trong Hội chúng Vesali: ""Sa-môn Gotama 
không có pháp thượng nhân... (như trên)... diệt tận 
khô đau". 


— Này Sariputta, Sunakkhatta phẫn nộ và ngu sĩ, 
do phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, Ông ta 
nghĩ: "Ta sẽ nói xấu". Thế mà kẻ ngu Sunakkhatta 
lại nói lời tán thán Như Lai. Này SarIDuffa, ai nói 
như sau là tản thản Như Lai: "Pháp ấy được thuyết 
giảng cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
dẫn người thực hành diệt tận khổ đau", 


— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, 
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sẽ không có tùy pháp về Ta như sau: “Đđy /¿ 
Như Lai, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “4 
là Thế Tôn, vị đã chứng được các loại thần 
thông, một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 
hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi Hgang 
qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang hự 
không, độn thổ trồi lên ngang qua đất liên như 
ở trong nước, đi trên nước không chìm như trên 
đất liên, ngôi kiết-già đi trên hư không như con 
chím; với bàn tay, chạm và rở mặt trăng và mặt 
trời, những vật có đại oal lực, đại oai thân như 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “4; 
là Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân 
có thể nghe hai loại tiếng chư Thiên và loài 
Người, xa và gần”. 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia 
sẽ không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đ¿ 
là Thể Tôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, 
tâm loài Người với tâm của mình, vị ấy biết 
được như sau: "Tâm có tham biết là tâm có 
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tham. Hay tâm không tham biết là tâm không 
tham... tâm chuyên chú... tâm tán loạn... đại 
hành tâm... không phải đại hành tâm... tâm 
chưa vô thượng... tâm vô thượng... Tâm Thiên 
định.. Tâm không Thiên định.. tâm giải 
thoát... tâm không giải thoát biết là tâm không 
giải thoát”. Vị ấy biết như vậy. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như 
Lai lực, chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai 
tự nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rông tiếng 
rông con sư tử trong các Hội chúng và chuyên Phạm 
luân. Thế nào là mười? 


¡ Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuê trí xứ 
là xứ, phi xứ là phí xứ (Trị thị xứ phi xứ lực). Này 
Sariputta, Như Lai như thật tuệ trì xứ là xứ, phi 
xứ là phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ Như Lai lực này Nhự Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương, rồng lên tiếng rồng con 
sư tử trong các Hội chúng, và chuyển Phạm luân. 


2 Lại nữa, này SaripuHta, Như Lai như thát tuệ tri 


quá báo tùy thuộc sở do, tùy theo sở nhân của 
các hành nghiệp quá khứ, vì lạt, hiện tại (Trị tan 
thể nghiệp báo lực.) Này Sariputta, Như Lai như 
thật tuệ trí... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 


3. bại nữa, này Saripufta, Nhự Lai như thật tuệ tri 


LẬU HOẶC 494 


con đường đưa đến tất cả cảnh giỚt (Trị nhứt 
thiết đạo trí lực). Này Sariputta, Như Lai như thát 
tuệ tri... (như trên)... và chuyên Phạm luân. 


4. Lại nữa, này Saripufta, Nhự Lai như thật tuệ tri 
thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chúng loại, 
nhiêu sai biệt (Tri thể gian chủng chủng tánh 
lực). Này Sariputta, Như Lai nhưự thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 


3s. bại nữa, này Sariputta, Như Lai như thát tuệ tri 
chí hướng sai biệt của các loạt hữu tình (Trị tha 
chúng sanh chưởng chưởng dục lực). Này 
Sariputa, Như Lai như thật tuệ trì... chuyển 
Phạm luân. 


6. bại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri 
những căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài 
Người (Tri tha chúng sanh chư căn thượng hạ 
lực). Này Sariputta, Như Lai nhưự thật tHỆ tri... 
(như trên)... và chuyền Phạm luân. 

7 Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tệ tri 
sựt tạp nhiễm, sựt thanh tĩnh, sự xuất khởi của 
các T liên, chứng yê T liên, D2 giải thoát, Vê định 
(Tri chư Thiên tam muội lực). Này Sariputta, Như 
Lai như thật tuệ trí... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


3. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đến các đời 
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sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn 
đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, 
nhiêu thành kiếp, nhiêu thành hoại kiếp. Ngài nhớ 
rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thể này, dòng 
họ như thể này, giai cấp như thể này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra chổ nọ. Tại 
chỗ ấy, Ta Có tên như thế này, dòng họ như thể 
này, giai cáp như thể này, thọ khổ lạc như thể này, 
tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ 
nọ, Ta được sanh ra ở đây” Như vậy, Như Lai 
nhớ đến nhiễu đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. Này Sariputta, Như Lai 
nhự thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


9 Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai với thiên nhấn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trì rõ rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may mặn, kẻ bất hạnh đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh này làm những ác 
hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
Những người này sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào cõi đữ, dc thú, đọa xứ, địa ngục. 
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Các chúng sanh này làm những thiện hạnh về 
thân, về lời và về ý, không phi báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
Trời, trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Như Lai tuệ trí rằng, chúng sanh, 
người hạ liệt, Kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ thô 
xấu, người may măn, kẻ bất hạnh, đêu do hạnh 
nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như thát 
tuệ trí... (như trên)... và chuyền Phạm luân. 


10. hại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các 
lậu hoặc tự mình chứng tri, chứng ngó, thành tựu 
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, 
tuệ giải thoát. Này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn 
trừ các lậu hoặc, fự mình với thắng trí chưng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoái, tuệ giải thoát. Chính nhờ Như Lai lực 
này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
Vương, rồng tiếng rồng con sự tử trong các Hội 
chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai 
lực. Chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự 
nhận cho mình địa vị Ngưu Vương, rông tiếng rông 
sư tử trong các Hội chúng và chuyền Phạm luân. 
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Này Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy, thấy Ta 
như vậy mà còn nói: “Sa-môn Goftama không có 
pháp Thượng nhân, không có tri kiến thà thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp 
ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận 
trắc nghiệm, thuyẾt pháp cho một mục tiêu đặc biết, 
có khả năng hướng thượng, có thể hướng dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau". Này Sariputta, nêu 
người ấy không từ bỏ lời nói ây; không tử bỏ tâm ây, 
không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào địa 
ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, như Tỷ-kheo thành tựu giới 
hạnh, thành tựu Thiền định, thành tựu trí tuệ có thể 
chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này 
Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành tựu như vậy. 
Nêu người ấy không từ bỏ lời nói ây không từ bỏ tâm 
ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương, rông tiếng rỗng con sử tử trong 
các Hội chúng và chuyển Phạm luân. Thế nào là bốn? 


1. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì, một Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
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thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: "Các pháp này chưa được chứng ngộ 
hoàn toàn, mà quý vị tự xưng đã chứng ngộ hoàn 
foàn”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì 
như vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được 
không sợ hãi, đạt được vô úy. 


2. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp răng: “Các lậu hoặc này 
chưa được đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn 
trừ”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


3. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thê 
chỉ trích Ta đúng pháp rằng: "Những pháp này 
được gọi là các chướng ngại pháp khi được thực 
hành thời không có gì gọi là chướng ngại pháp 
cả”. Này Sariputta, vì Ta không thấy... đạt được 
VÔ Úy. 


4. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa- 
môn Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên hay một ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng 
pháp rằng: "Pháp do quý vị thuyết giảng không 
đưa đến mục tiêu đặc biệt, không có khả năng 
hướng thượng, không có thể dẫn người thực hành 
đến diệt tận khổ đau". Này Sariputta, vì Ta thấy 
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không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ 
thành tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương... chuyển Phạm luân. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariput(a, có tám Hội chúng này: 


—- Hội chúng Sát để ly, 

— Hội chúng Bà-la-môn, 

— Hội chúng Ga chủ, 

— Hội chúng Sa-môn, 

— Hội chúng Tứ thiên vương, 

— Hội chúng Tam thập tam thiên, 
— Hội chúng Màra, 

— Hội chúng Phạm thiên. 


Này Sariputta, có tám Hội chúng này. Này 
Sariputfa, Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như 
vậy, đến gần và vào tám Hội chúng này. Này 
Sariputta, Ta nhớ lại Ta đã đến hàng trăm Hội chúng 
Sát- đế-ly. Tuy vậy, trước khi Ta ngôi xuống tại chỗ 
ấy, trước khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm 
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luận; này Sariputta, Ta thây không có lý do gì để nghĩ 
rằng: "Chắc chăn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta”. Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì như 
vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được không sợ 
hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến hàng trăm 
Hội chúng Bà-la-môn... (như trên)... Hội chúng Gia 
chủ... Hội chúng Sa-môn... Hội chúng Tứ thiên 
vương... Hội chúng Tam thập tam thiên... Hội chúng 
Màra... Hội chúng Phạm thiên. Tuy vậy, trước khi Ta 
ngôi xuống tại chỗ ấy, trước khi Ta nói chuyện và 
trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, Ta thấy không 
có một lý do gì để nghĩ răng: "Chắc chăn sự sợ hãi 
và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta". Này Sariputta, vì Ta 
thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sông đạt được 
an ôn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này 
Sariputta, nêu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là 
bôn? Noãn sanh, thai sanh, thâp sanh, hóa sanh. 


- Này SaripuHa, thể nào là noãn sanh? Này 


Sariputa, những loại chúng sanh nào phá vỏ 
(rựng mà sanh, này Sariputta như vậy gọi là 
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noãn sanh. 

— Và này Sariputta, thế nào là thai sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào phá màn 
da mỏng che chỗ kín mà sanh, này Sariputa, 
như vậy gọi là thai sanh. 

— Và này Sariputta, thế nào là thấp sanh? Này 
Sariputa, những loại chúng sanh nào sanh ra 
từ cá thúi, từ xác chết thúi, từ chảo cơm thúi, 
hay trong hồ nước dơ hay trong ao nước nhớp. 
Này Sariputta, như vậy gọi là thấp sanh. 

— Và này Saripuna, thế nào là hóa sanh? Chư 
Thiên, các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc 
loài người và một số thuộc đọa xứ. Này 
Sariputta, như vậy gọi là hóa sanh. 


Này Sariputta có bốn loại sanh như vậy. Này 
SarIputfa, nêu ai biệt Ta như vậy... người ây sẽ bị rơi 
vào địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một 
bên. 


Này Sariputta, có năm loại sanh thú này. Thế 
nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài 
Người, chư Thiên. 


— Này Sariputta, Ta tuệ tri địa ngục, con đường đưa 


đến địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy 
theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 
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phải sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự 
việc này ta cũng tuệ tri. 


—. Và này SarIputfa, Ta tuệ tri bàng sanh, con đường 
đưa đến bàng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào bàng sanh, 
sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


— Và này SarIputta, Ta tuệ fri ngạ quỷ, con đường 
đưa đến ngạ quỷ, và hành lộ đưa đến ngạ quý. Tùy 
theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, 
phải sanh vào ngạ quỷ, sự việc này Ta cũng tuệ 
{. 


— Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri loài Người, con 
đường đưa đến thế giới loài Người và hành lộ đưa 
đến thế giới loài Người. Tùy theo hành nghiệp, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào loài 
Người, sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


— Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri chư Thiên, con 
đường đưa đến Thiên giới và hành lộ đưa đến 
Thiên giới. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
thế giới này, sự việc này Ta cũng tuệ tri. 


— Và này SarIputta, la cùng (tuệ (ri Niết-bàn, con 
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đường đưa đến Niết-bàn và hành lộ đưa đến Niết- 
bàn. Tùy theo hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu 
hoặc, sau khi tự mình với thăng trí, chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này, Ta cũng tuệ 
{r. 


Này Sariputta, ở đây, với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cối đữ, ác 
thu, đọa xư, địa ngục như vậy”. Sau một thời gian, 
với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, Ta thấy người 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Saripufa, 
cũng như có một hồ than sâu hơn thân người, đây 
vun than hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và 
một người đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức 
hành hạ, mệt mỏi khô cố, đắng họng, khát nước, và 
đi thắng đến hỗ than ấy chỉ bằng một con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy, có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ than kia". Sau một 
thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hồ than 
ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thông 
khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với 
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tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như vậy, bước 
vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục như vậy". 
Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, Ta thấy người ây sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải 
cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc 
liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào bàng 
san”. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhân, Ta thấy kẻ ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào bàng sanh, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khô, thông khô, khốc liệt. Này S4FrIDHI1A, 
cũng như có một hồ phân, sâu hơn thân người, đây 
những phần uễ, và một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng 
họng, khát nước và đi thẳng đến hỗ phân á ấy chỉ bằng 
một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có 
thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ 
như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ 
phân ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người 
kia rơi vào hồ phân ấy và phải cảm thọ những cảm 
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giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Sariputta, 
cũng vậy, ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông 
khô, khôc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
Chung sẽ sanh vào ngạ quỷ, phải cảm thọ những cảm 
giác cực khổ, thông khổ, khốc liệt”. Này Saripa, 
cũng như có một cây sống trên miếng đất không bằng 
phăng, với lá thưa thớt, với bóng che từng đám lưa 
thưa. Và một người đi đến bị nóng bức áp đảo, bị 
nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát 
nước và đi thăng đến cây ấy chỉ bằng mỘt con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ lạng vậy và 
bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến cây ấy”. . 9đM HỘI 
thởi gian, người. ấy sẽ thấy người kia ngôi hay nằm 
dưới bóng cây áy và phải cảm thọ những cảm giác 
cực khổ, thông khổ, khốc liệt. Này Sariputta, cũng 
vậy ở đây với tâm của Ta... (như trên)... thông khổ, 
khốc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta biết tâm 
của một số người: “Hành nghiệp của người này như 
vậy, cứ chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh vào loài người". Sau một thời gian... Ta thấy 
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người ấy sanh vào loài người, và cảm thọ được nhiều 
cảm giác lạc thọ. Này S47IpMf4, cũng như có ImỘt cây 
sống trên miếng đất bằng phẳng với lá sum sê, với 
bóng cây rậâm rạp. Và một người đi đến, bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đăng 
họng, khát nước và đi thắng đến cây ấy chỉ bằng một 
con đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể 
nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ 
của người này như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đi đến cây ây”. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
người kia, ngồi hay năm dưới bóng cây ấy và cảm 
thọ được nhiễu cảm giác lạc thọ. Này Sariputta, cũng 
vậy, ở đây, với tâm của Ta... được nhiều cảm giác lạc 
thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cử chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cối đời này". 
Sau một thời gian... Ta thấy người ây sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này và cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. Này Saripufia, giống như một ngôi lầu, 
có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn ngoài, được che 
gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. 
Tại đây có một sàng tọa, trải nệm lông dài, trải nệm 
màu trăng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng 
da sơn dương gọi là kadali, có nệm với khuôn màu 
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treo phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đâu. Và một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cố, đắng họng, khát nước và đi 
thẳng đến ngôi lầu ấy. Một người có mắt tháy Hgười 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ nhự Vy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi 
đến ngôi lâu á ây`. Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy 
Hgười kia ngôi hay năm trong ngôi lầu ấy, frong gác 
nhọn á ấy, trên sàng tọa ấy và cảm thọ được nhiều cảm 
thọ cực lạc. Này SarIputta, cũng vậy, ở đây với tâm 
của Ta... được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri 
tâm của một số người: "Hành nghiệp của người này 
như vậy, cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, 
sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, fự mình với thăng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát như váy”. Sau một thời 
gian, Ta thấy VỊ ây đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Này SaripuHa, giống như 
một hỗ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước 
mát, có nước trong sáng, có bờ hỗ khéo sắp đặt, đẹp 
đẽ, và không xa hồ ấy có khu rừng rậm rạp. Một 
người ấi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành 
hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước và đi 
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thăng đến hồ sen ấy. Một người có mắt thấy người 
ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cử chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ ải 
đến hô sen ấy". Sau một thời gian, người ây sẽ thấy 
người kia, sau khi tâm mình vào hồ sen ấy, sau khi 
tăm rửa, uỖng nước và làm cho dịu bớt mọi ưu tư, 
mệt mỏi, phiên não, sau khi ra khỏi hô liên qua ngôi 
hay nằm trong rừng cây rậm rạp ấy và cảm thọ 
những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, này Sariputfa, ở 
đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một số người: 
"Hành nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ nhự 
vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn frừ các láu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, tuệ 
giải thoát như vậy". Sau một thời gian, Ta thấy vị ấy 
đoạn trừ các lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tầm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm thọ những cảm 
giác cực lạc. 


Này SarIputta, năm loại này là năm sanh thú. 
Này Sariputta, có ai biết Ta như vậy, thấy Ta như 
vậy, và nói: “Samôn Gotama không có pháp 
Thượng nhân, không có tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh. Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ây tự 
mình tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuộc trắc 
nghiệm". Này Sariputta, nếu người ” không từ bỏ 
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lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà 
kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một 
gánh nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, Tỷ- 
kheo thành tựu giới hạnh, thành tựu thiên định, thành 
tựu trí tuệ, có thể chứng được chánh trí ngay trong 
hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như vậy là sự thành 
tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy, 
không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy, thì 
nĐười ây sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng 
bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, Ta thắng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn 
hạnh: 


— Về khô hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; 
— Về bần uẽ, Ta bần uễ đệ nhất; 
Và yếm ly, Ta yếm ly đệ nhất; 
— Về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 


Này Sariputta, ở đây, khô hạnh của Ta như sau: 


— Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn 
phép, liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu 
bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận 
đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận mời đi 
ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận 
đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa 
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những cây gậy. không nhận đồ ăn đặt giữa những 
côi giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang 
ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bả đang cho con 
bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao 
cầu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ 
ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có ruôi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu 
nấu, rượu men. 

— Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai 
miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn 
bảy miếng. 

— Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với 
hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn 
một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày 
một bữa. Như vậy Ta sống theo hạnh tiết chế ăn 
uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn 
cỏ lúa để sống, lúa tặc, gạo lức, ăn hột cải nivara, 
ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột 
vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây 
trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. 

—_ Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, mặc áo phẫn 
tảo y, mặc vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 
dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn 
dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ 
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cây, mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc 
bện lại thành mên, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, 
mặc áo bằng lông cú. 

— Ta sống nhồ râu tóc, Ta theo tập tục sống nhồ râu 
tóc, 

—_ Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, 
Ta là người ngồi chỏ hỏ, sống tỉnh tân theo hạnh 
ngôi chỏ hỏ. 

— Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên 
giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 
năm trên đất trần, thường năm ngủ một bên hông, 
sông đề bụi và nhớp che dính thân mình, sống và 
ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, 

— Sống ăn các uễ vật, . SÔng không uống nước lạnh, 
theo hạnh không uống nước lạnh, sông một đêm 
tăm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. 

— Như vậy Ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân 
thê theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khô 
hạnh của Ta. 


Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của Ta như 
sau: Trên thân Ta, bụi bặm chất đây trải nhiều năm 
tháng, đóng thành tâm, thành miếng. Như gốc cây 
tinduka bụi bặm chất đây trải nhiều năm tháng, đóng 
thành tắm, thành miêng; cũng vậy, này Sariputta, 
trên thân Ta bụi bám chất đây trải nhiều năm tháng, 
đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, Ta 
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không nghĩ rằng: "Với tay của Ta, Ta hãy phủi sạch 
bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của 
họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta". Này 
Sariputfa, Ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, 
như vậy là sự bân uễ của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự yếm ly của Ta. 
Này SarIputta, tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, 
Ta an trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với 
tâm tư: "Mong răng Ta không làm hại một chúng 
sanh nhỏ nào trong những dc đạo của họ!” Này 
Sariputta, như vậy là sự yếm ly của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. 
Này SarIputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú 
tại chỗ ấy. Khi Ta thấy người chăn bò, người mục 
súc, người cắt cỏ, người đồn củi hay người thợ rừng, 
Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây 
này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung 
lũng khác, từ đổi cao nảy qua đồi cao khác. Vì sao 
vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, và mong 
Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, giỗng như một con 
thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng 
khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng 
này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đôi cao 
khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người 
chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, nØười đốn củi, 
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hay người tiều phu, Ta liền chạy từ rừng này qua 
rừng khác, từ làm cây này qua lùm cây khác, từ thung 
lũng này qua thung lũng khác, từ đôi cao này qua đồi 
cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng 
thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, 
như vậy là hạnh độc cư của Ta. 


Này Sariputta, rồi Ta bò bốn chân đến các 
chuông bò, khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người 
chăn bò không có mặt, rồi Ta ăn phân các con bò 
con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước 
tiểu và phân của Ta còn tồn tại, Ta tự nuôi sống VỚI 
các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất 
tịnh thực của Ta. 


Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm 
rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, 
tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn 
tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ây, thời lông tóc 
người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi Ta trong 
những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mông 
tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta 
sống giữa trời, và ban ngày sông trong khu rừng rậm 
rạp. Ta sông trong những ngày cuối tháng hè, ban 
ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng 
rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ 
trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên: 
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Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng, 

Trần trung, Ta ngôi không lửa ấm, 

Ân sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu. 

Này Sariputta, Ta năm ngủ trong bãi tha ma, dựa 

trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa mục 
đồng đến gần Ta, khạc nhồ trên Ta, tiêu tiện trên Ta, 
rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Này 
Sariputta, và Ta biết Ta không khởi ác tâm đối với 
chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của 
Ta. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau: 
"Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ trái táo", và họ ăn trái táo, họ ăn 
bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. 
Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sông chỉ ăn một trái 
táo. Này Sariputta, có thể các Người nghĩ như sau: 
"Trái táo thời ấy to lớn". - Này SarIputta, chớ có hiểu 
như vậy. Vì trái táo thời ấy giông với trái táo hiện tại. 
Này Sariputta, trong khi Ta sông chỉ ăn một trái táo, 
thân thể của Ta trở thành hết sức ốm yếu. 


=_ VỊ Ta ăn quá Ít, tay chân Ta trở thành như những 
cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
-_ Vị Ta ăn quá Ít, bàn trôn của Ta trở thành như 
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móng chân con lạc đà. 

-_ VỊ Ta ăn quá Ít, các xương sống phô bày của Ta 
giống như một chuỗi banh. 

- VỊ Ta ăn quả ít, các xương sườn gầy mòn của Ta 
giống như rui cột nhà sản hư nát. 

=_ VÌ ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh 
năm sâu thăm trong lỗ con mắt, giống như ánh 
nước long lanh năm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu. 

-_ VỊ Ta ăn quá Ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo 
khô căn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô căn. 

-- Này Sariputta, nêu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ da bụng" 
chính xương sống bị Ta năm lấy. Nếu Ta nghĩ: 
"Ta hãy sờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta 
năm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên này Sariputta, da 
bụng của Ta bám chặt xương sống. 

-_ Này Sariput(a, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi 
tiêu tiện", thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất, vì Ta 
ăn quá Ít. 

-- Này Sariputta, nếu Ta muốn thoa dịu thân Ta, lây 
tay xoa bóp chân tay, thì này SarIputta, trong khi 
Ta lây tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục 
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rụng khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá Ít. 

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S% thanh tịnh đạt được nhở món ăn”. Họ nói: 
"Chúng ta sống nhờ đậu xanh... (như trên)... chúng 
ta sống nhờ -vửng mè... (như trên)... chúng ta sông 
nhờ hột gạo”, và họ ăn hột gạo, họ ăn hột gạo nghiền 
thành bột, họ uống nước gạo, và họ ăn hột gạo dưới 
nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta sống 
chỉ ăn một hột gạo. Này SarIputta, có thể các Người 
nghĩ như sau: "Hột gạo thời ấy to lớn". Này 
Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì hột gạo thời ấy 
giống với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi 
Ta chỉ sống ăn một hột gạo, thân thể của Ta trở thành 
hết sức ôm yếu. Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành 
như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 
Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá Í{, Xương sống phô bày 
của Ta giống như một chuỗi banh. Vì Ta ăn quá ít 
các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột 
của một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá Ít, con ngươi 
long lanh của Ta năm sâu thắm trong lỗ con mắt, 
giông như ánh nước long lanh năm sâu thắm trong 
một giếng nước thâm sâu. Vì Ta ấn quá ít, da đầu Ta 
trở thành nhăn nheo, khô căn như trái bí trắng và 
đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho 
nhăn nheo, khô cằn. Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta 
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hãy sờ da bụng", thì chính xương sống bị Ta năm lấy. 
Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương sống", thì chính da 
bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, nên nảy 
Sariputta, da bụng của Ta bám chặt xương sống. Này 
Sariputta, nêu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi tiêu 
tiện”, thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá 
ít. Này Sariputta, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lẫy 
tay xoa bóp chân tay, thời này Sariputfa, trong khi Ta 
lẫy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng 
khỏi thân Ta, vì Ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu Ta 
có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo 
khô hạnh như vậy, Ta cũng không chứng được các 
pháp thượng nhân, không có tri kiên thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương 
tiện ấy, không chứng được pháp thượng nhân với 
Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng được 
thuộc về bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có 
thê dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhaạnh tịnh chứng đạt được nhờ luân hôi", 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi 
mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời gian khá 
đài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên (Suddhavasa). 
Này Sariputta, nêu Ta luân hỏi tại Tịnh cư thiên thì 
Ta đã không trở lại đời này nữa. 
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Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi". 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh 
khởi mà xưa kia Ta không trải qua trong một thời 
gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh cư thiên. Này 
SarIputta, nếu Ta sanh khởi tại Tịnh cư thiên, thì Ta 
đã không trở lại đời này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Sự thanh tịnh chưng đạt được nhờ an trú”. Này 
Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa 
kia Ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ 
phi với các vị Tịnh cư thiên. Này SarIputta, nếu Ta 
an trú tại Tịnh cư thiên, thì Ta đã không trở lại đời 
này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “S fhanh tịnh chứng đạt được nhờ tỄ tự", Này 
Sariputta, thật không dễ øì tìm được sự tế tự mà xưa 
kia Ta không làm trong một thời gian khá dài khi Ta 
là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh hay làm vị 
Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
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có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “5 fhanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa”. 
Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa 
mà xưa kia Ta không làm trong một thời gian khá 
dài, khi Ta là vị vua Sát-đế-ly có làm lễ quán đảnh, 
hay làm vị Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như 
sau: “Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, 
huyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân, người ấy 
thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Nhưng khi người 
ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã tắm 
mươi, chín mươi hay mỘt trăm tuổi, khi ấy trí tuệ biện 
tài tối thượng ấy bị đoạn trừ". Này Sariputta, chớ có 
quan niệm như vậy. Này SarIputta, nay Ta đã già, 
niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi 
đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi Ta nay đã đến tám 
mươi. Này Sariputta, ở đây Ta có bốn vị đệ tử, tuổi 
thọ đến một trăm, đã sống một trăm tuổi, thành tựu 
chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, 
thành tựu tinh cần đệ nhất và đầy đủ trí tuệ biện tài 
tối thượng. Này SaripuHa, ví như một người bắn 
cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, 
với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang qua 
bóng mmột cây fa-la. Cũng vậy, những vị này với 
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chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ 
biện tài tối thượng như vậy, nếu những vị này hỏi Ta 
nhiều lần một câu hỏi về Bốn Niệm Xứ, và nếu Ta, 

được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ 
hiểu và nếu họ được Ta giải thích như vậy, có thê 
hiểu như đã giải thích, và nếu họ không hỏi Ta về 
những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi 
ăn, uống, nhai, nêm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ 
khi ngủ để lây lại sức. Này Sariputta, dầu vậy, sự 
thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự giải 
thích cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự 
trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất, 

khi mà bốn đệ tử của 1a, tuổi thọ đến một trăm tuổi, 

đã sống một trăm tuổi, đã từ trần sau một trăm tuổi. 
Này Sariputta, nêu Ông có gánh Ta trên giường đi 
chỗ này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện tài của Như Lai 
không có gì thay đối. 


Này Sariputfa, những aIi nói một cách chân 
chánh sẽ nói như sau: '"Một vị hữu tình không bị sỉ 
chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc 
cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài Người". VỊ ây sẽ nói về Ta một cách chân chánh 
như sau: "Một vị hữu tình không bị chi phối... (như 
trên)... chư Thiên và loài Người". 
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Lúc bấy giờ Tôn giả Nagasamala đứng sau lưng 
Thê Tôn và quạt cho Ngài! Tôn giả Nagasamala bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Sau khi nghe pháp môn này, 
lông tóc con dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn 
này tên gọi là gì? 

— Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là 
pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy 
thọ trì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả 
Nagasamala hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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72 Thế Tôn thắng tri lậu hoặc - Kinh SỢ 
HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM - 4 Trung L, 41 


KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabherava suttam) 
— Bài kinh sô 4— 7rung L, 4l 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Janussoni đến chỗ 
Thể Tôn ở, khi đến xong, nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch Thế Tôn: 


- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì 
lòng tin Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả 
Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn 
giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, 
Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này 
chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
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môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện 
nam tử, vì lòng tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã 
giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sách tân 
cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm 
của Ta. 


— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những 
trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! Thật khó 
khăn đời sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời 
sống độc cư! Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn 
tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la- 
môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham 
nhẫn những trú xứ xa văng trong rừng núi hoang vu! 
Thật khó khăn, đời sông viên ly! Thật khó thưởng 
thức đời sông độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối 
loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng 
ngộ chánh đắng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như 
sau: "Thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời sông 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ răng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo 
chưa chứng Thiền định!" Này Bà-la-môn, rỗi Ta suy 
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nghĩ: “Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả 
S$a-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân 
nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xử xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. 
Ta là một trong những bậc Thánh, với thân nghiệp 
thanh tịnh, 4”Ng tại các trú xử xa vắng, trong rừng 
nút hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát thần 
nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, 
có khẩu nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có 7z27:g sống 
không thanh tịnh sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước 
mạng sông không thanh tịnh, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sông 
không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu. Mạng sống Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh 
tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
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hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng 
sông hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thây lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
tham dục, có ái dục cưởng hệt, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa 
văng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham 
dục, Ta là một trong những bậc Thánh, không có 
tham dục, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không 
có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
tâm sân hận ác ý, sông tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có 
tâm sân hận ác ý. những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận, ác ý, sống 
tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có 
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từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh có từ tâm, 
sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang 
vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 'Ta có từ tâm như 
vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào b¡ 
hôn trầm thụy miên chỉ phối, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những 
Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh 
không có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta 
tự quán sát Ta không có hôn trầm thụy miên như vậy, 
tự cảm thây lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
dao động, tầm không an tịnh, sống tại các trú Xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không 
có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta 
không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một 
trong những bậc Thánh không có dao động, tâm 
được an tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm 
Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
nghỉ hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi 
hoặc, do dự, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta diệt trừ 
được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh diệt 
trừ được nghi hoặc, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 
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nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
khen mình, chê người sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước khen mình, chê người, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê 
người, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có 
khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta không có khen mình, không 
có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
run rấy, sợ hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước run 
rây, sợ hãi, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ây 
chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi 
lên. Ta không có run Tây, sợ hãi, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông 
tóc dựng ngược, sống tại các trú Xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
Ta không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong 
những bậc Thánh, không có lông tóc dựng ngược 
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như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại 
các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung 
kính, danh vọng, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất 
thiện khởi lên. Ta không có ham muôn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sông tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là 
một trong những bậc Thánh ít dục, sông tại các trú 
xỨ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta là người ít dục như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biếng nhác, kém tỉnh tắn, sông tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước biếng nhác, kém tinh tấn, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng 
nhác, kém tinh tắn, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
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rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tân. Ta là một 
trong những bậc Thánh siêng năng, tinh tấn, sông tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tỉnh tấn 
như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, 
khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ 
hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có thất 
niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta 
là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân 
nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những 
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Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta được 
định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại các trú Xứ 
xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định 
tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành 
tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được 
xác chứng hơn, khi sông trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vẫn đề này, Ta suy 
nghĩ như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
liệt tuệ, đân độn, sông tại các trú xử xa . vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Do nguyên nhân nhiễm trước liệt 
tuệ, đần độn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện 
khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành 
tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh thành 
tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thây lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy 


nghĩ như sau: “?Trong những đêm được biết đến, 
được xác định, đếm mười bốn, đêm mười lăm, đêm 
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mông tám mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng 
Hgược, như tự miễu tại các thảo viên, tự miễu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối, để Ta có thể thấy 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những 
đêm được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, 
đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong 
những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, 
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các 
thảo viên, tự miễu tại các rừng núi, tự miếu tại các 
cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ ây, 
một con thú có thê đến, hay một con công làm rơi 
một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi; Ta 
khởi lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Szo 7a ở 
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không 
gì khác? Trong bắt cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta 
hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy". 


—. Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua 
lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không đứng, Ta không ngồi, Ta 
không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. 
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— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la- 
môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không 
ngồi, Ta không năm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy trong khi Ta đang đứng. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không nằm, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang ngồi. 

— Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh 
hành qua lại, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp 
đảm ấy trong khi Ta đang nằm. 


Này Bà-la- -môn, có một số Sa- -mồn, Bà-la- -môn 
nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ răng đêm giống 
như ngày. Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy sống trong si ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ 
rằng ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách 
chơn chánh sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không 
có s1 ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, 
vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời 
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và loài Người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về 
Ta sẽ nói như sau: “Là vị hữu tình không có sỉ ám, 
sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muốn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài 
Người”. 


Này Bà-la-môn, Ta tính cần, tỉnh tấn, không 
lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân 
được khinh an, không có dao động, tâm được định 
tĩnh, chuyên nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các 
ác pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Diệt tầm, diệt 
tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta 
chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khô, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sông quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
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đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ răng: "Tại chỗ kia, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, 
Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai câp 
như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như 
thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết 
tại chỗ này, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy Ta nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô minh 
diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng 
sanh. Ta tuệ trí răng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao 

sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng 
sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
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tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về 
ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các 
thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 
chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. 
Này Bà-la-môn, trong đêm canh giữa, Ta chứng 
được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh; bóng 
tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí. Ta thăng tri như thật: "Đây là khổ", thăng 
trí như thật: “Đây là nguyên nhân của khổ", thắng tri 
như thật: "Đây là khổ diệt", thắng tri như thật: "Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt", thăng tri như thật: 
"Đây là những lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân các lậu hoặc", thăng tri như thật: "Đây 
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là các lậu hoặc diệt”, thăng tri như thật: "Đây là con 
đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với 
tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: 
Ta đã giải thoát. Ta đã thăng tri: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. Này Bà-la-môn, trong đêm 
canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta 
sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thê có tư tưởng như 
sau: “Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa 
diệt trừ sân, chưa diệt trừ s1, nên sông tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
chớ có hiểu như vậy. Do Ta quán sát hai mục đích 
mà Ta sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng 
thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả 
Gotama thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal... Như 
người dựng đứng lại những øì bị quăng xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị 
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lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử; từ này trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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73 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
Cán Búa — Tương IHIL, 272 


Cán Búa — Hay Chiếc Thuyền — 7ơng III, 272 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


3) - Do biết, do thấy, này các Tý-kheo, Ta tuyên 
bô sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không 
biêt, do không thây. 


4) Do biết cái gì, thấy cái gì, này các Tý-kheo, các 
lậu hoặc được đoạn tận? 


-_ Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn 
diệt. 

-_ Đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn 
diệt. 

- Đây là tướng, đây là tưởng tập khởi, đây là 
tưởng đoạn diệt. 

-_ Đây là các hành, đây là các hành tập khởi, đây 
là các hành đoạn diệt. 

-_ Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức 
đoạn diệt. 
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5) Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí 
tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, 
hoặc không có chấp thủ!" 


6) Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy KHðÑ§ có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? 


-_ Không có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Không có tu tập Bốn chánh cân. 

-_ Không có tu tập Bốn như ý túc. 

- Không có tu tập Năm căn. 

- Không có tu tập Năm lực. 

-_ Không có tu tập Bảy bồ đề phần. 

-. Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành. 


1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng 
cách, không được áp nóng đúng cách, không được 


ấp dưỡng đúng cách. 


8) Dâu cho con gà mái ấy khởi lên ý HUỐN: “Mong 
rằng những con gà con của ta, với chân, móng và 
đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; fuy vậy 
các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh 
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đáu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bê vỏ trứng, 
được xuát sanh một cách an toàn. 


9) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai 
trứng sà ấy không được con gà mái ấp năm một cách 
đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một 
cách đúng đắn. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí 
tâm. trong sự tu tập. Dâu cho vị ấy có khởi lên ý 
muốn: "Mong răng tâm ta được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng 
không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. 


11) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm 
xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám 
ngành. 


12) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự 
tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


13) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy ÊỔ tu tập. Có tu 
tập cái gì? 
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- Có tu tập Bốn niệm xứ. 

-_ Có tu tập Bốn chánh cần. 

-_ Có tu tập Bốn như ý túc. 

-. Có tu tập Năm căn. 

-. Có tu tập Năm lực. 

-_ Có tu tập Bảy giác chỉ. 

-_ Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười 
hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Dâu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: 
"Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng 
và đỉnh đâu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ 
trứng, được xuất sanh một cách an toàn”; tuy vậy, 
các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
xuất sanh một cách an toàn. 


15) Vì sao? Vì răng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười 
hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm 
một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy sông chí chí 
tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: 
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"Mong răng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có châp thủ”. Tuy vậy, tâm của vị ây 
vân được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có châp 
thủ. 


17) Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập 
cái gì? Có tu tập Bôn niệm xứ... có tu tập con đường 
Thánh đạo Tám ngành. 


18) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đa hay 
đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu 
các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ây không 
có thể biết được như sau: "Hôm nãy, từng ấy cán búa 
của ta bị hao mòn; hôm nay từng ây, các ngày khác 
từng ấy". 


19) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, 
từng ây lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng 
ấy, các ngày khác từng ấy". 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi 
biển có đây đủ cột buôm và dây buôm, bị mắc cạn 
sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột 
buôm và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, 
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rồi bị nước mưa đô xuống trong mùa mưa, chúng trở 
thành yêu và hư nát (2). 


21) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí 
tầm trong sự tu tập, các 
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74 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
PHÙ- DI - 126 Trung II, 353 


KINH PHÙ-DI 
(Bhùmija suttam) 


- Bài kinh số 126 — Trung II, 353 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi 
Tôn giả Bhumija vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến ngôi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Jayasena đi đến 
Tôn giả Bhumija, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Bhumija những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương tử 
Jayasena thưa với Tôn giả BhumHla: 


— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau: 
"Nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có ước nguyện hành 
Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; nếu có và 
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không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không 
đạt được quả vị; nếu không có và không không có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được 
quả vỊ”. Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả BhumIJa có 
nói øì, và có lập luận gì? 


- Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự 
việc này xảy ra, Thê Tôn có giải thích như sau: 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayonIso), thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả 
VỊ; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh không chánh đáng, thời không đạt được 
quả vỊ; 

- Nếu không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng 
thời không đạt được quả vỊ. 


— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


>> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
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một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 
>> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả 
VỊ; 
>Nếu không có và không không có ước 
nguyện hành Phạm hạnh một cách chánh 
đáng, thời đạt được quả vỊ". 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn 
được nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc 
xảy ra, Thê Tôn có giải thích như vậy. 


— Nêu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý 
như vậy, lập luận như vậy, thời tôi nghĩ rẵng chắc 
chắn vị Đạo sư của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn 
trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, 
dùng với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumIlJa, sau bữa ăn khất thực trở 
về đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Bhumija bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, ở đây, vào buôi sáng con đặp 
y, câm y bát, đi đên trú xứ của vương tử ]ayasena, 
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sau khi đến con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế 
Tôn, vương tử Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói 
lên với con những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, bạch Thế Tôn 
vương tử Jayasena nói với con như sau: "Thưa Tôn 
giả BhumI]Ja, một số Sa-môn, Bà-la-môn, .... bậc Đạo 
sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì?" Khi được 
nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với vương 
tử Jayasena, như sau: "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như 
sau... ".„.... Tôi nghĩ răng chắc chắn Đạo sư của Tôn 
giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tâm thường". Bạch Thể Tôn, không hiểu 
hỏi như vậy, trả lời như vậy, con có nói đúng lời Thể 
Tôn nói, con không xuyên tạc lời Thế Tôn với điều 
không đúng sự thực, nhưng con đã giải thích đúng 
pháp, tùy pháp, và một vị đông Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để chỉ trích? 


— Thật vậy, này Bhumija, được hỏi vậy, được trả 
lời vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông 
đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp không có lý do 
gì để chỉ trích. 
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>>Này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, nêu họ có ước 
nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả 
vị; nếu họ không có ước nguyện hành Phạm hạnh, 
thời không đạt được quả vị; nếu họ có và không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh thời không đạt được 
quả VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cân dâu, tìm 
câu dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ 
cát vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho ra 
dâu). Nếu người ây có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cát cho Ta dâu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy không 
có ước nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp fục 
FưƯỚi HƯỚC rỒI ép (cát cho ra dâu), người ấy không 
lấy được dâu. Nếu người ấy có và không có ước 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiẾp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dầu. 
Nếu người ấy Không có và không không có MWỚC 
nguyện, sau khi đổ cát vào thùng, tiếp tục rưới nước 
rồi ép (cát cho ra dầu), người ấy không lấy được dầu. 


Vì sao vậy? Đáy không phải là phương pháp, này 
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Bhumuija, để lấy được dâu. Cũng vậy, này Bhumija, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn có tà kiến, tà tư 
duy... tà định, nêu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không ước 
nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời 
họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? Đây không 
phải là phương pháp này Bhumija, để đạt được quả 
VỊ. 


Ví như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm 
câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, 
. Nếu người ấy có ưóc 
nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, người 
ấy không lấy được sữa. Nếu người ấy không có ước 
nguyỆn... Nếu người ấy có và không có ước nguyện... 
Nếu người. ấy không có và không không có ước 
nguyện, nắm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 


không lấy được sữa. Vì sao vậy? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, 
này BhumIJa, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà 
kiến... có tà định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị. Vì sao vậy? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt 


LẬU HOẶC 551 


được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chồ này chỗ kia đề tìm câu sanh 


^ 


/Ô, 


. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi 
đổ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, người 
ấy không lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có 
ÓC HguyỆH... nếu người ấy có và không có ước 
HUYỆN... HÊU người ây không có và không Không có 
WÓC ngUyỆn, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy 
đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy? 
Này Bhumija, đây không phải là phương pháp để 
lấy sanh íô. Cũng vậy, này Bhumija, những Sa-môn 
hay Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định, 
nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không 
đạt được quả vỊ; nêu họ không có ước nguyện; nêu 
họ có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, thời họ không đạt được 
quả vị. Vì sao vậy? Này Bhumnja, đầy không phải là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán lứa, tìm 
cầu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa. Người äây 


nếu người ấy CÓ ƯỚC ñguyỆn, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
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khúc que ướt và có nhựa, thời người ấy không lấy 
được lửa; nếu người ấy không có ước nguyện; nêu 
người ấy có và không có ước nguyện, nếu người ấy 
không có và không không có ước nguyện đem phân 
trên đô quay lửa, rồi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao 
vậy? Đáy không phái là phương pháp, này 
Bhumija, để lây được lứa. Cũng vậy, này Bhumija, 
có những Sa-môn, hay Bà-la-môn có tà kiến... (như 
trên)... có tà định; nếu họ có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, họ không đạt được quả vị; nêu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu 
họ không có và không không có ước nguyện, thời họ 
không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao? Đây không 
phải là phương pháp, này Bhumija, đề đạt được quả 
VỊ. 


ày Bhumnja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
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Vĩ như, này Bhum1a, tột người cân dâu, cáu 
tìn dáu, đi chồ này chô kia đê tìm dáu, 


. Nếu người ấy có ước 
nguyện, sau khi đổ những giống dầu vào trong cái 
thùng, tiếp fục rưới nước rôi ép ( cho ra dâu), thời 
Hgười ây lấy được dâu. Nếu người ấy không có ước 
NgHYỆH; HÊU người ấy có và không có ước nguyện; 
nêu người ây không có và không không có ước 
nguyện, sau khi đổ những hột giống dầu vào trong 
cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra dâu), thời 


người ấy lấy được dâu. Vì cớ sao? Này Bhumija, 
đây là phương pháp để lây được dầu. Cũng vậy, này 
BhumiJa những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vỊ. 
Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp có thê 
đạt được quả vỊ. 


Ví như, này Bhumia, một người cân sữa, tìm 

câu sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy 
. Nếu Hgười áy 

có ước nguyện, vất sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, 
thời người ấy lấy được sữa. Nếu người ấy không có 
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ước nguyện; nếu người ấy có và không có ưóc 
nguyện; nếu người ấy không có và không Không có 
Iớc nguyện, người ây vất sữa từ nơi vú con bò cải 
còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sữa. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... (như trên)... có chánh định, 
nếu họ có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
được quả vỊ. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ 
có và không có ước nguyện; nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao? Này BhumJJa, đây là 
phương pháp để đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, một người cán sanh ñô, 
tìn câu sanh tô, đi chô này chô kia tìm cáu sanh tô; 


. Nếu người ấy có ước nguyện, 
sau khi đổ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy 
cây que khuấy, đánh, thời người ấy lấy được sanh 1ô. 
Nếu người ấy không có ước nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và 
không không có ước nguyện, thời sau khi đổ lạc 
(dadhi) vào trong một cát ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao? Này 


Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumIJa, những Sa-môn hay Bà-la- 
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môn nào có chánh kiến... có chánh định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không 
có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả 
vị. Vì cớ sao? Này Bhumija, đây là phương pháp đề 
đạt được quả vỊ. 


Vĩ như, này Bhum17a, có một người cân Lửa, tìm 
câu lứa, đi chô này chô kia đề tìm lửa, 


. Nếu người ấy CÓ WỚC nguyện, 
đem phân phía trên đô quay lửa rồi cọ xát với một 
khúc cây khô không có nhựa, thời người ấy lấy được 
lửa. Nếu người ây không có tỚc nguyỆn; nề người 
ấy có và không có ước nguyện; nếu người ấy không 
có và không không có ước nguyện, đem phần phía 
trên đô quay lửa rồi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ 
sao? Này Bhumija, đây là phương pháp để lấy được 
/a. Cũng vậy, này BhumiJa, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có chánh kiến... chánh định. Nếu họ 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được 
quả vị; nêu họ không có ước nguyện; có và không có 
ước nguyện, nếu họ không có và không không có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt kết quả vị. Vì 
sao vậy? Này Bhumija, đây là phương pháp đưa đến 
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quả VỊ. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ 
nơi Ông cho vương tử Jayasena, thời vương tử 
Jayasena tự nhiên tin tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, 
sẽ hành động đúng theo cung cách một người đã tin 
tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này 
khởi đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên 
một cách tự nhiên, từ trước chưa từng được nghe, 
như Thế Tôn được? 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


LẬU HOẶC s: 


75 Tu đúng cách mới có kết quả - Kinh 
SỰ TU TẬP - Tăng III, 454 


SỰ TU TẠP —7ðăng II, 454 


1. - Này các Tỷ-kheo, Tỷ- -kheo không chí tâm frong 
sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng 
tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ!". Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói răng vì vị ấy không có tu tập. 
Không có tu tập cái gì? - Không có tu tập Bốn niệm 
xứ, không có tu tập Bốn chánh cân, không có tu tập 
Bốn như ý túc, không có tu tập Năm căn, không có 
tu tập Năm lực, không có tu tập Bảy Bồ-đề phân, 
không có tu tập Thúủnh đạo tắm ngành. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai 
trứng gà, không được con gà mái ấp năm đúng cách, 
không được ấp nóng đúng cách, không được ấp 
dưỡng đung cách. 


Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn: "Mong rằng 
những con gà con của ta, với chân móng và đỉnh đầu, 
hay với miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được 
sanh ra một cách an toàn”, tHy vậy, các c0n gà con 
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ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh 
ra một cách an toàn! Vì cớ sao? - Này các Tỷ-kheo, 
tám, mười hay mười hai trứng gà mái ây ; 

con gà mái năm ấp một cách đúng đãn, á âp nóng một 
cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo không chú tâm 
trong sự tu tập, dầu cho có khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ 
sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không 
có tu tập cái gì? Không có tu tập Bốn niệm xứ... 
không có tu tập Thánh đạo tám ngành. 


2. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm trong sự 
f4 tẬP, dâu cho không khởi lên ưóc muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc không có chấp thủ. 


Vì cớ sao? Phải nói rằng VÌ Vị ấy có fu tập. Có 1u tập 
cái gì? Có fu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh 
cần, có fu tập Bốn như ÿ ÿ túc, có tu tập Năm căn, có 
tu tập Năm lực, có tu tập Bảy Bồ-đê phần, có tu tập 
Thánh đạo tắm ngành. 
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Vĩ như, này các 1ÿ-kheo, có tắm, mười hay mười hai 
trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp năm một 
cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ây 
không khởi lên ý muốn: "Mong rằng những con gà 
con của ta, với chân móng và đỉnh đâu, hay với 
miệng và mỏ, sau khi làm bề vỏ trứng, được sanh ra 
một cách an toàn!", fuy vậy, các con gà con ấy có 
thể với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, 
sau khi làm bể vỏ trứng, được sanh ra một cách an 
toàn. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay 
mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp năm một 
cách đúng đăn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp 
dưỡng một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm 
tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ý muốn: "Mong 
rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc không 
có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì cớ sao? 
Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu 
tập Bồn niệm xứ... có tu tập Thánh đạo tám ngành. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nê hay đệ tử 
người thợ nề, khi nhìn vào cán búa, thấy dấu các 
ngón íay và dấu ngón tay cải. Người ấy không có thể 
biết được như sau: "Hôm nay từng ấy cán búa của 
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ta bị hao mòn, hôm qua từng ây, các ngày khác từng 
ây”. Nhưng người áy biết được cán búa bị hao mòn 
trên sự hao mòn của cán búa. 


Cũng vậy, này các Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong 
sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ây 
lậu hoặc của ta được đoạn tận, hôm qua từng ây, các 
ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được các lậu 
hoặc được đoạn tận trên sự đoạn tận các lậu hoặc. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyên đi biển, 
có đây đủ cột buồm và dây buôm bị mắc cạn sáu 
tháng do thiếu nước trong mùa đông, các cột buôm 
và dây buôm bị gió và mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị 
nước mưa đồ xuống trong mùa mưa, chúng bị hư dẫn 
và mục nát một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tÿỷ-kheo sống chú tâm 


trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yêu dân và 
mục nát. 
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76 Tuy vậy, tâm tôi vẫn chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc - Kinh 
ANURUDDHA 2 - Tăng I, 514 


ANURUDDHA 2— Tăng I, 514 


1. Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàripuftfa những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha nói với 
Tôn giả SàrIputfa: 
- Thưa Tôn giả Sàripuita, với thiên nhãn thanh tịnh 
siêu nhiên, tôi có thể nhìn một ngàn thế giới. Phấn 
chấn là tỉnh tấn của tôi, không có thụ động;niệm 
được an trú, không có thất niệm; tâm được khinh an, 
không có cuông nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm. 
Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có không chấp thủ. 
Đà 
e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, 
tôi có thể nhìn một ngàn thể giới". Đây là kiểu 
mạn của Hiển giả. 
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e Này Hiển giả Anuruddha, nếu Hiển giả suy 
nghĩ như sau: "Phấn chấn là tỉnh tấn của tôi, 
không có thụ động; niệm được an trú, không có 
thất niệm; tâm được khinh an, không có cuồng 
nhiệt; tâm được định tĩnh nhất tâm", đây là 
trạo cử của Hiên giả. 

e Này Hiên giả Anuruddha, Hiển giả suy nghĩ 
như sau: "Tuy vậy, tâm của tôi chưa được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có Không chấp 
thủ"; sự là hồi quá của Hiên giả. 


Lành thay, nếu Tôn giả Anuruddha đoạn trừ ba pháp 
này, không tác ý ba pháp này, hãy chú tâm vào giới 
bắt tử. 

3. Rồi Tôn giả Anuruddha, sau một thời gian, sau khi 
đoạn trừ ba pháp này, sau khi không tác ý ba pháp 
này, chú tâm vào giới bắt tử. Rồi Tôn giả Anuruddha 
sông một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà một 
thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh 
Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, sau khi chứng ngộ, chứng đạt, vị ây an trú. VỊ ây 
chứng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa. Tôn giả Anuruddha trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 
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77 Tuyên bố chánh trí cần được hỏi gì - 
Kinh SÁU THANH TỊNH - 112 Trung 
HIL, 161 


KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhana suttam) 


- Bài kinh số 112 — Trung IH, 161 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo, "Này các Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch 
Thế Tôn". Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo nói lên 
chánh trí (annam) như sau: "Ta tuệ tri như vầy: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"". Này các 
Tý-kheo, lời nói của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán 
thán cũng không nên bác bỏ. Không tán thán, không 
bác bỏ. cần hỏi câu hỏi: "Này Hiển giả, có bốn hình 
thức tuyên bố này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác chân chánh 
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nói lên. Thể nào là bốn? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên 
là được nghe. Cải gì được cảm giác được nói lên nh 
là cảm giác. Cải gì được nhận thức được nói lên nhự 
là được nhận thức. Bồn hình thức tuyên bồ này, Này 
Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. 
Nhưng biết cái gì, thấy cải gì, đối với bốn hình thức 
tuyên bô này, Tôn giả có thể nói là tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có chấp 
thu 2" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo, các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, cầu trả lời tùy pháp (anudhamma) của vị 
ây phải như sau: "Này chư Hiên, tôi không cảm 
thấy luyến ái, không chống đối, độc lập, không 
trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tầm 
không có hạn chế, đối với những vật được thấy... 
được nghe... được cảm øiác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với bốn hình thức tuyên bồ này, tôi có thể nói tâm tôi 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 
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Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay! Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay, một cầu 
hỏi nữa cần phải được hỏi.: "Này Hiển giả, năm thú 
uấn này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh nói lên. Thể 
nào là năm? Tức là sắc thủ uẫn, tưởng thủ uẩn, thọ 
thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Năm thủ uấn 
này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giá, bác A-la-hản, Chánh Đăng Giác chân chánh 
nói lên. Nhưng biết cái gì, thầy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả 
được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ 2” 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Này chư Hiên, sau khi biết sắc này là vô lực, biến 
hoại, không an ồn, đối với những sắc là những 
chấp thủ phương tiện (upayupadana), là những 
tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ trỉ tâm tôi được giải thoát. 
Này chư Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, 
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sau khi biết tưởng này.. Này chư Hiển, sau khi biết 
hành này.. Này chư Hiên, sau khi biết thức này là vô 
lực, biến hoại, không an Ổn, đôi với thức là những 
chấp thủ phương tiện, là những tâm: cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì rằng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi 
có thê nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, phải được tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”. Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu 
hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: "Này Hiền giả, sáu 
giới này được Thế Tôn, bậc Tri Giá, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thể 
nào là sáu ? Địa giới, thủy giới, hóa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. Sáu giới này, này Hiên giả, 
được Thể Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy 
cái gì với sấu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thú?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
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làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: 
"Chư Hiền, tôi đã đi đến địa giới như là không phải 
tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc địa 
giới. Đối với những pháp là những chấp thủ phương 
tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cô chấp, thiên 
chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã 
đi đến thủy giới.. Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến 
hỏa giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến phong 
giới... Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến không 
giới... Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến thức giới 
như là không phải tự nøã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc thức giới. Đối với những pháp là 
những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức giới, là 
những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp â ây, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, 
đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đôi 
với sáu giới này, tôi có thê nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay". Sau khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành 
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thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi: "Này Hiền 
giả, sáu nội ngoại xứ này được Thể Tôn, bậc Tri Giả, 
Kiến Giả bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chơn 
chánh nói lên. Thế nào là sáu? Mắt và sắc, tai và 
tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và 
pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiền giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, 
thấy cái gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có 
thể nói tâm của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, 
đã đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, câu trả lời tùy pháp của vị Ấy phải như sau: 
"Chư Hiển, đối với mất, đối với sắc, đối với nhãn 
thức, đối với những pháp được nhận thức bởi nhãn 
thức, phàm có dục gì, tham gì, hý gì, ái gì, phàm có 
những pháp chấp thu phương tiện, những tâm cô 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn 
xả, tôi tuệ trì tâm tôi được giải thoát. Chư Hiển, vì 
rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu nội 
ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Chư Hiền, đối 
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với tai, đối với tiếng, đổi với nhĩ thức; chư Hiền, đối 
với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư Hiên, đối 
với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiễn, đối 
với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, 
đối với ý, đối với pháp, đối với ý thức, đối với các 
pháp được nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, 
tham gì, hỷ gì, ái gì, phầm có những chấp thủ phương 
tiện, những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đổi 
với những pháp ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn 
diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tHỆ trì tâm tôi được giải 
thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như 
vậy, đổi với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói tâm 
tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ” 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được 
tán thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành 
thay!" Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành 
thay", một câu hỏi nữa cần phải được hỏi thêm: 
"Nhưng này Hiên giả, do biết 8ì, thấy gì) do đối với 
các thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở 
ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên: "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, mạn tày 
miền của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn 
toàn ”? 


Chư Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã 
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đoạn tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, 
đã làm, đã đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh 
trí, câu trả lời tùy pháp của vị ấy phải như sau: “Cj 
Hiển, thuở xưa, khi tôi chưa xuất gia, tôi còn ngu 
muội. Tôi được Như Lai, đệ tử Như Lai thuyết pháp. 
Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh tín đối với Như 
Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy nghĩ: "Đời 
sống gia đình đây những triển phược, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sông xuất gia phóng khoảng như 
hư không. Thát rất khó cho một người sống ở gia 
đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta 
nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". 


"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản 
nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyền thuộc 
nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, và xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, tôi thành tựu học 
ØIỚI Và nếp sống các vị Tỷ-kheo, tôi từ bỏ sát sanh, 
tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, 
có lòng từ, sống thương xót tất cả chúng sanh và các 
loại hữu tình. Tôi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa 
lây của không cho, chỉ lây những vật đã cho, chỉ 
mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có 
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trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục 
tục pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chăn, 
đáng tin cậy, không phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai 
lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ này, 
không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người 
này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sinh chia rẽ ở những người kia. Tôi 
sông hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những 
kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa 
đến hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói 
lời độc ác, tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận ta, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều 
người, tôi nói những lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói 
lời phù phiếm, tránh xa nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 
những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi từ bỏ 
không làm hại đến các hột giông và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, 
nhạc, các cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, các thời trang, 
các thời sức. Tôi từ bỏ không dùng giường cao và 
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giường lớn. Tôi từ bỏ không nhận các hạt sống. Tôi 
từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ bỏ không nhận 
đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỷ gái và 
trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và 
đất đai. Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc 
tự mình làm môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi 
từ bỏ các sự gian lận băng cân tiên bạc và đo lường. 
Tôi từ bỏ các tà hạnh như hỗi lộ, gian trá, lừa đảo. 
Tôi từ bỏ không làm thương tốn, sát hại, câu thúc, 
bức đoạt, trộm cặp, cướp phá. Tôi băng lòng (tri túc) 
với tâm y để che thân, với đỗ ăn khất thực để nuôi 
bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). Ví như 
con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, tôi băng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo (y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm 
giác lạc thọ thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt 
thây sắc, tôi không nắm giữ tướng chung, không nắm 
g1ữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì con mắt 
không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bắt 
thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự nguyên nhân â ẫy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai 
nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân 
cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự khiến 
tham ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự 
chế ngự nguyên nhân ẫy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. Tôi thành tựu Thánh hộ trì các căn này, 
cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm, không vân đục. Khi 
đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh giác. Khi nhìn thắng, 
khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi 
tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y bát, tôi đều 
tỉnh giác. Khi ăn, uông, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh giác. 
Khi đi đại tiện, tiêu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng, tôi đều tỉnh 
giác. 


"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uân này, thành 
tựu Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh 
chánh niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, 
tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha 
ma, lùm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau khi đi khất 
thực về và ăn xong, tôi ngôi kiết-già, lưng thắng tại 
chỗ nói trên và an trú chánh niệm trước mặt. Tôi từ 
bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng 
hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sông thoát ly hôn trầm thụy miên, với 
tâm tưởng hướng vẻ ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, 
gột rửa tầm hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử 
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hồi quá, tôi sống không trạo cử, hỗi quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, 
tôi sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. 


"Tôi từ bỏ năm triển cái, các pháp làm cho tâm 
ô uế, làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tằm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ 
lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất 
tầm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm 
sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng 
tâm đến lậu tận trí. Tôi biết như thật: "Đây là khổ", 
biết như thật: "Đây là nguyên nhân của khổ", biết như 
thật: "Đây là khô diệt", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến khổ diệt", biết như thật: "Đây là 
những lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật: "Đây là con đường đưa 
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đên các lậu hoặc được diệt trừ”. 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm 
của tôi thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát 
khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, tôi khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát"". Tôi 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


"Chư Hiên do biết như vậy, thây như vậy, đối với 
các thân có nhận thức này vả đối với tất cả tướng ở 
ngoài, mạn tùy miên: “Ta là người làm, sở thuộc của 
ta là người làm”, mạn tùy miên này được đoạn trừ 
một cách hoàn toàn”. 


Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hý với lời nói: "Lành thay!" 
Sau khi tán thán, tùy hỷ với lời nói: "Lành thay" vị ấy 
cần phải nói như sau: "Thật lợi ích thay cho chúng 
tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi 
được thây một vị sống Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thể Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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78 Tầm kẻ phàm phu và Tầm bậc Thánh 
đệ tử - Kinh TÂM KHÔNG TU TẬP-— 
Tăng L, 15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiên lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 
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6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiên lộ. 
Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
khô. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 
sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 
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TÂM KHÔNG ĐIÈÊU PHỤC - 7ðng I, 18 


tâm không được điêu phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điều phục, đưa đến bất lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /âm được điêu phục. Này các Ty-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ứâm được hộ rrì Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 


lớn, như /âm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 
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7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các T-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được bảo về. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được bảo vệ, đưa đên lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG - Tăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thê đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô mình, 
làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếễi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với íâm của Ta biết tâm 
một người là uỄ nhiễm, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 
Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. 
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Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
tmột người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
gian nảy, người này mệnh chung, người ấy được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tý-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cối Trời, cối 
đời này. 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hỗ nước uề nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
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xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì răng tâm bị khuây đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưƯỜi có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với /âm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì cây phandana được xem là tối thượng, tức là về 
nhụ nhuyễn và dễ sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyên nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
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không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các TỷẺ-kheo, là sáng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng L, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uể từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bậc Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 


LẬU HOẶC 585 


giới, ăn đô ăn khát thực của xứ không có uông phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
ây. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành phần 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 
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trinh Với người phóng dát, này các Tỷ- 


kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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79 Tín, giới, văn, thí, tuệ đầy đủ đưa đến 
lậu tận - Kinh HÀNH SANH- 120 
Trung IH, 283 


KINH HÀNH SANH 
(Sankharuppati suttam) 


- Bài kinh số 120 — Trung II, 283 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông 
SỰ TÀI SANH DO HANH ĐU^AA LẠI. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ". 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ÑÄ§@Ñũ ‹ín, 
đầy đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đây đủ trí 
tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: “Mong răng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia 
tộc Sát để ly!" VỊ ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm 
ây, tu tập tâm ây. Những hành ấy của Tỷ-kheo được 
an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy 
thọ sanh tai chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, 
đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây nghĩ: “Mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 


ta sẽ sanh cọng trú trong đại Sia tộc Bà-la-môn!... 


hay trong đại gia tộc cư si” Vị ây chuyên định tâm 
ây, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của 


Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như 
vậy đưa vị ây thọ sanh tại chỗ ây. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đạo, đây là lộ trình đưa đền tái sanh tại chỗ 
ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây được nghe: "Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ". VỊ ấy nghĩ: 
"Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở cối trời Tứ thiên!” VỊ 
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ây chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
Những hành ây của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, ... 
đưa đền tái sanh tại chô ây. 


__ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam 


thiên)... , chư Thiên Yama (Da-ma)..., chư Thiên 


Tusita (Đâu-suất- đà)... chư Thiên Nimmanarati 


(Hóa Lạc).... chư Thiên Paramimmitavasavatti (Tha 
Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!” VỊ ây chuyên định 
tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu 
đài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ"... Này các Tỷ- 
kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuân biến mãn 
một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thuần nhuân, biến 
mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ây. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái đây; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sông thắm 
nhuân, biến mãn một ngàn thế giới . Và vị ây sống 
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thâm nhuân, biến mãn các chúng sanh được sanh lên 
thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm 
thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Hai ngàn Phạm 
thiên giới... ba ngàn Phạm thiên.. bốn ngàn Phạm 
thiên... năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có 
mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm 
ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ. Này các Tý-kheo, năm ngản Phạm 
thiên sông thâm nhuân, biến mãn năm ngàn thể giới. 
Và vị ấy sống thâm nhuân biễn mãn các chúng sanh 
được sanh lên thế giới ây. Ví như này các Tỷ-kheo, 
một người có mắt cẩm năm trải amanda (a-ma-lặc) 
trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, năm ngàn Phạm thiên sông thấm nhuần, biến 
mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm nhuần 
biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thê giới 
ây". Vị ây nghĩ: "Mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh cọng trú với năm ngàn Phạm 
thiên!" Vị ây chuyên định tâm ấy.... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
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giới... văn... thí... đầy đủ trí tuệ. VỊ ấy được nghe: 
"Mười ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiêu lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười 
ngàn Phạm thiên giới thâm nhuẳn biến mãn mười 
ngàn thế giới. Vị ây sống thắm nhuần biến mãn các 
chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như, 
này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp để 
trong suối, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên 
một tắm màn màu lạt, sẽ chiều sáng, sáng chói: cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sông 
thâm nhuân, biến mãn mười ngàn thế ĐIỚI ẫy. Vi ây 
nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cọng trú với mười ngàn Phạm thiên!” VỊ 
ây chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Trăm ngàn Phạm 
thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc 
thọ". Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sông 
thâm nhuân, biến mãn trăm ngàn thế giới... Vị ấy 
cũng thấm nhuằn, biến mãn các chúng sanh được 
sanh lên các thê giới ấy. Ví như một đô trang sức làm 
bằng vàng ròng (jambonada), được khéo tôi luyện 
trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt 
trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, 
chói sáng; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn 
Phạm thiên an trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn 
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thế giới... Vị ây nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh cọng trú với trăm ngàn 
Phạm thiên!” VỊ ây chuyên định tâm Ấy... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ TƯỜHE; có nhiêu 
lạc thọ”. VỊ â ây nghĩ: "Mong răng ta.. ".... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ây. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ Phó có nhiêu lạc 
thọ”. Vị â tây nghĩ: "Mong rằng ta.. ". , đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rẵng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
A-ca-ni-sa-thiên". VỊ ấy chuyên định tâm ấy.... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ấy. 
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Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
„ có thọ mạng lâu dài, cửu 
nh có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rằng ta.. 

, đưa đến tái sanh chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 


có thọ mạng lâu 
đài, cửu trú, có nhiêu lạc thọ” VỊ ây nghĩ: "Mong 
răng ta.. "... , đưa đên tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. 
Vị ây nghĩ: "Mong răng, 
hoặc, với thăng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu!" Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, 
không sinh ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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80 Tôi khéo thấy như chơn nhờ chánh trí 
tuệ, nhưng tôi không phải là bậc lậu 
tận - Kinh Kosambi — Tương HI, 204 


Kosambi — Tương IL, 204 


1) Một thời Tôn giả Musìla, Tôn giả Sàvittha, Tôn 
giả Nàrada, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi vườn 
Ghosità. 


| 
2) Rồi Tôn giả Sàvittha nói với Tôn giả Musila: 


- Này Hiển giả Musila, ngoài lòng fin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thấm lự hành tưởng 
(àkàraparivitakkà), ngoài thẩm định và chấp nhận 
quan điểm (dithinjjjhànakhamti), Tôn giả Musìla tự 
mình có trí biết được: "Do duyên 
sanh khởi ". 


3) -Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự hành tướng, 
ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết 
được. tôi có thấy được: "Do duyên sanh, già chết 
sanh khởi". 
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4) Này Hiền giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyệt, ngoài thâm lự các điêu 
kiện, ngoài thâm định và châp nhận quan điêm, Tôn 
giả Musìla tự mình có trí biết được: "Do duyên hữu, 
nên sanh sinh khởi... (như trên)... 

5)... "Do duyên thủ nên hữu sanh khởi". 

6). .. "Do duyên ái nên thủ sanh khởi". 

7). .. "Do duyên thọ nên ái sanh khởi". 

8)... "Do duyên xúc nên thọ sanh khởi". 

9)... "Do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi". 

10). .. "Do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi". 
11)... "Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi". 

12). .. "Do duyên hành nên thức sanh khởi". 

13)... "Do duyên vô minh nên hành sanh khởi". 


14) Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều 
kiện, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi 
biết được, tôi thấy được: "Do duyên vô minh, các 
hành sanh khởi”. 
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15) Này Hiển giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều 
kiện, ngoài sự thấm định và chấp nhận quan điểm, 
Tôn giả Musìla tự mình có trí biết như sau: "Do sanh 
diệt, nên già chết diệt ". 


16) Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều 
kiện, ngoài thầm định và chấp nhận quan điểm, tôi 
biết như sau. tôi thấy như sau: "Do sanh diệt, nên già 
chết diệt". 


17) Này Hiền giá Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều 
kiện, ngoài thấm định và chấp nhận quan điểm, Tôn 
giả Musìla tự mình có trí biết như sau: " Do hữu diệt, 
nên sanh diệt ". 


18-24)... " Do thủ diệt, nên hữu diệt... Do ái diệt, nên 
thủ diệt... Do thọ diệt, nên ái diệt... Do xúc diệt nên 
thọ diệt... Do sáu xứ diệt, nên xúc diệt... Do danh sắc 
diệt, nên sáu xứ diệt... Do thức diệt, nên danh sắc 
diệt... Do hành diệt, nên thức diệt... Do vô minh diệt, 
nên hành diệt ". 


25) Này Hiền giá Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều 
kiện, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi 
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biết như sau, tôi thấy như sau: " Do vô minh diệt, nên 
hành diệt " 


26) Này Hiển giả Musìla, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thấm lự các điều 
kiện, ngoài thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn 
giả Musìla tự mình có trí biết như sau: " Do hữu diệt 
là Niễt-bàn". 


27) Này Hiền giá Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự, các điều 
kiện, ngoài thầm định và chấp nhận quan điểm, tôi 
biết như sau, tôi thấy như sau: " Do hữu diệt là Niết- 
bàn " 


28) - Như vậy, Tôn giả Musìla là bậc A-la-hản đã 
đoạn tận các lậu hoặc ? 


29) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Musila giữ 1m lặng. 
H 

30) Rồi Tôn giả Nàrada nói với Tôn giả Sàvittha: 

- Này Hiên giả Sàvittha, lành thay nếu tôi được hỏi 


câu này. Hãy hỏi tôi câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho 
Hiện giả câu hỏi này. 
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31) Tôn giả Nàrada hãy lấy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi 
Tôn giả Nàrada câu hỏi này. Và Tôn giả Nàrada hãy 
trả lời cho tôi câu hỏi này. 


32-57)...- Này Hiên giả Sàvittha, ngoài lòng tin... tôi 
biêt như sau, tôi thầy như sau: "Do hữu diệt là Niệt- 
bàn”. 


58) -Như váy, Tôn giả Nàrada là bác A-la-hán, đã 
đoạn tận các lậu hoặc ? 


59) -Này Hiện giả, "Do hữu diệt là Niễt-bàn", tôi 
khéo thây nhự chơn nhờ chánh trí tuệ. Nhưng tôi 
không phải là vị A-la-haản đã đoạn tận các lậu hoặc. 


60) Ví như trên một con đường hoang văng có một 
giếng nước. Tại đấy không có dây, không có gàu 
nước. Rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rây, khát nước. Người ấy ngó 
xuống giếng và biết được: "Giếng này có nước" 
nhưng đứng chịu, thân thê không chạm nước. 


61) Cũng vậy, này Hiên giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", 
tôi khéo thây như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi 
không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 


IH 
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62) Khi được nói vậy,Tôn giả Ananda nói với Tôn 
giả Sàvittha: 

- Này Hiên giả Sàvittha, nói như vậy thời Hiền giả 
nói gì vê Tôn giả Nàrada? 

63) Này Hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói 


øì về Tôn giả Nàrada, ngoài sự tốt lành, ngoài sự tốt 
đẹp. 
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81 Vì sao cần phải chỉnh phục... - Kinh 
DEVADATTTA —- Tăng HH, 502 


DEVADA TTA —7äng II, 502 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) trên 
núi GiJjhakùta (Linh Thứu) sau khi Devadatta bỏ đi 
không bao lâu. 


2. Tại đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn bảo các 
Tỷ-kheo: 


-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
vi phạm của người khác. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của mình. 
-. Lành thay, Tỷ-kheo thường thưởng quan sát sự 
chứng đạt của người khác. 
Do bị tám phi diệu pháp chỉnh phục, tâm bị xâm 
chiếm, này các Tỷ-kheo, Devadatta bị rơi vào đọa 
xứ, địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không 
được cứu khỏi. 


3. Thế nào là tám? 
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Này các Tỷ-kheo, 
Devadatta bị sanh vào đọa xứ, 
địa ngục sông tại đây cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 

Này các Tỷ-kheo, bị không lợi dưỡng chinh 
phục, ... bị danh vọng chinh phục ... bị không 
danh vọng chinh phục ... bị cung kính chính 
phục ... bị không cung kính chinh phục... bị ác 
dục chinh phục ... bị ác băng hữu chinh phục, 
tâm bị xâm chiếm, Devadatta bị rơi vào đọa xứ, 
địa ngục, sống tại đấy cả một kiếp, không được 
cứu khỏi. 


4. Lành thay. này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sông: 
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Chỉnh phục lợi dưỡng được sanh khởi ... 
Chinh phục không lợi dưỡng được sanh khởi 


Chinh phục danh vọng được sanh khởi ... 
Chinh phục không danh vọng được sanh khởi 


Chinh phục cung kính được sanh khởi ... 
Chinh phục không cung kính được sanh khởi 


Chinh phục ác dục được sanh khởi ... 
Chinh phục ác bằng hữu được sanh khởi ... 


603 


Và này các Tỷ-kheo, 1ỷ-kheo do duyên mục đích gì 
cắn phải sông chính phục lợi dưỡng được sanh khởi 
s“.. 


- Này các Tý-kheo, do sống không chỉnh phục 
lợi dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục lợi 
dưỡng được khởi lên, các lậu hoặc tổn hại 
nhiệt não ấy không có mặt. 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
không lợi dưỡng được khởi lên, ... danh vọng 
được khởi lên ... cung kính được khởi lên ... 
không cung kính được khởi lên ... ác dục được 
khởi lên ... 

- Này các Tỷ-kheo, do sống không chinh phục 
ác băng hữu được khởi lên, các lậu hoặc hại 
nhiệt não sanh khởi. Do sống chinh phục ác 
băng hữu khởi lên, như vậy các lậu hoặc tôn 
hại nhiệt não ấy không có mặt. 


Này các Tỷ-kheo, do duyên mục đích này, Tỷ-kheo 
sống chinh phục, lợi dưỡng được khởi lên, ... danh 
vọng được khởi lên ... không danh vọng được khởi 
lên...cung kính được khởi lên ... không cung kính 
được khởi lên ... ác dục được khởi lên ... ác bằng 
hữu được khởi lên. 
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Do vậy. này các Tỷ-kheo. các Thây cân phải học tập 
như sau: 


5. ''Ta sẽ sống chỉnh phục lợi dưỡng được khởi lên 
... Không lợi dưỡng được khởi lên ... danh vọng được 
khởi lên ... không danh vọng được khởi lên ... cung 
kính được khởi lên ... không cung kính được khởi lên 
.. ÓC đục được khởi lên... dc bằng hữu được khởi 
lên ”. 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Thầy cần phải học 
tập. 
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82 Tín, giới, văn, thí, tuệ đầy đủ đưa đến 
lậu tận - Kinh HÀNH SANH- 120 
Trung IH, 283 


KINH HÀNH SANH 
(Sankharuppati suttam) 


- Bài kinh số 120 — Trung II, 283 


Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


—. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông 
SỰ TÀI SANH DO HANH ĐUAA LẠI. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ". 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ÑÄ§@Ñũ ‹ín, 
đầy đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đây đủ trí 
tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: “Mong răng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia 
tộc Sát để ly!" VỊ ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm 
ây, tu tập tâm ây. Những hành ấy của Tỷ-kheo được 
an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy 
thọ sanh tai chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, 
đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây nghĩ: “Mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 


ta sẽ sanh cọng trú trong đại Sia tộc Bà-la-môn!... 


hay trong đại gia tộc cư si” Vị ây chuyên định tâm 
ây, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của 


Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như 
vậy đưa vị ây thọ sanh tại chỗ ây. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đạo, đây là lộ trình đưa đền tái sanh tại chỗ 
ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây được nghe: "Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ". VỊ ấy nghĩ: 
"Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở cối trời Tứ thiên!” VỊ 
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ây chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
Những hành ây của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, ... 
đưa đền tái sanh tại chô ây. 


__ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam 


thiên)... , chư Thiên Yama (Da-ma)..., chư Thiên 


Tusita (Đâu-suất- đà)... chư Thiên Nimmanarati 


(Hóa Lạc).... chư Thiên Paramimmitavasavatti (Tha 
Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!” VỊ ây chuyên định 
tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu 
đài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ"... Này các Tỷ- 
kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm nhuân biến mãn 
một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thuần nhuân, biến 
mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ây. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái ấy; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sông thắm 
nhuân, biến mãn một ngàn thế giới . Và vị ây sống 
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thâm nhuân, biến mãn các chúng sanh được sanh lên 
thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm 
thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Hai ngàn Phạm 
thiên giới... ba ngàn Phạm thiên.. bốn ngàn Phạm 
thiên... năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có 
mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm 
ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ. Này các Tý-kheo, năm ngản Phạm 
thiên sông thâm nhuân, biến mãn năm ngàn thể giới. 
Và vị ấy sống thâm nhuân biễn mãn các chúng sanh 
được sanh lên thế giới ây. Ví như này các Tỷ-kheo, 
một người có mắt cẩm năm trải amanda (a-ma-lặc) 
trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, năm ngàn Phạm thiên sông thấm nhuần, biến 
mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm nhuần 
biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thê giới 
ây". Vị ây nghĩ: "Mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh cọng trú với năm ngàn Phạm 
thiên!" Vị ây chuyên định tâm ấy.... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
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giới... văn... thí... đầy đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 
"Mười ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiêu lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười 
ngàn Phạm thiên giới thâm nhuẳn biến mãn mười 
ngàn thế giới. Vị ây sống thắm nhuần biến mãn các 
chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví nh, 
này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp để 
trong suôi, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên 
một tắm màn màu lạt, sẽ chiếu sáng, sáng chói: cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sông 
thâm nhuân, biến mãn mười ngàn thế ĐIỚI ẫy. Vị ây 
nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cọng trú với mười ngàn Phạm thiên!” VỊ 
ây chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: "Trăm ngàn Phạm 
thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc 
thọ". Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sông 
thâm nhuân, biến mãn trăm ngàn thế giới... Vị ấy 
cũng thấm nhuằn, biến mãn các chúng sanh được 
sanh lên các thê giới ấy. Ví như một đô trang sức làm 
bằng vàng ròng (jambonada), được khéo tôi luyện 
trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt 
trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, 
chói sáng; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn 
Phạm thiên an trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn 
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thế giới... Vị ây nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh cọng trú với trăm ngàn 
Phạm thiên!” VỊ ây chuyên định tâm Ấy... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ TƯỜHE; có nhiêu 
lạc thọ”. VỊ â ây nghĩ: "Mong răng ta.. ".... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ây. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ Phó có nhiêu lạc 
thọ”. VỊ â tây nghĩ: "Mong rằng ta.. ". , đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rẵng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
A-ca-ni-sa-thiên". VỊ ấy chuyên định tâm ấy.... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ấy. 
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Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
„ có thọ mạng lâu dài, cửu 
trú, có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rằng ta.. 

, đưa đến tái sanh chỗ ấ ây. 


__ Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 


có thọ mạng lâu 
đài, cửu trú, có nhiêu lạc thọ” VỊ ây nghĩ: "Mong 
răng ta.. "... , đưa đên tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. 
Vị ây nghĩ: "Mong răng, 
hoặc, với thăng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu!" Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, 
không sinh ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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